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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ngày 25/6/2025, Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp đã ký ban hành Quyết định số 

1898/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý THADS và các Quyết định thành lập THADS các tỉnh, thành phố. Các 

quyết định này là cơ sở pháp lý cho việc vận hành mô hình cơ quan THADS một 

cấp ở địa phƣơng chính thức vận hành từ 01/7/2025. 

Các cơ quan THADS địa phƣơng sẽ có sự bỡ ngỡ, bƣớc đầu gặp phải những 

khó khăn, vƣớng mắc trong việc tổ chức thi hành án và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 

đƣợc giao theo mô hình mới, đặc biệt là các Phòng THADS khu vực khi chuyển đổi 

mô hình tổ chức THADS tại địa phƣơng từ hai cấp (cấp tỉnh, cấp huyện) sang một 

cấp (cấp tỉnh).  

Để kịp thời nắm bắt tình hình các địa phƣơng vận hành theo mô hình mới, 

Cục Quản lý THADS đã tiến hành tổng hợp, rà soát, phân loại các khó khăn, 

vƣớng mắc, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan THADS địa phƣơng, trên cơ sở 

đó, tổ chức nghiên cứu, xây dựng Cẩm nang hƣớng dẫn thực hiện mô hình cơ quan 

THADS một cấp tại địa phƣơng. 

Cẩm nang đƣợc xây dựng dƣới hình thức cẩm nang điện tử, đƣợc đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tƣ pháp, Cổng Thông tin điện tử Cục Quản lý 

THADS và các Trang thông tin điện tử THADS các tỉnh, thành phố để tạo thuận 

lợi cho các đồng chí Lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS địa phƣơng nghiên 

cứu, tham khảo và triển khai thực hiện nhiệm vụ.    
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TÊN CÁC VĂN BẢN, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT  

STT Tên đầy đủ Tên viết tắt 

1.  Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 về chế độ 

phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp 

Quy định số 169-

QĐ/TW 

2.  Luật Thi hành án dân sự năm 2008, đƣợc sửa đổi, bổ 

sung các năm 2014, 2020, 2022, 2024, 2025 

Luật THADS 

3.  Luât Tổ chức tòa án nhân dân năm 2024, đƣợc sửa 

đổi, bổ sung năm 2025 

Luật Tổ chức 

TAND 

4.  Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đƣợc sửa đổi, 

bổ sung các năm 2014, 2017, 2020, 2022, 2024, 2025 

Luật Xử lý VPHC 

5.  Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 quy 

định về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nƣớc 

Nghị quyết số 

190/2025/QH15 

6.  Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 

Nghị quyết số 

76/2025/UBTVQH15 

7.  Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 phủ 

quy định chi tiết về Luật Xử lý vi phạm hành chính về 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

Nghị định số 

189/2025/NĐ-CP 

8.  Nghị định số 170/2025/ND-CP ngày 30/6/2025 quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

Nghị định số 

170/2025/ND-CP 

9.  Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phƣơng 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ 

Tài chính 

Nghị định số 

125/2025/NĐ-CP 

10.  Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định 

thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về 

tài sản và xử lý đối với tài sản đƣợc xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 

Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP 

11.  Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về 

chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, ngƣời lao động và lực lƣợng vũ trang trong thực 

hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đã 

Nghị định số 

178/2024/NĐ-CP 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quy-dinh-169-QD-TW-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cap-uy-vien-112773.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quy-dinh-169-QD-TW-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cap-uy-vien-112773.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quy-dinh-169-QD-TW-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cap-uy-vien-112773.aspx


5 

 

đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2025/NĐ-

CP ngày 15/3/2025 

12.  Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 

lý vi phạm hành chính 

Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP  

13.  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công 

tác văn thƣ 

Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP 

14.  Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 quy 

định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, ngƣời lao động và ngƣời hƣởng lƣơng trong lực 

lƣợng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn 

Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP 

15.  Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về 

chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và lực lƣợng vũ trang, đƣợc sửa đổi, bổ sung ngày 

15/9/2009, ngày 07/3/2012, ngày 19/02/2013,  ngày 

21/ 7/2016; đã bãi bỏ một số điều ngày 15/11/2024. 

Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP 

16.  Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản 

lý và sử dụng con dấu 

Nghị định số 

99/2016/NĐ-CP 

17.  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 

hành án dân sự 

Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP 

18.  Thông tƣ số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 hƣớng 

dẫn thực hiện một số thủ tục về quản  lý hành chính và 

biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự 

Thông tƣ số 

04/2023/TT-BTP 

19.  Thông tƣ số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 quy 

định quy trình xử lý, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 

trong thi hành án dân sự 

Thông tƣ số 

13/2021/TT-BTP 

20.  Thông tƣ số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 quy 

định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, 

ngƣời lao động thuộc Tổng cục thi hành án dân sự và 

các cơ quan thi hành án dân sự 

Thông tƣ số 

09/2015/TT-BTP 

21.  Quyết định số 1898/QĐ-BTP ngày 25/6/2025 quy định Quyết định số 
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chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Quản lý thi hành án dân sự 

1898/QĐ-BTP 

22.  Công văn số 3769/BTP-TCTHADS ngày 25/6/2025 

hƣớng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác thi 

hành án dân sự khi sắp xếp bộ máy Hệ thống thi hành 

án dân sự  

Hƣớng dẫn 

3769/BTP-

TCTHADS 

23.  Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025 

về việc ban hành một số Quy trình trong nội bộ cơ 

quan thi hành án dân sự 

Quyết định số 

630/QĐ-

TCTHADS 

24.  Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan 

Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 

630/QĐ-TCTHADS 

Quy trình tổ chức 

thi hành án 

25.  Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản 

tạm giữ trong thi hành án dân sự ban hành kèm theo 

Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS 

Quy trình tiếp nhận 

vật chứng 

26.  Quy trình thu, chi tiền thi hành án ban hành kèm theo 

Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS 

Quy trình thu, chi 

tiền thi hành án 

27.  Quyết định số 1951/QĐ-BTP ngày 30/12/2021 quy 

định định mức chi thƣờng xuyên của Bộ Tƣ pháp 

Quyết định số 

1951/QĐ-BTP 

28.  Quyết định số 763/QĐ-BTP ngày 02/5/2024 về Danh 

mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, bản mô tả 

công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Hệ 

thống THADS 

Quyết định số 

763/QĐ-BTP 

29.  Công văn số 1475/TCTHADS-TCCB ngày 29/4/2025 

về định hƣớng sắp xếp Phòng THADS khu vực và quy 

mô biên chế 

Công văn số 

1475/TCTHADS-

TCCB 

30.  Công văn số 417/CQLTHADS ngày 30/7/2025 về phối 

hợp với cơ quan tài chính trong việc sung công, tiêu 

hủy vật chứng 

 

31.  Thi hành án dân sự THADS 

32.  Ủy ban nhân dân UBND 
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PHẦN A 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ HÌNH  

CƠ QUAN THADS MỘT CẤP TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

 

MỤC I 

NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN 

 

Câu hỏi 1 

Theo mô hình mới, THADS tỉnh, thành phố và Phòng THADS khu vực đều 

thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án. Phần kính gửi trong đơn yêu cầu thi 

hành án ghi tên cơ quan, đơn vị nào. 

Giải đáp 

Theo quy định tại Điều 35 của Luật THADS đƣợc sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2025 thì có 02 cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức thi hành án là THADS tỉnh, thành phố và cơ quan thi hành án cấp 

quân khu. Theo mô hình tổ chức THADS từ 01/7/2025 thì cơ quan THADS cũng 

đƣợc tổ chức 01 cấp ở địa phƣơng là THADS tỉnh, thành phố.  Do đó, phần kính gửi 

trong đơn yêu cầu thi hành án ghi là cơ quan THADS tỉnh, thành phố (ví dụ: THADS 

thành phố Hà Nội/tỉnh Lâm Đồng) hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu. 

Trƣờng hợp phần kính gửi ghi Phòng THADS khu vực mà vẫn thuộc thẩm 

quyền tổ chức thi hành án của THADS tỉnh, thành phố đó thì công chức đƣợc phân 

công vẫn phải tiếp nhận để giải quyết theo quy định. 

 

Câu hỏi 2 

Theo mô hình tổ chức THADS trƣớc ngày 01/7/2025 thì các Chi cục 

THADS (cấp huyện) có thể thực hiện ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản cho 

nhau trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Từ 01/7/2025, các Phòng 

THADS khu vực có đƣợc ủy thác đến Phòng THADS khu vực khác trên cùng địa 

bàn tỉnh, thành phố đó không. 

Giải đáp 

Điều 55 của Luật THADS quy định việc ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý 

tài sản đƣợc thực hiện giữa các cơ quan THADS. Phòng THADS khu vực không 

phải là cơ quan THADS độc lập nên không đƣợc ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý 

tài sản cho nhau. 
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Mục 6 Hƣớng dẫn 3769/BTP-TCTHADS và các Điều 7, 16, 17 của Quy 

trình tổ chức thi hành án quy định: Trƣờng hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Phòng THADS khu vực 1 nhƣng sau khi xác minh hoặc bản án tuyên có 

tài sản ở Phòng THADS khu vực 2 trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố thì Trƣởng 

phòng Phòng THADS khu vực báo cáo Lãnh đạo THADS tỉnh, thành phố đó để 

phân công Chấp hành viên ở Phòng THADS khu vực nơi ngƣời phải thi hành án có 

tài sản để tổ chức thi hành mà không áp dụng quy định ủy thác thi hành án giữa các 

Phòng THADS khu vực. 

Trƣờng hợp ngƣời phải thi hành án có tài sản ở nhiều xã, phƣờng khác nhau 

và không cùng địa bàn nơi Phòng THADS khu vực đó giải quyết thì nếu cần thiết, 

Chấp hành viên báo cáo Trƣởng phòng THADS khu vực (nơi đang thi hành vụ 

việc) để báo cáo Trƣởng THADS tỉnh, thành phố hoặc Phó trƣởng THADS tỉnh, 

thành phố đƣợc ủy quyền chỉ đạo phân công Chấp hành viên của Phòng THADS 

khu vực nơi có tài sản xử lý tài sản đồng thời mà không thực hiện ủy thác xử lý tài 

sản trong tỉnh, thành phố. 

 

Câu hỏi 3 

Tòa án nhân dân khu vực có chuyển giao bản án, quyết định cho Phòng 

THADS khu vực trên địa bàn đƣợc không. 

Giải đáp 

Theo quy định tại Điều 35 của Luật THADS thì THADS tỉnh, thành phố có 

thẩm quyền tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án án nhân dân khu vực 

trên địa bàn. Ngày 25/6/2025, Bộ Tƣ pháp có Văn bản số 3769/BTP-TCTHADS, 

Tòa án nhân dân tối cao có Văn bản số 250/TANDTC-PC ngày 07/7/2025 hƣớng 

dẫn cơ quan THADS tỉnh, thành phố tiếp nhận toàn bộ bản án, quyết định do Tòa 

án các cấp trên địa bàn chuyển giao và thực hiện ra quyết định thi hành án chủ 

động theo thẩm quyền. Việc chuyển giao bản án, quyết định nhƣ trên nhằm tập 

trung đầu mối tiếp nhận và ban hành các Quyết định thi hành án chủ động. Tuy 

nhiên, quá trình thực hiện sẽ đánh giá tính hiệu quả của việc tiếp nhận bản án, 

quyết định tập trung THADS tỉnh, thành phố để điều chỉnh cho phù hợp. 

 

Câu hỏi 4 

Hồ sơ thi hành án do Phòng THADS khu vực tổ chức thi hành xong sẽ do ai 

thẩm tra và lƣu trữ ở đâu. 

Giải đáp 
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Theo quy định tại Điều 32 của Thông tƣ số 04/2023/TT-BTP thì Thủ trƣởng 

cơ quan THADS có thẩm quyền phê duyệt đƣa vào lƣu trữ đối với hồ sơ xong. Vì 

vậy, tại Điều 30, Điều 31 của Quy trình tổ chức thi hành án quy định việc thẩm tra 

hồ sơ thi hành án do Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện; hồ sơ 

sẽ đƣợc lƣu trữ tại THADS tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, quá trình thực hiện sẽ đánh 

giá tính khả thi của việc thẩm tra và lƣu hồ sơ tại THADS tỉnh, thành phố để điều 

chỉnh cho phù hợp  

 

Câu hỏi 5 

Trƣởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS có thẩm quyền phân công 

Chấp hành viên tổ chức thi hành án hay không. Trƣờng hợp Trƣởng phòng đƣợc 

phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án thì có bổ sung trách nhiệm phân 

công của các Trƣởng phòng này tại Điều 2 mẫu Quyết định thi hành án hay không. 

Giải đáp 

Theo Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy trình tổ chức thi hành án thì Trƣởng 

phòng THADS khu vực và Trƣởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án đƣợc 

phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án. Khoản 2 Điều 35 của Thông tƣ số 

04/2023/TT-BTP quy định căn cứ tình hình thực tiễn, Thủ trƣởng cơ quan THADS 

xem xét, quyết định lựa chọn sử dụng biểu mẫu, bổ sung các nội dung cần thiết phù 

hợp với quy định pháp luật hiện hành và từng vụ việc THADS. Do đó, việc bổ sung 

hay không do Trƣởng THADS tỉnh, thành phố quyết định.  

Tuy nhiên, cần cân nhắc nếu bổ sung trách nhiệm phân công của các Trƣởng 

phòng này tại Điều 2 mẫu Quyết định thi hành án sẽ phát sinh vƣớng mắc khi thay đổi 

Chấp hành viên ở khu vực khác tổ chức thi hành. 

 

Câu hỏi 6 

Sau khi hợp nhất các tỉnh, thành phố mà bản án, quyết định của Tòa án vẫn 

theo địa chỉ cũ thì khi ra quyết định thi hành án ghi địa chỉ của đƣơng sự theo bản 

án hay là theo tên của đơn vị hành chính sau sáp nhập. 

Giải đáp 

Điều 10 Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định văn bản, giấy tờ đã đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền ban hành, cấp trƣớc khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc mà 

chƣa hết hiệu lực hoặc chƣa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục đƣợc áp dụng, sử dụng 

theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc đƣợc sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn hoặc cơ quan, ngƣời có thẩm quyền.  
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Do đó, khi cơ quan THADS ban hành các quyết định, văn bản khác về thi 

hành án thì phần địa chỉ của đƣơng sự đƣợc ghi theo bản án, quyết định của Tòa án 

và ghi thêm tên và địa chỉ của đơn vị hành chính mới đã đƣợc xác định; trƣờng hợp 

chƣa xác định đƣợc thì chỉ ghi theo bản án, quyết định của Tòa án. 

 

Câu hỏi 7 

Phòng THADS khu vực có đƣợc sử dụng biểu mẫu của Chi cục THADS hay 

không hay sửa đổi biểu mẫu của Chi cục để sử dụng cho Phòng THADS khu vực 

cho phù hợp. Biểu mẫu có đƣợc sử dụng căn cứ là Phòng THADS khu vực không. 

Giải đáp 

Theo Điều 4 của Nghị quyết số 190/2025/QH15 và khoản 2 Điều 5 của Quyết 

định số 1898/QĐ-BTP quy định THADS tỉnh, thành phố tiếp nhận và tiếp tục thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan THADS trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trƣớc khi sắp xếp. Khoản 2 Điều 35 của Thông tƣ số 

04/2023/TT-BTP quy định căn cứ tình hình thực tiễn, Thủ trƣởng cơ quan THADS 

xem xét, quyết định lựa chọn sử dụng biểu mẫu, bổ sung các nội dung cần thiết phù 

hợp với quy định pháp luật hiện hành và từng vụ việc THADS.   

Theo các quy định nêu trên thì THADS tỉnh, thành phố đƣợc sử dụng biểu 

mẫu thuộc thẩm quyền của Cục THADS tỉnh, thành phố (trƣớc khi sắp xếp) trong 

hoạt động THADS. Trƣởng THADS tỉnh, thành phố đƣợc xem xét, quyết định lựa 

chọn sử dụng biểu mẫu, bổ sung các nội dung cần thiết phù hợp với bộ máy các cơ 

quan THADS hiện nay. Phần cơ quan ban hành tại biểu mẫu về thi hành án không 

ghi “Phòng THADS khu vực” mà chỉ có THADS tỉnh, thành phố và cơ quan chủ 

quản (Cục Quản lý THADS).  

 

Câu hỏi 8 

Theo quy định hiện hành thì việc tiếp nhận vật chứng yêu cầu thành phần 

tham gia của cơ quan THADS gồm Lãnh đạo, thủ kho và kế toán. Tuy nhiên, hiện 

nay các chức danh thủ kho, kế toán chỉ đƣợc bố trí tại THADS tỉnh, thành phố. Xin 

hỏi khi giao vật chứng tại kho của Phòng THADS khu vực thì thành phần tham gia 

gồm những ai. 

Giải đáp 

Hiện nay, kho đƣợc bố trí tại cả THADS tỉnh, thành phố và Phòng THADS 

khu vực. Tại Phòng THADS khu vực có bố trí Thủ kho để thực hiện nhiệm vụ tiếp 

nhận vật chứng khi các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao. 
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Việc tiếp nhận, quản lý vật chứng tại Phòng THADS khu vực thực hiện theo 

Điều 6, Điều 12 Quy trình tiếp nhận vật chứng. Theo đó, việc tiếp nhận, xuất kho 

vật chứng phải có sự tham gia của Trƣởng phòng Phòng THADS khu vực theo ủy 

quyền của Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố và Thủ kho. 

 

Câu hỏi 9 

Khi tiếp nhận vật chứng tại kho của Phòng THADS khu vực thì biên bản 

giao nhận vật chứng đƣợc đóng dấu của THADS tỉnh, thành phố hay đóng dấu của 

Phòng THADS khu vực. Chấp hành viên ở các Phòng THADS khu vực thực hiện 

ký các hợp đồng liên quan đến thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá thì đóng dấu của 

THADS tỉnh, thành phố hay dấu của Phòng THADS khu vực. 

Giải đáp 

Theo mục 8 Hƣớng dẫn số 3769/BTP-TCTHADS và Điều 12 của Quy trình 

tiếp nhận vật chứng thì Trƣởng THADS tỉnh, thành phố uỷ quyền cho Trƣởng 

phòng Phòng THADS khu vực chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý vật chứng. Do 

đó, về nguyên tắc, biên bản giao nhận vật chứng phải đƣợc đóng dấu của THADS 

tỉnh, thành phố. 

Trong ngày 12/7/2025, Bộ Tƣ pháp có Công văn số 4173/BTP-CQLTHADS 

gửi Công an các tỉnh, thành phố và Công văn số 4174/BTP-CQLTHADS gửi 

THADS tỉnh, thành phố, theo đó Bộ Tƣ pháp đồng ý cho THADS tỉnh, thành phố 

đƣợc đăng ký thêm con dấu ƣớt có hình Quốc huy của THADS tỉnh, thành phố để 

sử dụng tại các Phòng THADS thuộc tỉnh, thành phố. 

 

Câu hỏi 10 

Khi tiêu hủy vật chứng tại Phòng THADS khu vực, trƣờng hợp do khoảng 

cách địa lý mà đại diện Sở Tài chính không có mặt thì có thực hiện tiêu hủy vật 

chứng không. 

Giải đáp 

Theo quy định tại Điều 125 của Luật THADS, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, 

tài sản gồm Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cùng 

cấp là thành viên, đại diện cơ quan chuyên môn tham gia Hội đồng khi cần thiết. 

Trƣờng hợp Sở Tài chính không cử ngƣời tham gia tiêu hủy theo Giấy mời thì 

Trƣởng phòng Phòng THADS khu vực thống nhất với Hội đồng tiêu hủy và Kiểm 

sát viên tham gia kiểm sát về việc tiếp tục thực hiện tiêu hủy. 

Tuy nhiên, để bảo đảm có đại diện của cơ quan tài chính cùng cấp tham gia 

tiêu hủy theo quy định, THADS tỉnh, thành phố chủ động làm việc với Sở Tài 
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chính để cử ngƣời tham gia hoặc Sở Tài chính có thể áp dụng theo cơ chế ủy quyền 

thực hiện công việc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phƣơng năm 2025 để ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND xã, phƣờng 

cử đại diện tham dự. 

 

Câu hỏi 11 

Trƣờng hợp xuất kho đối với vật chứng để sung công hoặc trả tài sản cho 

đƣơng sự tại kho của Phòng THADS khu vực thì Phòng THADS khu vực sử dụng 

biểu mẫu nào. 

Giải đáp 

Thông tƣ số 04/2023/TT-BTP có ban hành Biểu mẫu số D52-THADS - Biên 

bản giao, nhận vật chứng tài sản. Chấp hành viên sử dụng Biểu mẫu này để thực 

hiện thủ tục sung công hoặc trả tài sản cho đƣơng sự tại kho của Phòng THADS 

khu vực và bổ sung, thay đổi thông tin của Biểu mẫu cho phù hợp quy định. 

 

Câu hỏi 12  

Trƣờng hợp tài sản bán đấu giá do Chấp hành viên của Phòng THADS khu 

vực tổ chức thì tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện thủ tục niêm yết việc bán đấu 

giá tài sản thi hành án tại trụ sở THADS tỉnh, thành phố hay niêm yết tại trụ sở 

Phòng THADS khu vực. 

Giải đáp 

Theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề đấu giá 

tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của ngƣời có tài 

sản đấu giá, nơi trƣng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá (đối với tài sản 

là bất động sản thì phải niêm yết UBND cấp xã nơi có bất động sản đấu giá). 

Khoản 5 Điều 5 của Luật Đấu giá tài sản quy định ngƣời có tài sản đấu giá 

là ngƣời có quyền đƣa tài sản ra đấu giá; Điều 101 của Luật THADS quy định 

Chấp hành viên là ngƣời ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Do đó, trƣờng hợp 

tài sản bán đấu giá do Chấp hành viên thuộc Phòng THADS khu vực tổ chức thi 

hành thì việc niêm yết đƣợc thực hiện tại trụ sở Phòng THADS khu vực đó. 

 

Câu hỏi 13 

Nếu đƣơng sự cùng yêu cầu thi hành án tại Phòng THADS khu vực và tại 

THADS tỉnh, thành phố thì sẽ xử lý nhƣ thế nào. 

Giải đáp 
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Theo mô hình tổ chức cơ quan THADS một cấp ở địa phƣơng (THADS tỉnh, 

thành phố), đƣơng sự có thể thực hiện quyền yêu cầu thi hành án tại THADS tỉnh, 

thành phố hoặc ở bất kỳ Phòng THADS khu vực nào thuộc tỉnh, thành phố đó. 

Thẩm quyền ban hành Quyết định thi hành án là của Trƣởng THADS tỉnh, thành 

phố. Do đó, công chức đƣợc phân công tham mƣu ra Quyết định thi hành án phải 

rà soát, kiểm tra để bảo đảm việc ra Quyết định thi hành án không bị trùng. 

 

Câu hỏi 14 

Điều 21 và Điều 22 của Quy trình tổ chức thi hành án yêu cầu Chấp hành 

viên trƣớc khi ký các quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cƣỡng chế 

phải trình Trƣởng Phòng THADS khu vực phê duyệt trên trục liên thông nhƣng 

chƣa quy định việc phê duyệt đó có cần lƣu tại hồ sơ thi hành án hay chỉ phê duyệt 

trên trục quản lý văn bản. Quy trình cũng không đề cập đến việc Trƣởng phòng 

(hoặc Phó phòng) tổ chức thi hành án với vai trò Chấp hành viên thì ai phê duyệt. 

Giải đáp 

Việc quy định Trƣởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS và Trƣởng 

phòng THADS khu vực phê duyệt dự thảo Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm 

và biện pháp cƣỡng chế của Chấp hành viên trên trục liên thông nhằm kiểm soát 

tác nghiệp của Chấp hành viên, tăng trách nhiệm của Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo 

THADS tỉnh, thành phố trong các vụ việc thi hành án có áp dụng các biện pháp 

bảo đảm, biện pháp cƣỡng chế. 

Chấp hành viên thực hiện lập hồ sơ thi hành án theo quy định tại Điều 31 

Thông tƣ số 04/2025/TT-BTP. Do đó, để bảo đảm chặt chẽ về hồ sơ, phục vụ công 

tác kiểm tra, thanh tra thì Chấp hành viên lƣu đầy đủ các chỉ đạo, bút phê (bút phê, 

ý kiến chỉ đạo, phê duyệt trên trục liên thông...). Trƣờng hợp Trƣởng phòng trực 

tiếp tổ chức thi hành án với vai trò là Chấp hành viên thì không thực hiện thủ tục 

phê duyệt theo quy định trên. 

 

Câu hỏi 15  

Trong quá trình THADS tỉnh, thành phố tổ chức thi hành án mà có căn cứ 

xác định ngƣời phải thi hành án có tài sản ở khu vực thuộc tỉnh, thành phố khác thì 

thực hiện ủy thác thi hành án/ủy thác xử lý tài sản đến Phòng THADS khu vực hay 

THADS tỉnh, thành phố nơi có tài sản. 

Giải đáp 

Điều 55 của Luật THADS quy định việc ủy thác đƣợc thực hiện giữa các cơ 

quan THADS. Phòng THADS khu vực không phải là cơ quan THADS độc lập. Do 
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đó, cơ quan THADS ủy thác đến THADS tỉnh, thành phố nơi có tài sản thi hành án 

mà không ủy thác đến Phòng THADS khu vực, cũng nhƣ không đƣợc ủy thác giữa 

các Phòng THADS khu vực với nhau. Trình tự ủy thác đƣợc thực hiện theo quy 

định tại tại mục 6 Hƣớng dẫn số 3769/BTP-TCTHADS và các Điều 7, 16, 17 

của Quy trình tổ chức thi hành án. 

 

Câu hỏi 16 

Nếu Chấp hành viên đƣợc phân công án trên trục liên thông thì việc thông báo 

quyết định thực hiện nhƣ thế nào để bảo đảm thời hạn theo quy định của pháp luật 

(03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành). Nếu in quyết định trên trục liên thông thì sẽ 

là bản dấu đen; nếu chờ định kỳ hàng tuần Văn phòng THADS tỉnh, thành phố 

chuyển hồ sơ gốc về mới thực hiện việc thông báo thì chậm thời hạn theo quy định. 

Giải đáp 

Sau khi Trƣởng THADS tỉnh, thành phố ký quyết định thi hành án, phân 

công trực tiếp cho Chấp hành viên hoặc chuyển đến Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức 

thi hành án hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực để phân công Chấp hành viên tổ 

chức thi hành Quyết định thi hành án đã ký trên trục liên thông. 

Trƣờng hợp cần sử dụng Quyết định thi hành án có đóng dấu đỏ để thông 

báo cho đƣơng sự thì Chấp hành viên đƣợc in bản đã ký nhƣng chƣa đóng dấu từ 

trục quản lý văn bản hoặc phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, đóng dấu và 

thực hiện thông báo theo quy định. 

 

Câu hỏi 17 

Việc phối hợp với các đơn vị chuyên môn cấp xã để thực hiện thủ tục xác 

minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã (Tƣ pháp, địa chính…) sẽ phát 

sinh vƣớng mắc, khó khăn khi không còn Ban chỉ đạo THADS cấp huyện thì giải 

quyết nhƣ thế nào. 

Giải đáp 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và mục 

11 Hƣớng dẫn 3769/BTP-TCTHADS thì Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, thành phố 

tham mƣu cho Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ 

quan liên ngành cấp tỉnh, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan trong THADS 

trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vƣớng mắc, khó khăn phát sinh trong việc 

phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cƣỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh 

hƣởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phƣơng; giải quyết kịp 

thời những vƣớng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác phối hợp. 
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Vì vậy, trƣờng hợp việc phối hợp xác minh của Chấp hành viên tại UBND 

cấp xã phát sinh khó khăn, vƣớng mắc thì Chấp hành viên tham mƣu để Trƣởng 

phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực báo 

cáo Trƣởng THADS tỉnh, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, thành phố 

chỉ đạo tháo gỡ. Để tránh phát sinh vấn đề nêu trên, THADS tỉnh, thành phố cần chủ 

động đề nghị Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có 

liên quan trên địa bàn (bao gồm UBND cấp xã) trong công tác phối hợp THADS. 

 

Câu hỏi 18  

Trƣờng hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của 

Tòa án, Tòa án chuyển giao bản án, quyết định đến THADS tỉnh, thành phố thì 

việc phân công cho Chấp hành viên ở khu vực tổ chức thi hành án sẽ không khả 

thi, chậm thời hạn thi hành. 

Giải đáp 

Việc thi hành án đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 130 của Luật THADS, theo đó, trong thời 

hạn 24 giờ, kể từ khi nhận đƣợc quyết định thi hành án, Chấp hành viên phải áp 

dụng ngay các biện pháp bảo đảm, biện pháp cƣỡng chế. 

Do đó, khi nhận đƣợc quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do 

Tòa án chuyển giao, công chức đƣợc giao thụ lý phải tham mƣu ngay việc ban 

hành quyết định thi hành án để Trƣởng THADS tỉnh, thành phố phân công hoặc 

giao cho Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng 

THADS khu vực phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án theo quy định. 

 

Câu hỏi 19  

Điều 22 Quy trình tổ chức thi hành án quy định Chấp hành viên trƣớc khi 

ban hành quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cƣỡng chế phải đƣợc 

sự phê duyệt của Trƣởng phòng; Trƣởng THADS tỉnh, thành phố phê duyệt các vụ 

việc cƣỡng chế có huy động lực lƣợng. Xin hỏi Trƣởng phòng, Trƣởng THADS 

tỉnh, thành phố phê duyệt nội dung gì.   

Giải đáp 

Điều 22 của Quy trình tổ chức thi hành án quy định Chấp hành viên ban hành 

quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cƣỡng chế, kế hoạch cƣỡng chế 

thì phải đƣợc sự phê duyệt của Trƣởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức 

THADS/Trƣởng phòng THADS khu vực. Đối với các vụ việc cƣỡng chế cần huy 
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động lực lƣợng thì phải trình Trƣởng THADS tỉnh, thành phố hoặc Phó trƣởng 

THADS tỉnh, thành phố khi đƣợc ủy quyền phê duyệt trƣớc khi ký số ban hành. 

Thẩm quyền phê duyệt nêu trên là phê duyệt Quyết định và các nội dung 

trong Kế hoạch cƣỡng chế trƣớc khi ban hành (Kế hoạch cƣỡng chế THADS đƣợc 

xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật THADS). 

 

Câu hỏi 20  

Theo quy định của Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp xã có trách nhiệm làm đơn vị chủ trì quản lý tài sản do cơ quan 

THADS chuyển giao (tài sản bị tuyên tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nƣớc). 

Tuy nhiên, Nghị định chƣa quy định rõ cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã 

nào có nhiệm vụ làm đơn vị chủ trì quản lý tài sản. 

Giải đáp 

Điểm a khoản 7 Điều 20 của Nghị định số 125/2025/NĐ-CP quy định cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã có trách nhiệm làm đơn vị chủ trì quản lý 

tài sản đối với tài sản do cơ quan thi hành án chuyển giao mà không thuộc trƣờng 

hợp chuyển giao cho Sở Tài chính đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP, tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có ngƣời 

thừa kế của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện đƣợc quy định tại khoản 4 Điều 

5 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP quy định đối với 

vật chứng vụ án, tài sản của ngƣời bị kết án bị tịch thu đã có quyết định thi hành án 

của cơ quan có thẩm quyền (bao gồm cả trƣờng hợp tại các Bản án của tòa án yêu 

cầu trả lại một phần tài sản cho đồng sở hữu và tịch thu một phần tài sản) thì Sở Tài 

chính là đơn vị chủ trì quản lý đối với tài sản do cơ quan thi hành án cấp tỉnh và cơ 

quan thi hành án cấp quân khu chuyển giao; Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

UBND cấp huyện (sau đây gọi là Phòng Tài chính - Kế hoạch) là đơn vị chủ trì quản 

lý đối với tài sản do cơ quan thi hành án cấp huyện chuyển giao. 

Hiện nay, hệ thống cơ quan THADS địa phƣơng chỉ còn một cấp là THADS 

tỉnh, thành phố, không còn cơ quan THADS cấp huyện nên không áp dụng quy định 

tại điểm a khoản 7 Điều 20 của  Nghị định số 125/2025/NĐ-CP để chuyển giao vật 

chứng. Việc giao vật chứng, tài sản tuyên sung công quỹ nhà nƣớc theo quy định tại 

Điều 124 của Luật THADS vẫn chuyển giao cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố.  

Để phối hợp trong việc xử lý vật chứng giữa cơ quan THADS tỉnh, thành 

phố và Sở Tài chính trên địa bàn đƣợc thuận lợi trong trƣờng hợp vật chứng xử lý 

tại Phòng THADS khu vực, đề nghị THADS các tỉnh, thành phố căn cứ khoản 1 

Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng chủ động báo cáo UBND tỉnh, 



17 

 

thành phố để chỉ đạo hoặc trực tiếp làm việc đề nghị Sở Tài chính ủy quyền cho 

UBND xã/phƣờng trên địa bàn (ưu tiên nơi Phòng THADS khu vực đặt trụ sở) để 

thực hiện.  

Trƣờng hợp, Sở Tài chính ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND xã/phƣờng 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phƣơng năm 2025 để cử đại diện tham dự thì Phòng THADS khu vực thực hiện thủ 

tục sung công theo hƣớng dẫn và ủy quyền của Sở Tài chính. Trƣờng hợp, việc phối 

hợp tiếp nhận vật chứng, tài sản sung công hoặc tiêu hủy tang vật phát sinh vƣớng 

mắc thì Trƣởng phòng THADS khu vực báo cáo Trƣởng THADS tỉnh, thành phố 

để tháo gỡ. 

 

Câu hỏi 21  

Đƣơng sự khi muốn yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án thì gửi đơn yêu 

cầu xác nhận kết quả thi hành án đến Phòng THADS khu vực hay cơ quan THADS 

tỉnh, thành phố nơi tổ chức thi hành án. 

Giải đáp 

Điều 53 của Luật THADS quy định đƣơng sự có quyền yêu cầu cơ quan 

THADS xác nhận kết quả thi hành án và thẩm quyền cấp giấy xác nhận là Thủ 

trƣởng cơ quan THADS. 

Để thuận tiện cho ngƣời dân khi liên hệ với các cơ quan THADS, Điều 29 

Quy trình tổ chức thi hành án quy định đƣơng sự có thể yêu cầu xác nhận kết quả 

thi hành án tại cơ quan THADS và các Phòng THADS khu vực thuộc tỉnh, thành 

phố nơi tổ chức thi hành vụ việc đó. Thẩm quyền ký xác nhận là Trƣởng Phòng 

Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án hoặc Chánh Văn phòng/Trƣởng Phòng THADS 

khu vực đƣợc ủy quyền. 

 

Câu hỏi 22 

Trƣờng hợp đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với Chấp hành 

viên, Trƣởng phòng Phòng THADS khu vực liên quan đến hồ sơ thi hành án xong 

và đã chuyển về tỉnh để lƣu trữ thì Phòng THADS khu vực báo cáo giải trình nhƣ 

thế nào, nhất là đối với các Phòng THADS khu vực ở xa THADS tỉnh, thành phố 

trong khi thời hạn giải quyết đối với kiến nghị, phản ánh chỉ có 05 ngày làm việc. 

Giải đáp 

Căn cứ Điều 144, Điều 156 của Luật THADS, ngƣời bị khiếu nại, tố cáo có 

nghĩa vụ giải trình về quyết định, hành vi bị khiếu nại, tố cáo, cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan, bằng chứng chứng minh khi cơ quan, ngƣời có thẩm quyền yêu cầu. 
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Do đó, trách nhiệm giải trình thuộc về ngƣời bị khiếu nại mà không phải là Phòng 

THADS khu vực. Trƣờng hợp, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với 

Chấp hành viên, Trƣởng phòng Phòng THADS khu vực liên quan đến hồ sơ đã thi 

hành án xong, đƣợc chuyển về tỉnh lƣu trữ thì thực hiện báo cáo giải trình nhƣ sau: 

Về đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Theo quy định tại Điều 146 của 

Luật THADS, thời hạn giải quyết lần đầu đối với khiếu nại các quyết định, hành vi 

là 15 ngày hoặc 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn. Trong đó, phần lớn là các quyết 

định, hành vi bị khiếu nại thuộc trƣờng hợp đƣợc giải quyết trong thời hạn 30 ngày. 

Trƣờng hợp, đơn tố cáo, theo quy định tại Điều 157 của Luật THADS, thời hạn giải 

quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.  

Do đó, tại thời điểm này, khi nhận đƣợc đơn khiếu nại, tố cáo, cùng việc tham 

mƣu thụ lý đơn, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo có văn bản yêu cầu 

ngƣời bị khiếu nại, ngƣời bị tố cáo báo cáo, giải trình đồng thời sao gửi hồ sơ thi 

hành án kèm theo để họ thực hiện giải trình. Bên cạnh đó, Bộ Tƣ pháp, Cục Quản lý 

THADS đang triển khai xây dựng Nền tảng số trong lĩnh vực THADS, khi Nền tảng 

số đƣợc vận hành, trong đó có phần mềm Quản lý tiếp công dân và xử lý, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì ngƣời bị khiếu nại, tố cáo khai thác hồ sơ 

thi hành án trên phần mềm để thực hiện giải trình theo quy định. 

Về đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: Theo quy định tại Điều 28 của 

Thông tƣ số 13/2021/TT-BTP, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc đơn, ngƣời có thẩm quyền phải trả lời đơn công dân. Đối với loại đơn này, 

pháp luật không quy định ngƣời bị kiến nghị, phản ánh phải báo cáo giải trình nên 

Lãnh đạo THADS tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ đang lƣu trữ tại tỉnh, thành phố để có 

văn bản trả lời đơn trong thời hạn quy định. 

 

Câu hỏi 23 

Trƣờng hợp cần ban hành Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ngƣời phải 

thi hành án, ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ 

thi hành án thì Trƣởng THADS tỉnh, thành phố có đƣợc ủy quyền cho Phó Trƣởng 

THADS hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực ký Quyết định hay không. 

Giải đáp 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 36, khoản 4 Điều 37 của Luật Xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam; Điều 29 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cƣ trú của ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam và khoản 1 Điều 51 của Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP thì Thủ trƣởng cơ quan THADS có thẩm quyền ra quyết định về 

tạm hoãn xuất cảnh.  

Theo quy định tại Điều 23 của Luật THADS thì Thủ trƣởng cơ quan 

THADS ra quyết định về thi hành án theo thẩm quyền và Phó Thủ trƣởng cơ quan 
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THADS thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Thủ trƣởng cơ 

quan THADS. Do đó, theo mô hình THADS 1 cấp hiện nay, Quy trình tổ chức thi 

hành án đã quy định thẩm quyền ban hành các quyết định về thi hành án thuộc Thủ 

trƣởng hoặc Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố (đƣợc ủy quyền). 

Vì vậy, theo các quy định trên thì ngƣời có thẩm quyền ký ban hành Quyết 

định tạm hoãn xuất cảnh là Thủ trƣởng hoặc Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, 

thành phố (đƣợc ủy quyền). Việc ủy quyền cho Trƣởng phòng THADS khu vực, 

Cục Quản lý THADS sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ để hƣớng dẫn tiếp.  

 

Câu hỏi 24 

Trƣởng THADS tỉnh, thành phố có đƣợc ủy quyền cho Phó Trƣởng THADS 

tỉnh, thành phố hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực ký Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về THADS không. 

Giải đáp  

Căn cứ khoản 7, khoản 30 Điều 1 của Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi Luật 

Xử lý vi phạm hành chính và Điều 16 của Nghị định số 189/2025/NĐ-CP thì ngƣời 

có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong THADS gồm: Thủ trƣởng cơ 

quan THADS; Trƣởng phòng Phòng Thi hành án cấp quân khu và Cục trƣởng Cục 

Quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tƣ pháp, Cục trƣởng Cục Thi hành án Bộ 

Quốc phòng. Không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chấp 

hành viên. 

Khoản 1 Điều 54 của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định ngƣời có 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể giao cho cấp phó thực hiện thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, theo các quy định trên thì các trƣờng 

hợp xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Thủ trƣởng cơ quan 

THADS tỉnh, thành phố thì ngƣời có thẩm quyền ký Quyết định xử phạt là Thủ 

trƣởng hoặc Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố mà không đƣợc ủy 

quyền cho Trƣởng phòng Phòng THADS khu vực ký quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. Việc giao quyền trong xử phạt vi phạm hành chính đƣợc thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 
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MỤC 2 

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH, KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ 

 

Câu hỏi 25  

Trƣờng hợp chƣa sử dụng biên lai điện tử, biên lai giấy do Phòng THADS 

khu vực thu có phải chuyển về phòng kế toán của THADS tỉnh, thành phố không. 

Giải đáp 

Ngƣời thu tiền scan biên lai và chuyển về Phòng kế toán tài chính cùng thời 

điểm chuyển tiền vào tài khoản của THADS tỉnh, thành phố mở tại ngân hàng hoặc 

kho bạc Nhà nƣớc. Ngƣời sử dụng biên lai thực hiện thanh toán biên lai theo tháng, 

kế toán sẽ nhận lại liên giao cho bộ phận kế toán khi ngƣời sử dụng biên lai thanh 

toán biên lai để lƣu chứng từ kế toán. 

 

Câu hỏi 26 

Biên lai điện tử khi phát hành mới phát hiện bị lập sai quy định thì xử lý nhƣ 

thế nào. 

Giải đáp 

Trƣờng hợp biên lai điện tử khi phát hành mới phát hiện bị lập sai quy định 

thì thực hiện xử lý theo 02 cách: (i) Điều chỉnh biên lai đã lập sai; (ii) Thay thế 

biên lai đã lập sai. Cục Quản lý THADS đã yêu cầu FPT thiết kế các chứng năng 

để điều chỉnh, thay thế biên lai điện tử khi bị sai theo quy định pháp luật. 

 

Câu hỏi 27 

THADS tỉnh, thành phố mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank để thực 

hiện dịch vụ thu tiền, một số Phòng THADS khu vực không có chi nhánh, việc 

thực hiện nộp tiền vào tài khoản của THADS tỉnh, thành phố mở tại ngân hàng 

Vietcombank phải mất phí thì phí chuyển tiền do tổ chức, cá nhân nào chi trả. 

Giải đáp 

Hiện nay chƣa có quy định về đối tƣợng chịu phí chuyển tiền, do đó các đơn vị 

căn cứ nguyên tắc lựa chọn ngân hàng sử dụng dịch vụ thu tiền theo quy định tại Điều 

17 của Quy trình thu, chi tiền thi hành án và Công văn số 14/CQLTHADS-KHTC 

ngày 04/7/2025 của Cục Quản lý THADS về việc lựa chọn Ngân hàng thƣơng mại 

phù hợp để triển khai thực hiện việc thu tiền thi hành án qua tài khoản dịch vụ thu tiền 

tại ngân hàng để lựa chọn ngân hàng thƣơng mại cho phụ hợp. Cụ thể: 
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Thứ nhất, ƣu tiên lựa chọn các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc hoặc ngân 

hàng nhà nƣớc giữ cổ phần chi phối, nhằm bảo đảm an toàn trong quản lý tiền, hạn 

chế rủi ro tài chính và nâng cao tính ổn định trong vận hành. 

Thứ hai, ngân hàng đƣợc lựa chọn cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí: 

- Lựa chọn ngân hàng thƣơng mại mà Kho bạc nhà nƣớc mở tài khoản giao dịch; 

- Mạng lƣới chi nhánh rộng khắp, tạo thuận lợi cho ngƣời phải thi hành án, 

Chấp hànhviên/công chức cơ quan THADS trong việc nộp tiền, đặc biệt tại vùng 

sâu, vùng xa; 

- Khả năng phối hợp, hỗ trợ chuyên nghiệp, đảm bảo việc chuyển tiền, cung 

cấp sao kê, tra soát và xác nhận giao dịch đƣợc thực hiện nhanh chóng, chính xác, 

đúng quy định; 

- Hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có khả năng kết nối trực tiếp với 

phần mềm nghiệp vụ THADS, đảm bảo đồng bộ dữ liệu, quản lý và giám sát dòng 

tiền theo thời gian thực; 

- Khả năng tích hợp hệ thống thông báo giao dịch, trong đó ngân hàng có thể 

tự động gửi xác nhận giao dịch thành công đến cơ quan THADS ngay sau khi 

ngƣời thi hành án hoàn tất nộp tiền, thông qua các hình thức nhƣ email, SMS hoặc 

nền tảng quản lý trực tuyến. 

- Có mức phí dịch vụ thấp hoặc miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền 

từ tài khoản NHTM vào tài khoản Kho bạc Nhà nƣớc; các giao dịch nộp tiền vào 

tài khoản của cơ quan THADS từ các phòng giao dịch trong cùng hệ thống. 

Trƣờng hợp không lựa chọn đƣợc ngân hàng đáp đứng đƣợc tiêu chí này thì phí 

chuyển tiền do ngân sách nhà nƣớc đảm bảo. 

 

Câu hỏi 28 

Trƣờng hợp thu tiền thi hành án tại Phòng THADS khu vực vào cuối ngày, 

hết giờ giao dịch với Ngân hàng thì ngƣời thu tiền thực hiện nhƣ thế nào. 

Giải đáp 

Trƣờng hợp thu tiền thi hành án vào cuối ngày làm việc, không kịp nộp 

trong ngày vào tài khoản của cơ quan THADS mở tại ngân hàng thƣơng mại hoặc 

kho bạc nhà nƣớc thì ngƣời thu tiền phải nộp vào tài khoản của cơ quan THADS 

mở tại ngân hàng thƣơng mại hoặc kho bạc nhà nƣớc vào đầu giờ ngày làm việc 

tiếp theo. 

 

Câu hỏi 29  
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Khi thu tiền thi hành án tại Phòng THADS khu vực, ngƣời thu tiền đã phát 

hành biên lai, kế toán tại THADS tỉnh, thành phố nhận đƣợc giấy báo Có thì có 

phát hành biên lai nữa không. 

Giải đáp 

Kế toán tại THADS tỉnh, thành phố khi nhận Giấy báo Có do ngƣời thu tiền 

tại Phòng THADS khu vực chuyển về tài khoản không phải phát hành biên lai, chỉ 

hạch toán kế toán vì đây là nghiệp vụ nội bộ của cơ quan THADS, không liên quan 

đến ngƣời phải thi hành án. 

 

Câu hỏi 30  

Nếu ngƣời thu tiền cuối ngày đã nộp tiền vào tài khoản của THADS tỉnh, thành 

phố mà tiếp tục phát sinh thu tiền thì số tiền đó ai sẽ chịu trách nhiệm bảo quản. 

Giải đáp 

Trƣờng hợp đƣơng sự nộp tiền vào cuối ngày làm việc thì thực hiện theo quy 

định tại Điều 17 của Thông tƣ số 04/2023/TT-BTP, theo đó ngƣời thu tiền phải 

nộp tiền vào quỹ cơ quan ngay đầu giờ làm việc của ngày làm việc tiếp theo.  

Ngƣời thu tiền sẽ là ngƣời bảo quản số tiền đã thu và nộp vào tài khoản của 

THADS tỉnh, thành phố vào đầu giờ làm việc của ngày làm việc tiếp theo. 

 

Câu hỏi 31  

Khi thực hiện trình tự, thủ tục chi tiền thi hành án, Chấp hành viên cùng 

đƣơng sự có phải trực tiếp liên hệ bộ phận tài chính kế toán tại THADS tỉnh, thành 

phố trong trƣờng hợp nhận tiền mặt hay không 

Giải đáp  

Chấp hành viên không cần có mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán khi thực 

hiện chi trả cho đƣơng sự bằng hình thức chi tiền mặt. Thủ tục chi trả đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: Chấp hành viên thực hiện qua trục văn bản hoặc hệ thống phần mềm 

nghiệp vụ thì gửi cho bộ phận kế toán bản scan và thông báo cho đƣơng sự điều 

kiện, thời gian địa điểm nhận tiền.  

 

Câu hỏi 32  

Việc chi trả các khoản tiền nhỏ (hoàn dự phí) không có khả thi khi việc chi 

tiền trả bằng hình thức chi tiền mặt chỉ thực hiện tại trụ sở THADS tỉnh, thành phố 

trong khi đƣơng sự không có số tài khoản để thực hiện chi trả bằng hình thức 

chuyển khoản. 
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Giải đáp 

Việc thực hiện chi trả tiền thi hành án bằng hình thức chi tiền mặt chỉ thực hiện 

tại trụ sở THADS tỉnh, thành phố là phù hợp với mô hình tổ chức cơ quan THADS 

hiện nay (các Phòng THADS khu vực không bố trí biên chế kế toán, thủ quỹ).  

Việc chi trả tiền thi hành án đƣợc thực hiện theo 03 hình thức: tiền mặt, 

chuyển khoản, gửi qua đƣờng bƣu điện, cơ quan THADS có thể lựa chọn 1 trong 3 

hình thức để chi trả cho đƣơng sự. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 49 của Nghị 

62/2015/NĐ-CP thì hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà ngƣời đƣợc 

nhận tiền không đến nhận nếu họ ở xa trụ sở cơ quan THADS, đã xác định đƣợc 

địa chỉ rõ ràng và khoản tiền có giá trị nhỏ hơn 01 tháng lƣơng cơ sở đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang do Nhà nƣớc quy định thì cơ quan 

THADS lập phiếu chi và gửi tiền cho họ qua đƣờng bƣu điện. 

 

Câu hỏi 33  

Theo quy định thì chứng từ lƣu tại bộ phận kế toán phải là chứng từ gốc. Trƣờng 

hợp hồ sơ tại Phòng THADS khu vực thì chứng từ kế toán thực hiện nhƣ thế nào. 

Giải đáp 

Nếu chứng từ trình trực tiếp thủ trƣởng cơ quan THADS ký thì Chấp hành 

viên tại Phòng THADS khu vực gửi bản gốc cho kế toán nghiệp vụ. 

Nếu chứng từ trình ký qua trục văn bản hoặc hệ thống phần mềm nghiệp vụ 

thì gửi cho bộ phận kế toán bản scan. Trƣờng hợp tài liệu kế toán là Giấy ủy quyền 

thì scan gửi kèm bộ trình đề nghị chi, bản gốc gửi cho kế toán sau khi hoàn thành 

việc chỉ trả (thời hạn và hình thức gửi cho kế toán do đơn vị quy định). 

Riêng đối với chứng từ thanh toán chi phí cƣỡng chế thì Chấp hành viên 

phải gửi toàn bộ chứng từ gốc cho kế toán cùng thời điểm gửi đề nghị chi để kế 

toán kiểm soát trƣớc khi chi. 

 

Câu hỏi 34  

Căn cứ để kế toán làm thủ tục chi tiền là Giấy đề nghị chi đã đƣợc Thủ 

trƣởng đơn vị ký duyệt. Giấy đề nghị chi do Chấp hành viên lập trình Trƣởng 

phòng THADS kiểm tra trƣớc khi trình thủ trƣởng đơn vị ký duyệt.  

Khi Thủ trƣởng cơ quan THADS ký duyệt trên cơ sở Giấy đề nghị chi tiền 

đã qua Trƣởng phòng kiểm tra nhƣng không có hồ sơ kèm theo nên ngƣời ký duyệt 

chi sẽ không kiểm tra đƣợc việc phân phối tiền, chi tiền có đúng hay không và 

ngƣời đƣợc nhận tiền còn phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án nào khác hay không 

tài khoản nhận tiền có đúng là của ngƣời đƣợc nhận hay không. 
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Giải đáp 

 Kế toán nghiệp vụ chỉ thực hiện chi tiền khi có Giấy đề nghị chi đã đƣợc 

thủ trƣởng phê duyệt. 

Chấp hành viên phải chịu trách nhiệm trƣớc Trƣởng phòng THADS khu vực 

khi trình hồ sơ. Trƣởng phòng THADS khu vực chịu trách nhiệm trƣớc thủ trƣởng 

đơn vị khi kiểm tra hồ sơ trình ký đề nghị chi của Chấp hành viên. Trƣờng hợp 

Thủ trƣởng đơn vị cần nắm rõ các nội dung của hồ sơ khi Chấp hành viên ở Phòng 

THADS khu vực trình ký thì cần xây dựng quy trình nội bộ quy định các nội dung 

cần báo cáo khi trình ký. 

Ngoài ra, khi trình ký đề nghị chi Chấp hành viên tại Phòng THADS khu 

vực trình đồng thời bản scan các tài liệu kèm theo nên ngƣời ký đề nghị chi vẫn có 

tài liệu để đối chiếu, kiểm tra (quyết định thi hành án, đơn yêu cầu thi hành án, 

giấy ủy quyền trong trƣờng hợp nhận ủy quyền...). 

Trƣờng hợp Thủ trƣởng đơn vị cần kiểm tra hồ sơ của Chấp hành viên thì 

yêu cầu Chấp hành viên scan hồ sơ gửi kèm. 
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MỤC 3 

BẢO ĐẢM NGUỒN NHÂN LỰC, ĐIỀU KIỆN, CƠ SỞ VẬT CHẤT,  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Câu hỏi 35  

Sau khi triển khai thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới, một số đơn vị, bộ 

phận, vị trí việc làm nhƣ Văn phòng, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

đã bị quá tải (về việc rà soát, ra quyết định thi hành án, công tác văn thƣ, lƣu 

trữ…). Đề nghị Cục Quản lý THADS hƣớng dẫn phƣơng án giải quyết. 

Giải dáp 

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-BTP; mục 2 phần III Công văn số 

628/TCTHADS-TCCB ngày 25/02/2025 và Công văn số 1475/TCTHADS-TCCB 

thì: Sắp xếp, bố trí biên chế, nhân sự theo nguyên tắc chuyển giao chức năng, 

nhiệm vụ thì trƣớc mắt chuyển giao biên chế, nhân sự tƣơng ứng đã ở vị trí việc 

làm này trƣớc sắp xếp và đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó. 

Phƣơng hƣớng, giải pháp để giải quyết tình trạng các đơn vị, bộ phận, vị trí 

việc làm bị quá tải cụ thể nhƣ sau: 

- Trƣởng THADS tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá khối lƣợng công 

việc, vị trí việc làm của từng đơn vị để chủ động phân bổ biên chế, điều động, bố trí 

nhân sự tại đơn vị cho phù hợp và thực hiện việc chuyển ngạch, bố trí công việc theo 

định hƣớng tại Công văn số 1475/TCTHADS-TCCB theo thẩm quyền đƣợc giao. 

- Đối với những vị trí việc làm không có tại Phòng THADS khu vực (nhân 

sự làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, ra quyết định thi hành án:) thì 

xem xét điều động về THADS tỉnh, thành phố và thực hiện nhƣ sau: nhân sự làm 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bố trí tại Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; nhân sự làm công tác rà soát, ra quyết định thi hành án bố trí tại Văn phòng. 

 - Đối với Phòng THADS khu vực thừa vị trí văn thƣ, lƣu trữ thì bố trí 01 

văn thƣ, lƣu trữ tại Phòng THADS khu vực, biên chế còn lại xem xét điều chuyển 

lên Văn phòng cơ quan THADS tỉnh hoặc các Phòng THADS khu vực khác. 

 - Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng cho nhân sự chƣa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn 

để thực hiện chuyển ngạch cho công chức phù hợp với văn bằng chứng chỉ, vị trí 

việc làm và công việc đang đảm nhiệm nếu vẫn thiếu nhân sự so với nhu cầu. 

 - Rà soát, đánh giá kỹ đối với các trƣờng hợp công chức xin nghỉ theo chế 

độ tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (nhất là đối với các đối tƣợng đang giữ 

ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thƣ ký thi hành án, văn thƣ) bảo đảm đơn 

vị hoạt động ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đƣợc giao nếu nhất trí cho 

công chức nghỉ. 
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Trong quá trình thực hiện cần linh hoạt, theo yêu cầu công việc, có tính đến 

tâm tƣ, nguyện vọng, hoàn cảnh của công chức, ngƣời lao động, bảo đảm khách 

quan, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật. 

 

Câu hỏi 36 

Sau khi sắp xếp, bố trí cán bộ, một số công chức sẽ đƣợc chuyển sang vị trí 

việc làm mới; chƣa có nhiều kinh nghiệm. Đề nghị Cục Quản lý THADS hƣớng 

dẫn, đƣa ra giải pháp để thực hiện hiệu quả nguồn nhân lực này. 

Giải đáp 

Theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, sau khi sắp xếp các cơ 

quan, đơn vị sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng cho công chức. 

Phƣơng hƣớng, giải pháp cụ thể: Sau sắp xếp, các đơn vị rà soát nhu cầu đào 

tạo bồi dƣỡng và chọn, cử công chức đi đào tạo, bồi dƣỡng theo Kế hoạch. Trong 

thời gian tới, Cục Quản lý THADS sẽ tăng cƣờng tổ chức các lớp tập huấn, bồi 

dƣỡng về nghiệp vụ, các văn bản, quy định mới, về ứng dụng công nghệ thông tin. 

Để kịp thời tiếp cận công việc đối với những ngƣời mới đƣợc điều chuyển, 

Cục Quản lý THADS đề nghị Trƣởng THADS tỉnh, thành phố thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ năng để ngƣời mới đƣợc điều chuyển 

tiếp cận công việc nhanh chóng và hiệu quả.  

- Bố trí công chức có kinh nghiệm hƣớng dẫn, hỗ trợ, kèm cặp những ngƣời 

mới tiếp nhận công việc. 

- Đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của công chức sau khi điều chuyển 

để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.  

- Đảm bảo các chế độ, chính sách liên quan đến việc điều chuyển, sắp xếp 

công chức đƣợc thực hiện đầy đủ, kịp thời, công bằng.  

- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để công chức yên tâm công tác, 

phát huy năng lực và sáng kiến.  

 

Câu hỏi 37 

Đề nghị hƣớng dẫn bố trí, sắp xếp, chuyển ngạch đối với công chức kế toán 

có bằng cử nhân Luật và có nguyện vọng chuyển ngạch. 

Giải đáp 

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-BTP; Công văn số 1475/TCTHADS-TCCB, 

các THADS tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá khối lƣợng công việc để bố trí đội 

ngũ làm công tác kế toán. Trƣờng hợp dôi dƣ hoặc có nhu cầu bố trí tại vị trí việc 
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làm khác, THADS tỉnh, thành phố căn cứ vị trí việc làm, trình độ chuyên môn để 

bố trí vị trí phù hợp tại vị trí việc làm chuyên viên tổ chức THA, chuyên viên tổng 

hợp, hành chính văn phòng hoặc vị trí khác phù hợp. 

- Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Nghị định số 170/2025/ND-CP 

thì công chức chuyên môn, nghiệp vụ đƣợc bố trí vào vị trí việc làm xếp ngạch 

khác với ngạch công chức hiện giữ phải thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm. 

Điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện thay đổi vị trí việc làm đối với công chức 

theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 170/2025/NĐ-CP. 

 

Câu hỏi 38 

Về lao động hợp đồng dôi dƣ: Sau khi sáp nhập, phát sinh tình trạng dôi dƣ 

lao động hợp đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chƣa có văn bản hƣớng dẫn cụ 

thể về phƣơng án xử lý, bố trí hoặc giải quyết chế độ đối với các trƣờng hợp đã đề 

nghị nghỉ chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. 

Giải đáp 

Đối với các trƣờng hợp ngƣời lao động dôi dƣ do các địa phƣơng đề nghị 

giải quyết cho nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, THADS tỉnh, thành phố 

cần rà soát, đánh giá việc bố trí, sử dụng ngƣời lao động sau khi sắp xếp xong hợp 

lý, đảm bảo việc không ký mới hợp đồng. Cục Quản lý THADS sẽ tiếp tục xem xét 

và giải quyết cho nghỉ theo đúng quy định.  

Các trƣờng hợp ngƣời lao động dôi dƣ nhƣng không đủ điều kiện để giải quyết 

nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (ví dụ nhƣ hợp đồng lao động ký sau 

ngày 15/01/2019) thì có thể bố trí đến làm việc tại đơn vị khác (phòng tham mƣu 

hoặc phòng khu vực khác) hoặc thực hiện việc thanh lý hợp đồng lao động theo quy 

định tại Điều 34, Điều 36 của Bộ Luật lao động. 

 

Câu hỏi 39 

Đề nghị Cục Quản lý THADS hƣớng dẫn cụ thể việc hƣởng phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo và bảo lƣu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với công chức lãnh đạo, quản lý 

các cơ quan THADS. 

Giải đáp 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 

thì công chức giữ chức danh lãnh đạo nào thì hƣởng phụ cấp chức vụ theo chức 

danh lãnh đạo đó. 

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thì chính sách 

đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý hoặc đƣợc bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có phụ cấp 
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chức vụ thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy nhƣ sau: “Cán bộ, công chức, viên 

chức lãnh đạo quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ 

nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy, thì được bảo lưu mức lương chức vụ 

cũ hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời hạn 

bổ nhiệm. Trường hợp đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nhiệm kỳ bầu cử 

hoặc thời hạn bổ nhiệm còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 06 tháng”. 

Do đó, Cục Quản lý THADS đề nghị trƣớc mắt thực hiện việc bảo lƣu phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định trên. Trong thời gian tới, Cục Quản lý THADS 

sẽ tham mƣu Lãnh đạo xây dựng vị trí việc làm mới, có quy định rõ về chức vụ 

lãnh đạo và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo. 

 

Câu hỏi 40 

Chƣa có quy định phân cấp, hƣớng dẫn về quản lý công chức, viên chức, 

ngƣời lao động thuộc Cục Quản lý THADS và THADS tỉnh, thành phố. 

Giải đáp 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị quyết số 190/2025/QH15: Bộ 

trƣởng có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban hành văn bản 

để giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Theo quy định tại Điều 5 của Quyết định số 1898/QĐ-BTP: 

(1) Cục Quản lý THADS tiếp nhận và tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổng cục THADS đang đƣợc quy định tại các văn 

bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác do Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp ban hành 

đến khi có văn bản thay thế theo quy định. 

(2) THADS tỉnh, thành phố tiếp nhận và tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trƣớc khi sắp xếp đang đƣợc quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản khác do Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp ban hành đến khi có văn bản thay thế theo 

quy định. 

Do vậy, Cục trƣởng Cục Quản lý THADS sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung 

công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp tại Điều 4 của Thông tƣ số 09/2015/TT-

BTP, Trƣởng THADS các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung công 

tác tổ chức cán bộ theo phân cấp tại Điều 5 của Thông tƣ số 09/2015/TT-BTP cho 

đến khi có văn bản thay thế. 

 

Câu hỏi 41  
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Trƣớc khi sắp xếp công chức đƣợc giao quyền, sau khi sắp xếp công chức 

không còn đƣợc giao quyền, có đƣợc bảo lƣu phụ cấp giao quyền hay không. Sau khi 

sắp xếp, công chức đƣợc giao quyền, có đƣợc hƣởng phụ cấp giao quyền hay không.  

Giải đáp 

Hiện nay Cục Quản lý THADS đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc 

bảo lƣu phụ cấp giao quyền. Cục Quản lý THADS sẽ hƣớng dẫn sau khi nhận đƣợc 

ý kiến của cấp có thẩm quyền. 

 

Câu hỏi 42 

Phụ cấp cấp uỷ có đƣợc bảo lƣu hay không.  

Giải đáp 

Theo quy định tại Điều 3 Quy định 169-QĐ/TW thì cấp uỷ viên các cấp 

hằng tháng đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên; khi thôi tham gia cấp uỷ 

thì thôi hƣởng phụ cấp. Vì vậy, phụ cấp cấp ủy không đƣợc bảo lƣu khi thôi tham 

gia cấp ủy. 

 

Câu hỏi 43 

Công chức sau sắp xếp đƣợc bố trí chuyển về đơn vị có phụ cấp thu hút, có 

đƣợc hƣởng phụ cấp hay không. 

Giải đáp 

Đối với công chức đang công tác (gồm công chức chuyển từ nơi khác về) tại 

vùng, đơn vị hành chính đƣợc hƣởng các chế độ phụ cấp đặc thù (gồm phụ cấp thu 

hút): thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP và Điều 

13 của Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15. 

 

Câu hỏi 44 

Thời gian bảo lƣu phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định của Nghị định số 

178/2024/NĐ-CP hay Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH. 

Giải đáp 

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đƣợc bầu cử, bổ nhiệm 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do bị ảnh hƣởng do sắp xếp tổ chức bộ 

máy, bố trí lại công tác, tổ chức lại cơ quan, đơn vị… Nghị quyết số 

76/2025/UBTVQH15 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hƣởng bởi 

sắp xếp đơn vị hành chính do sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã, 

điều chỉnh địa giới hành chính… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quy-dinh-169-QD-TW-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cap-uy-vien-112773.aspx
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Do đó, việc bảo lƣu phụ cấp chức vụ của cán bộ, công chức hệ thống 

THADS đƣợc áp dụng theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. 

 

Câu hỏi 45 

Có cần phải ký kết lại hợp đồng lao động hay không. Nếu phải ký lại có cần 

phải thực hiện bƣớc tìm kiếm tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu hay không. 

Giải đáp 

Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, việc sắp xếp tổ chức bộ 

máy của cơ quan, đơn vị (bao gồm các hình thức nhƣ sáp nhập, hợp nhất, chia tách, 

hoặc tái cơ cấu nội bộ) không thuộc các trƣờng hợp chấm dứt hợp đồng lao động 

đƣợc quy định tại Điều 34 của Bộ luật này. Do đó, hợp đồng lao động đã giao kết 

giữa ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động vẫn tiếp tục có hiệu lực pháp luật. 

Trong trƣờng hợp có sự thay đổi về chức danh, vị trí công việc, địa điểm 

làm việc, hoặc các điều khoản khác của hợp đồng lao động do việc sắp xếp tổ chức 

bộ máy, các bên liên quan sẽ thực hiện việc lập Phụ lục hợp đồng lao động theo 

quy định tại Điều 22 của Bộ Luật Lao động năm 2019. Phụ lục hợp đồng lao động 

là một bộ phận của hợp đồng lao động và có giá trị pháp lý nhƣ hợp đồng lao động, 

nhằm điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động 

đã ký mà không làm thay đổi thời hạn của hợp đồng. 

Do đó, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ quan/đơn vị không bắt buộc phải 

ký kết lại toàn bộ hợp đồng với ngƣời lao động. Thay vào đó, nếu có sự thay đổi về 

các điều khoản công việc, có thể lập phụ lục hợp đồng lao động theo quy định. 

 

Câu hỏi 46 

THADS tỉnh, thành phố đƣợc trang bị đã lâu, đã hỏng hóc, không đáp ứng 

yêu cầu công việc (máy tính, máy photocopy), không có máy móc để sử dụng (máy 

scan). Đề nghị Cục Quản lý THADS có giải pháp để khắc phục tình trạng khó khăn 

hiện nay của địa phƣơng. 

Giải đáp 

Theo quy định tại Quyết định số 1951/QĐ-BTP: 

- Đối với việc thay thế trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc của cán bộ, công 

chức: đơn vị phải tự cân đối trong phạm vi kinh phí chi thƣờng xuyên đƣợc giao để 

thực hiện trang cấp; ngoài ra đơn vị còn đƣợc sử dụng nguồn phí đƣợc để lại, phí 

điều hòa để thực hiện.  
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Do đó đề nghị đơn vị sử dụng triệt để nguồn kinh phí chi thƣờng xuyên đƣợc 

giao, nguồn phí để lại, phí điều hòa để mua sắm trang thiết bị, từng bƣớc đáp ứng yêu 

cầu và tiêu chuẩn định mức, hạn chế chi thu nhập tăng thêm và phúc lợi khi chưa 

trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn. 

- Đối với trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc phục vụ công tác chung, tài sản 

chuyên dùng: trên cơ sở nhu cầu của đơn vị, tiêu chuẩn định mức trang bị, Cục 

Quản lý Thi hành án dân sự sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Tƣ pháp, Bộ Tài chính. Trên 

cơ sở nguồn kinh phí đƣợc cấp, Cục Quản lý THADS sẽ phân bổ và hƣớng dẫn 

đơn vị thực hiện. 

 

Câu hỏi 47  

Đề nghị nghị trang bị máy tính cho Phòng kế toán vì hiện nay máy tính có 

cấu hình thấp, trong khi yêu cầu làm việc tập thể kết nối dữ liệu kế toán về 1 máy 

chủ dẫn đến máy quá tải không chạy đƣợc phần mềm kế toán.  

Giải đáp 

Trong năm 2022, Cục Quản lý THADS đã cấp kinh phí cho 63 Cục THADS 

tỉnh, thành phố và 706 đơn vị trực thuộc để trang bị mỗi đơn vị 01 bộ máy vi tính 

chuyên dùng để bàn, cấu hình cao. Vì vậy, đề nghị đơn vị căn cứ nhu cầu sử dụng 

hiện tại của đơn vị mình để bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp yêu cầu công việc, đảm 

bảo hiệu quả, tiết kiệm. Trƣờng hợp đơn vị có nhu cầu nâng cấp, thay thế thì xử 

dụng nguồn kinh phí chi thƣờng xuyên của đơn vị. 

 

Câu hỏi 48 

Đề nghị Cục Quản lý THADS có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc 

khi sắp xếp trụ sở THADS tỉnh, thành phố và các Phòng THADS khu vực về điều 

kiện trụ sở, phƣơng tiện đi lại… 

Giải đáp 

- Về trụ sở: Căn cứ vào điều kiện về trụ sở hiện có, điều kiện hạ tầng giao 

thông, phƣơng tiện đi lại, hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt 

động của bộ máy chính quyền, trong giai đoạn đầu sắp xếp đơn vị hành chính, có 

thể bố trí, duy trì làm việc tại nhiều trụ sở để bảo đảm công tác quản lý nhà nƣớc 

tại các địa bàn sáp nhập và giảm bớt khó khăn việc đi lại, sinh hoạt của cán bộ, 

công chức, viên chức và ngƣời lao động; không để ảnh hƣởng, gián đoạn việc cung 

cấp các dịch vụ công cho ngƣời dân. 

- Về bảo trì trụ sở: Sau khi ổn định tổ chức, Cục Quản lý THADS đã báo cáo 

và đƣợc Lãnh đạo Bộ chấp thuận chủ trƣơng tiếp tục thực hiện bảo trì, sửa chữa 29 
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công trình trụ sở cơ quan THADS cấp tỉnh và cấp huyện đƣợc tiếp tục sử dụng làm 

trụ sở THADS tỉnh và Phòng THADS khu vực với tổng kinh phí là 41 tỷ đồng. 

Hiện Cục Quản lý THADS đang rà soát, kiểm tra số liệu đề xuất của đơn vị để tiếp 

tục báo có Lãnh đạo Bộ phê duyệt phƣơng án sửa chữa, bảo trì trụ sở trong phạm 

vi kinh phí còn lại (khoảng 70 tỷ đồng sau khi trừ tiết kiệm theo Nghị quyết 

173/NQ-CP của Chính phủ). 

- Về hỗ trợ khó khăn cho cơ quan THADS địa phƣơng khi tổ chức lại cơ 

quan THADS theo mô hình mới 

(i) Về nhà công vụ, nhà lƣu trú 

- Trƣớc mắt, Cục Quản lý THADS đang xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về chủ 

trƣơng chuyển đổi và cải tạo, sửa chữa nhà làm việc thành nhà lƣu trú cho công 

chức hệ thống THADS. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu sửa chữa, bảo trì trụ sở và 

nhu cầu chuyển đổi công năng nhà làm việc sang nhà lƣu trú của các đơn vị để có 

thể phân bổ, điều hòa từ nguồn kinh phí bảo trì năm 2024, 2025 ngay sau khi có ý 

kiến của Lãnh đạo Bộ.  

- Đồng thời, Cục Quản lý THADS đã nghiên cứu và dự thảo các nội dung 

sửa đổi đối với các quy định về diện tích chuyên dùng trong tiêu chuẩn, định mức 

quy mô xây dựng trụ sở các cơ quan THADS (trong đó, dự thảo diện tích đối với 

nhà lƣu trú để bố trí cho công chức THADS). Từ đó, làm cơ sở để triển khai đầu tƣ 

xây dựng trong giai đoạn 2026-2030. 

(ii) Về hỗ trợ khó khăn cho cơ quan THADS 

- Lãnh đạo Cục đã thống nhất: Hỗ trợ cho 29 cơ quan THADS địa phƣơng 

thuộc diện phải sáp nhập số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ cho công tác sắp xếp, di 

chuyển bố trí nơi làm việc, sinh hoạt của công chức từ đơn vị cũ về đơn vị mới (từ 

nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ); hiện nay đang tiếp tục tham mƣu 

Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo bộ phƣơng án hỗ trợ cho 388 Chi cục THADS thuộc đối 

tƣợng phải sáp nhập. 

-  Đối với kinh phí điều hòa để thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án và 

thu phí, Cục Quản lý THADS sẽ chỉ đạo THADS ƣu tiên bố trí kinh phí mua sắm, 

sửa chữa trang thiết bị đảm bảo yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động. 

 

Câu hỏi 49  

Con dấu của Phòng THADS khu vực đƣợc sử dụng trong những trƣờng hợp nào. 

Giải đáp   
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Ngày 23/7/2025, Cục trƣởng Cục Quản lý THADS đã ký Quyết định ban 

hành Quy chế quản lý, sử dụng con dấu trong Hệ thống THADS. Theo đó, con dấu 

của Phòng Thi hành án dân sự khu vực đƣợc sử dụng đối với các văn bản sau đây:  

- Các văn bản hành chính của Phòng Thi hành án dân sự khu vực để xử lý 

công việc hành chính nội bộ của Phòng Thi hành án dân sự khu vực.  

- Các văn bản hành chính của Phòng Thi hành án dân sự khu vực trong mối 

quan hệ với Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; với các Phòng và tƣơng đƣơng 

thuộc Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố.  

- Bản sao các quyết định, văn bản của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

thuộc phạm vi thẩm quyền tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành 

chính của Phòng Thi hành án dân sự khu vực. 

 

Câu hỏi 50 

Phòng THADS khu vực có khoảng cách địa lý xa với THADS tỉnh, thành 

phố nên gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo về thời gian khi thực hiện các thủ tục 

tác nghiệp của Chấp hành viên khi phải di chuyển về trụ sở THADS tỉnh, thành 

phố để đóng dấu các văn bản, quyết định của Chấp hành viên Phòng THADS khu 

vực. Đề nghị Cục Quản lý THADS có hƣớng dẫn để khắc phục khó khăn này. 

Giải đáp 

Cùng trong ngày 12/7/2025, Bộ Tƣ pháp có Công văn số 4173/BTP-

CQLTHADS gửi Công an các tỉnh, thành phố và Công văn số 4174/BTP-

CQLTHADS gửi THADS tỉnh, thành phố, theo đó Bộ Tƣ pháp đồng ý cho 

THADS tỉnh, thành phố đƣợc đăng ký thêm con dấu ƣớt có hình Quốc huy để sử 

dụng tại các Phòng THADS thuộc tỉnh, thành phố. Sau khi đƣợc cấp thêm con dấu, 

Phòng THADS khu vực sử dụng con dấu của THADS tỉnh, thành phố tại Phòng 

THADS khu vực để thực hiện các thủ tục tác nghiệp của Chấp hành viên thuộc 

Phòng THADS khu vực theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng con dấu trong 

Hệ thống THADS. 

 

Câu hỏi 51 

Chữ ký số đã đƣợc cấp trƣớc đây cho các đồng chí Lãnh đạo phòng chuyên 

môn, phòng THADS khu vực, tuy nhiên, thông tin của một số đồng chí chƣa 

đƣợc cập nhật (do sáp nhập tỉnh), đề nghị hƣớng dẫn cơ quan THADS địa phƣơng 

để khắc phục vƣớng mắc này. 

Giải đáp 
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Thời gian qua, Cục Quản lý THADS đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan rà soát, cập nhật thông tin chứng thƣ số cho tất cả công chức lãnh đạo cấp 

tỉnh, thành phố và lãnh đạo các Phòng THADS khu vực đã đƣợc cấp chứng thƣ số. 

Trƣởng THADS tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại thông tin Lãnh đạo các 

phòng chuyên môn, phòng THADS khu vực chƣa thực hiện đƣợc việc ký số, tổng 

hợp, báo cáo về Cục Quản lý THADS (qua Văn phòng) để phối hợp giải quyết. 

 

Câu hỏi 52 

Phòng THADS khu vực đƣợc cấp thêm con dấu ƣớt hình Quốc huy của 

THADS tỉnh, thành phố, đề nghị Cục Quản lý THADS hƣớng dẫn mở sổ công văn 

đi tại Phòng THADS khu vực khi sử dụng con dấu của THADS tỉnh, thành phố. 

Giải đáp 

Phòng THADS khu vực mở các sổ: Công văn, quyết định, thông báo, giấy 

báo, giấy triệu tập, Kế hoạch, Báo cáo…, đặt ký hiệu riêng cho từng khu vực để 

THADS tỉnh, thành phố phân biệt đƣợc văn bản phát hành của Phòng THADS khu 

vực và lấy số bắt đầu từ số 01 (Mẫu Sổ đăng ký văn bản đi theo quy định tại Phụ 

lục IV Nghị định số 30/2020/NĐ-CP). 

Ví dụ: Mở Sổ đăng ký văn bản đi của Phòng THADS khu vực 1: 

(1) Sổ Thông báo: Số:…  /TB-THADSKV1;  

(2) Sổ Công văn: Số:… /THADS-KV1;  

(3) Sổ Kế hoạch: Số:… /KH-THADSKV1;  

(4) Sổ Quyết định: Số:…/QĐ-THADSKV1;  

(5) Sổ báo cáo: Số: …/BC-THADSKV1. 

 

Câu hỏi 53  

Cơ sở hạ tầng hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu triển khai các hệ thống 

thông tin, phần mềm dẫn đến hiện tƣợng bị lỗi, mạng Internet đƣờng truyền yếu. 

Cục Quản lý THADS có giải pháp gì để xử lý. 

Giải đáp  

Hiện nay, Cục Quản lý THADS đang đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị của các cơ quan THADS trên toàn quốc, phối hợp với các đơn vị 

thuộc Bộ Tƣ pháp (Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin) rà soát 

toàn bộ về dự án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thống 

nhất về cơ chế tài chính, phƣơng thức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số; để có phƣơng án đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số. 
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PHẦN B 

DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN HƢỚNG DẪN TRIỂN KHAI  

MÔ HÌNH CƠ QUAN THADS MỘT CẤP Ở ĐỊA PHƢƠNG 

 

STT Tên văn bản Trang 

1.  Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nƣớc. 

37 

2.  Công văn số 3769/BTP-TCTHADS ngày 25/6/2025 của Bộ Tƣ 

pháp hƣớng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác thi hành 

án dân sự khi sắp xếp bộ máy Hệ thống thi hành án dân sự 

46 

3.  Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025 về việc ban 

hành một số Quy trình trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự 

52 

4.  Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án 

dân sự 

54 

5.  Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ 

trong thi hành án dân sự 

82 

6.  Quy trình thu, chi tiền thi hành án  102 

7.  Quy trình tiếp công dân trong thi hành án dân sự 114 

8.  Quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh trong thi hành án dân sự 

122 

9.  Quyết định số 72/QĐ-CQLTHADS ngày 23/7/2025 của Cục 

trƣởng Cục Quản lý THADS về việc ban hành Quy chế quản lý, 

sử dụng con dấu của trong Hệ thống THADS 

135 
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QUỐC HỘI 

Nghị quyết số: 190/2025/QH15 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

NGHỊ QUYẾT                                                                                                                      

Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan                                                                       

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc 

QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ  uật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số đi u theo  uật số 65/2020/QH14 và  uật số 62/2025/QH15; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Nghị quyết này quy định về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nƣớc, bao gồm: nguyên tắc xử lý; việc thay đổi tên gọi của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi chung là cơ quan), chức danh có thẩm quyền; việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, chức danh có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật, điều ƣớc quốc tế, thỏa thuận quốc tế và việc xử lý một 

số vấn đề khác khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc. 

2. Nghị quyết này đƣợc áp dụng đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nƣớc trong các trƣờng hợp thành lập, tổ chức lại (bao gồm việc sắp xếp, kiện toàn 

lại tổ chức của các cơ quan dƣới các hình thức chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, 

chuyển đổi hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn), thay đổi tên gọi, 

thay đổi mô hình, cơ cấu tổ chức, giải thể cơ quan để thực hiện chủ trƣơng của 

Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

3. Các vấn đề đƣợc xử lý theo Nghị quyết này là vấn đề phát sinh trong quá 

trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc có nội dung khác hoặc chƣa đƣợc quy định 

trong các văn bản quy phạm pháp luật (trừ Hiến pháp), văn bản hành chính và các 

hình thức văn bản khác đang còn hiệu lực tại thời điểm thực hiện sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nƣớc (sau đây gọi chung là văn bản). 

Điều 2. Nguyên tắc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nƣớc 

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp và bảo đảm cơ sở pháp lý 

cho hoạt động bình thƣờng, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián 

đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm 
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vụ, lĩnh vực, địa bàn; không làm ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng của xã hội, 

ngƣời dân, doanh nghiệp. 

2. Bảo đảm không làm gián đoạn việc thực hiện điều ƣớc quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế và không làm ảnh hƣởng đến việc thực hiện các cam kết quốc tế của nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

3. Bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 

bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Tên gọi và việc sử dụng con dấu của cơ quan, chức danh có 

thẩm quyền 

1. Khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc, tên gọi của cơ quan, chức 

danh có thẩm quyền đã quy định tại các văn bản đƣợc chuyển đổi theo tên gọi của 

cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đó.  

2. Cơ quan, chức danh có thẩm quyền có thay đổi sau khi sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nƣớc đƣợc sử dụng con dấu, thực hiện thủ tục đăng ký mẫu con dấu, giao 

nộp con dấu theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, chức 

danh có thẩm quyền 

1. Khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, chức danh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

đƣợc tiếp tục thực hiện bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn đó.  

2. Trƣờng hợp khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc mà tên gọi, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí, mô hình, cơ cấu tổ chức của cơ quan sau sắp xếp có thay 

đổi thì cơ quan, ngƣời có thẩm quyền đƣợc ban hành quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hình thành sau sắp xếp khác với quy định 

trong các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nƣớc cấp trên đã ban hành 

trƣớc khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc nhƣng phải bảo đảm phù hợp với 

phƣơng án sắp xếp đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc mà số lƣợng cấp phó của ngƣời 

đứng đầu cơ quan nhiều hơn số lƣợng tối đa theo quy định của pháp luật thì chậm 

nhất là 05 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm 

quyền có hiệu lực, số lƣợng cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan phải theo đúng 

quy định. 

4. Trƣờng hợp văn bản hiện hành quy định trách nhiệm phối hợp công tác 

giữa cơ quan thuộc đối tƣợng thực hiện sắp xếp với cơ quan khác thì cơ quan tiếp 
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nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đƣợc sắp xếp chịu trách nhiệm 

tiếp tục thực hiện nội dung công việc đó theo quy định.  

5. Cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc tiếp tục thực hiện các công việc, thủ tục đang đƣợc các cơ 

quan thuộc đối tƣợng thực hiện sắp xếp thực hiện. Trƣờng hợp các công việc, thủ 

tục đang thực hiện hoặc đã hoàn thành trƣớc khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc 

nhƣng phát sinh vấn đề liên quan cần giải quyết sau khi sắp xếp thì cơ quan tiếp 

nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên 

quan để giải quyết vấn đề phát sinh đó. 

6. Việc giám sát, kiểm sát, kiểm toán, kiểm tra đối với cơ quan đƣợc hình 

thành hoặc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nƣớc đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm tính 

tiếp nối, không bỏ trống hoặc trùng lặp về phạm vi thẩm quyền giám sát, kiểm 

sát, kiểm toán, kiểm tra và không làm ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng của 

cơ quan chịu sự giám sát, kiểm sát, kiểm toán, kiểm tra. 

Điều 5. Thực hiện thủ tục hành chính 

1. Trƣờng hợp có sự thay đổi về cơ quan, chức danh có thẩm quyền thực hiện thủ 

tục hành chính sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc thì cơ quan, ngƣời có thẩm 

quyền công bố thủ tục hành chính phải thực hiện ngay việc điều chỉnh và công bố thủ 

tục hành chính đã đƣợc điều chỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, chức danh có thẩm quyền tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm thông suốt, không bị gián 

đoạn;  

b) Không đƣợc yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đã nộp; không thực 

hiện lại các bƣớc trong thủ tục hành chính đã thực hiện trƣớc khi sắp xếp;  

c) Thông báo công khai thông tin theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết 

này. 

Điều 6. Hoạt động tạm giữ, tạm giam, tố tụng, thi hành án 

1. Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

trong hoạt động tạm giữ, tạm giam, tố tụng, thi hành án chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện hoạt động tạm giữ, tạm giam, tố tụng, thi hành án đúng thời hạn, trình tự, 

thủ tục theo quy định của pháp luật.  

2. Trƣờng hợp cơ quan, ngƣời có thẩm quyền trong hoạt động tạm giữ, tạm 

giam, tố tụng, thi hành án đã thực hiện một hoặc một số nội dung của các hoạt 

động này trong các vụ án, vụ việc cụ thể theo quy định của pháp luật trƣớc khi sắp 
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xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc thì cơ quan, ngƣời có thẩm quyền tiếp nhận chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn không thực hiện lại các nội dung này sau khi sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc.  

Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

trong hoạt động tạm giữ, tạm giam, tố tụng, thi hành án có trách nhiệm tiếp tục 

thực hiện hoạt động tạm giữ, tạm giam, tố tụng, thi hành án đúng thời hạn, trình tự, 

thủ tục để giải quyết vụ án, vụ việc đó theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

1. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Cơ quan thanh tra sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc tiếp tục thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra của cơ quan đã chuyển giao chức năng, nhiệm 

vụ thanh tra; 

b) Cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc không còn tổ chức 

thanh tra thì thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà 

nƣớc theo quy định của pháp luật.  

Cơ quan đƣợc giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành sau khi sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc không thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

mà thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp 

luật;  

c) Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc 

không còn tổ chức thanh tra, trong trƣờng hợp cần thiết, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ 

quan ngang Bộ thành lập đoàn thanh tra hoặc đề nghị Thanh tra Chính phủ tiến 

hành thanh tra. 

Riêng đối với cơ quan thanh tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng 

Nhà nƣớc Việt Nam và các cơ quan thanh tra đƣợc tổ chức theo điều ƣớc quốc tế 

mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì tiếp tục thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ thanh tra theo quy định của pháp luật.  

2. Trƣờng hợp cuộc thanh tra đang tiến hành hoặc đã kết thúc thanh tra trực 

tiếp nhƣng chƣa ban hành kết luận thanh tra thì đoàn thanh tra tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra trình Thủ trƣởng cơ quan có chức 

năng thanh tra sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc xem xét, ban hành kết 

luận thanh tra.  

3. Cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc không còn tổ chức 

thanh tra thì ngƣời đứng đầu giao đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực theo quy định của pháp luật. 
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Điều 8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính  

1. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc dẫn đến thay đổi tên gọi nhƣng không thay đổi về nhiệm 

vụ, quyền hạn thì đƣợc giữ nguyên thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc dẫn đến thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì Chính phủ quy 

định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh đó phù hợp với 

các nguyên tắc của Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

Trong thời gian Chính phủ chƣa có quy định thì thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nƣớc do Chánh Thanh tra, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân hoặc các chức danh khác đang có thẩm quyền xử phạt tiếp tục thực 

hiện theo quy định của pháp luật cho đến khi có quy định thay thế. 

Điều 9. Thực hiện điều ƣớc quốc tế, thỏa thuận quốc tế  

1. Trƣờng hợp cơ quan thuộc đối tƣợng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nƣớc đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc ký 

kết, thực hiện điều ƣớc quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc Việt Nam là bên ký kết thì cơ quan tiếp nhận 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đề xuất ký kết và 

cơ quan chủ trì thực hiện điều ƣớc quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo quy định của 

Luật Điều ƣớc quốc tế và Luật Thỏa thuận quốc tế; 

b) Chủ động rà soát quy định của điều ƣớc quốc tế và thỏa thuận quốc tế bị 

tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc;  

c) Thông báo, trao đổi, thống nhất với đối tác nƣớc ngoài về sự cần thiết sửa 

đổi quy định liên quan đến tên gọi của cơ quan đƣợc quy định trong điều ƣớc quốc 

tế, thỏa thuận quốc tế (nếu có); 

d) Thông báo với đối tác nƣớc ngoài về việc kế thừa toàn bộ hoặc một phần 

thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và chủ động tiến hành thủ tục sửa đổi quy định của thỏa thuận quốc tế bị tác 

động (nếu có).  

2. Trƣờng hợp cần sửa đổi quy định về tên gọi của cơ quan trong điều ƣớc 

quốc tế đã có hiệu lực thì cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đề 

xuất nội dung sửa đổi và thông báo đến Bộ Ngoại giao. Trên cơ sở thống nhất ý 

kiến với cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Ngoại giao gửi 

Công hàm cho đối tác nƣớc ngoài thông báo về việc sửa đổi quy định về tên gọi 

của cơ quan trong điều ƣớc quốc tế.  
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Trƣờng hợp cần sửa đổi quy định về tên gọi của cơ quan trong thỏa thuận 

quốc tế thì cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trao đổi, thống nhất 

với đối tác nƣớc ngoài về việc sửa đổi quy định về tên gọi của cơ quan; sau đó 

thông báo đến Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi để theo dõi, phối hợp. 

3. Điều ƣớc quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nƣớc, Quốc hội, 

Chính phủ đã hoàn tất đàm phán nhƣng chƣa ký thì cơ quan tiếp nhận chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn chủ động trao đổi với đối tác nƣớc ngoài chỉnh sửa quy định 

về tên gọi cơ quan (nếu có). 

4. Điều ƣớc quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nƣớc, Quốc hội, 

Chính phủ đã ký nhƣng chƣa có hiệu lực thì trong trƣờng hợp cần thiết, cơ quan 

tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trao đổi, thống nhất với đối tác nƣớc 

ngoài về cách thức chỉnh sửa quy định về tên gọi cơ quan và thông báo đến Bộ 

Ngoại giao để phối hợp theo dõi. 

5. Trƣờng hợp phát sinh vấn đề thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan hoặc 

vấn đề chƣa đƣợc quy định tại Điều này thì cơ quan liên quan báo cáo Thủ tƣớng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

Điều 10. Văn bản, giấy tờ đã đƣợc cơ quan, chức danh có thẩm quyền 

ban hành, cấp 

1. Văn bản, giấy tờ đã đƣợc cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp 

trƣớc khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc mà chƣa hết hiệu lực hoặc chƣa hết 

thời hạn sử dụng thì tiếp tục đƣợc áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật 

cho đến khi hết thời hạn hoặc đƣợc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu 

hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc cơ 

quan, ngƣời có thẩm quyền. 

2. Không đƣợc yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã đƣợc 

cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trƣớc khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nƣớc khi các giấy tờ này chƣa hết thời hạn sử dụng, trừ trƣờng hợp pháp luật 

có quy định khác. 

3. Thủ tƣớng Chính phủ bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn đƣợc 

áp dụng do Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ ban hành hoặc liên tịch với 

Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ khác ban hành trƣớc khi sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nƣớc mà sau khi sắp xếp không xác định đƣợc cơ quan có thẩm quyền 

bãi bỏ văn bản. 

Điều 11. Rà soát, xử lý văn bản  

1. Việc rà soát, xác định phƣơng án xử lý các văn bản quy phạm pháp luật 

chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc phải đƣợc thực hiện trong 

thời hạn 03 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 
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2. Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nƣớc, bảo đảm hoàn thành trƣớc ngày 01 tháng 3 năm 2027. 

3. Không bắt buộc ban hành văn bản chỉ để xử lý nội dung về tên gọi của các 

cơ quan, chức danh có thẩm quyền bị thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nƣớc.  

Điều 12. Trách nhiệm công khai thông tin và hƣớng dẫn thực hiện 

1. Cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thông 

báo công khai các nội dung sau đây ngay khi có văn bản của cơ quan, ngƣời có 

thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc quy 

định liên quan đến việc thay đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan mình: 

a) Các văn bản của cơ quan, ngƣời có thẩm quyền liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc, trừ các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nƣớc; 

b) Việc thay đổi tên gọi của cơ quan, chức danh có thẩm quyền; 

c) Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, chức danh 

có thẩm quyền;  

d) Việc thay đổi cơ quan, chức danh có thẩm quyền thực hiện thủ tục 

hành chính; 

đ) Việc thay đổi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Việc công khai các nội dung tại khoản 1 Điều này đƣợc thực hiện trên 

Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các hình thức phù hợp khác; đồng thời, phải đƣợc 

công khai tập trung trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối 

với thông tin của các cơ quan cấp tỉnh, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đối với thông tin của các cơ quan cấp huyện. 

3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo đối ngoại với các nƣớc, tổ chức 

quốc tế, khu vực liên quan về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội khóa XV, cơ 

cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sau khi sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nƣớc.  

4. Các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc có trách nhiệm 

tiếp nhận, trả lời, hƣớng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình khi nhận đƣợc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, bảo đảm thực hiện các nguyên tắc quy định tại Điều 2 của Nghị 

quyết này. 
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Điều 13. Giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nƣớc  

1. Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao xem xét, ban hành văn bản giải quyết hoặc ủy quyền ban hành 

văn bản giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội khi sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc, định kỳ hằng quý báo cáo Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.  

2. Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trƣởng, 

Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền 

ban hành văn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nƣớc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

3. Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

có thể ban hành văn bản hành chính để hƣớng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh. 

Việc ban hành văn bản hành chính phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Mục đích ban hành văn bản hành chính là để kịp thời hƣớng dẫn giải quyết 

các vấn đề phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này; 

b) Nội dung hƣớng dẫn phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan, ngƣời có thẩm quyền hƣớng dẫn và các nguyên tắc quy định tại Điều 

2 của Nghị quyết này; 

c) Không quy định thêm yêu cầu, điều kiện hoặc làm tăng thời gian giải 

quyết, phát sinh chi phí, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực 

hiện; 

d) Văn bản hƣớng dẫn phải đƣợc công khai theo các phƣơng thức quy định 

tại khoản 2 Điều 12 của Nghị quyết này.  

4. Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

có trách nhiệm đồng thời tổ chức xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, ngƣời có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nội dung quy định tại văn bản 

hành chính hoặc nội dung đã ủy quyền ban hành.  

Văn bản hành chính, văn bản đƣợc ban hành theo ủy quyền phải đƣợc cơ 

quan, ngƣời có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó bãi bỏ ngay khi văn bản quy 

phạm pháp luật do cơ quan, ngƣời có thẩm quyền ban hành có hiệu lực thi hành. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 
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1. Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trƣởng, 

Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng 

các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn đƣợc giao, có trách nhiệm hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện và báo cáo theo 

yêu cầu của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện Nghị quyết này. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận căn cứ 

vào Nghị quyết này tổ chức thực hiện trong phạm vi tổ chức mình. 

3. Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân 

tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 02 năm 2025. 

2. Nghị quyết này đƣợc thực hiện đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027, trừ quy 

định tại khoản 1 Điều 3, khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 11 của Nghị quyết này.  

3. Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định 

kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết này trƣớc khi kết thúc thời hạn quy định tại 

khoản 2 Điều này, nếu thấy cần thiết.   

(Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2025). 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Đã ký 

Trần Thanh Mẫn 
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         Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố  

Thực hiện Kết luận số 162-KL/TW ngày 06/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thƣ, bộ máy Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) sau sắp xếp, tinh gọn sẽ có 34 

cơ quan THADS tỉnh, thành phố, trong đó có 355 Phòng THADS khu vực tƣơng 

ứng với 355 Tòa án nhân dân khu vực và 355 Viện kiểm sát nhân dân khu vực. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng năm 2025, Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về việc xử lý một số vấn đề liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nƣớc, Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 

07/4/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và 

xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phƣơng 02 cấp, Bộ Tƣ pháp ban hành 

Hƣớng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác THADS khi sắp xếp bộ máy Hệ 

thống THADS. Theo đó, các cơ quan THADS tỉnh, thành phố sau sắp xếp sẽ tiếp 

nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Cục THADS, Chi cục THADS đƣợc tổ 

chức lại và tiếp tục thực hiện đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật 

THADS và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. Trƣờng hợp vụ việc đã thực hiện xong 

một số trình tự, thủ tục trƣớc thời điểm sắp xếp thì cơ quan THADS tỉnh, thành phố 

thực hiện trình tự, thủ tục tiếp theo, không thực hiện lại thủ tục thi hành án trƣớc đó. 

Cơ quan, tổ chức, ngƣời có thẩm quyền liên quan đến hoạt động THADS có trách 

nhiệm tiếp nhận và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức 

trƣớc khi sắp xếp.  

Hƣớng dẫn này đƣợc áp dụng từ ngày 01/7/2025 đến khi Luật THADS (sửa 

đổi), các văn bản hƣớng dẫn thi hành đƣợc ban hành và có hiệu lực. Tổng cục 

THADS (Cục Quản lý THADS) có trách nhiệm ban hành Quy trình và văn bản 

hƣớng dẫn chi tiết trong nội bộ Hệ thống THADS. Cục THADS các tỉnh, thành 

phố (THADS các tỉnh, thành phố) căn cứ Hƣớng dẫn này để triển khai các nội 

dung cụ thể đến các đơn vị trực thuộc theo quy định. 

Quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, Cục THADS tỉnh, thành phố kịp thời 

báo cáo Bộ Tƣ pháp để kịp thời hƣớng dẫn theo thẩm quyền./. 
 

  KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG  

Đã ký 

Mai Lƣơng Khôi 

 

  

BỘ TƢ PHÁP 
 

    Số: 3769/BTP-TCTHADS 
V/v hƣớng dẫn thực hiện các nội dung về  

công tác THADS khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
          Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025      
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BỘ TƢ PHÁP 
 

     

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

  
 

HƢỚNG DẪN  

Thực hiện một số nội dung về công tác thi hành án dân sự  

khi sắp xếp bộ máy Hệ thống Thi hành án dân sự 
 

(Kèm theo Công văn số 3769/BTP-TCTHADS ngày 25/6/2025 của Bộ Tư pháp) 

 
 

1. Về thẩm quyền thi hành án 

Điều 35 Luật Thi hành án dân sự (THADS) quy định về thẩm quyền thi hành 

án đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Tòa án nhân dân năm 2025. Theo đó, toàn bộ hồ sơ thi hành án (bao gồm cả 

hồ sơ đang thi hành) sẽ chuyển về cơ quan THADS tỉnh, thành phố. 

Cơ quan THADS tỉnh, thành phố phân công các Phòng THADS khu vực tổ 

chức thi hành các vụ việc sau: 

- Các vụ việc đang do các Chi cục THADS trong khu vực trƣớc khi sắp xếp tổ 

chức thi hành.  

- Các bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực; bản án, quyết 

định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của 

Tòa án nhân dân tại khu vực đó. 

- Các trƣờng hợp khác do Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố 

quyết định. 

2. Tiếp nhận bản án, quyết định   

Theo Điều 28 Luật THADS, Tòa án đã ra bản án, quyết định phải chuyển 

giao bản án, quyết định đó cho cơ quan THADS có thẩm quyền, kèm theo bản sao 

biên bản về việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc tài liệu khác có 

liên quan (nếu có). 

Sau sắp xếp, Cơ quan THADS tỉnh, thành phố tiếp nhận tất cả bản án, quyết 

định, các tài liệu có liên quan (nếu có) của Tòa án theo quy định tại Điều 35 Luật 

THADS (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung) và ra Quyết định thi hành án theo quy định.  

3. Việc yêu cầu thi hành án  

Theo Điều 26, Điều 31 Luật THADS, đƣơng sự có quyền yêu cầu cơ quan 

THADS có thẩm quyền tổ chức thi hành án. 

 Sau sắp xếp, đƣơng sự có thể gửi yêu cầu thi hành án tại cơ quan THADS 

tỉnh, thành phố hoặc bất kỳ Phòng THADS khu vực nào trong phạm vi địa bàn 

tỉnh, thành phố nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm. Cơ quan THADS tỉnh, thành phố và 

các Phòng THADS khu vực bố trí bộ phận tiếp nhận yêu cầu thi hành án. 

4. Việc gửi Quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát nhân dân 
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Theo Điều 38, Điều 44a Luật THADS và Điều 13 Thông tƣ liên tịch số 

11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
1
, các quyết định về thi hành án; quyết 

định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS của Chi cục trƣởng Chi 

cục THADS, Cục trƣởng Cục THADS và Tổng cục trƣởng Tổng cục THADS 

đƣợc gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.  

Sau sắp xếp, cơ quan THADS tỉnh, thành phố thực hiện gửi các quyết định 

về thi hành án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực trên địa bàn theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  

5. Thu, chi tiền thi hành án 

Hiện nay, việc thu, chi tiền thi hành án do Cục THADS và Chi cục THADS 

thực hiện. Sau sắp xếp, việc thu, chi tiền thi hành án đƣợc thực hiện nhƣ sau:  

- Việc thu tiền thi hành án do Cơ quan THADS tỉnh, thành phố hoặc Phòng 

THADS khu vực thực hiện. 

- Việc chi tiền thi hành án do Cơ quan THADS tỉnh, thành phố thực hiện bằng 

hình thức chuyển khoản. Trƣờng hợp không thực hiện đƣợc bằng hình thức chuyển 

khoản, đƣơng sự có thể lựa chọn hình thức nhận tiền mặt trực tiếp tại Cơ quan 

THADS tỉnh, thành phố hoặc qua đƣờng bƣu điện.  

6. Về việc ủy thác thi hành án và ủy thác xử lý tài sản 

Điều 56 Luật THADS quy định về thẩm quyền ủy thác thi hành án, ủy thác 

xử lý tài sản. Sau sắp xếp, việc ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản thực hiện 

nhƣ sau:  

- Cơ quan THADS tỉnh, thành phố thực hiện ủy thác thi hành án, ủy thác xử 

lý tài sản đến Cơ quan THADS tỉnh, thành phố khác hoặc Cơ quan thi hành án cấp 

quân khu theo quy định của Luật THADS.  

- Trƣờng hợp việc thi hành án có tài sản ở nhiều khu vực khác nhau trong phạm 

vi tỉnh, thành phố thì các Phòng THADS khu vực báo cáo Thủ trƣởng cơ quan 

THADS tỉnh, thành phố để phân công tổ chức thi hành án phù hợp, hiệu quả. 

7. Phối hợp, hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự khi cƣỡng chế 

Theo quy định tại Điều 72 Luật THADS và Thông tƣ liên tịch số 

03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012, Chấp hành viên lập kế hoạch cƣỡng chế 

thi hành án trong trƣờng hợp cần huy động lực lƣợng và gửi ngay cho cơ quan 

Công an cùng cấp để xây dựng và lập Kế hoạch bảo vệ cƣỡng chế.  

Sau sắp xếp, Cơ quan THADS tỉnh, thành phố đề nghị cơ quan Công an cùng 

cấp xây dựng kế hoạch bảo vệ cƣỡng chế theo quy định. Trƣờng hợp Công an cấp 

tỉnh quy định phân công nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi cƣỡng chế THADS cho 

Công an cấp xã thì Cơ quan THADS tỉnh, thành phố thực hiện hoặc chỉ đạo, phân 

công Phòng THADS khu vực thực hiện phối hợp với Công an cấp xã theo hƣớng dẫn 

của Công an cấp tỉnh.  

                                           
1
 ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án và phối hợp liên ngành trong THADS 
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8. Tiếp nhận, quản lý vật chứng  

a) Trách nhiệm tiếp nhận, quản lý vật chứng 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Thông tƣ liên tịch số 04/2018/TTLT-

VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 thì sau khi kết thúc điều tra, vật chứng 

đƣợc Viện kiểm sát nhân dân chuyển đến Cơ quan THADS cùng cấp nơi Tòa án có 

thẩm quyền xét xử vụ án.  

Sau sắp xếp, kho vật chứng đƣợc bố trí tại Cơ quan THADS tỉnh, thành phố 

và Phòng THADS khu vực. Theo đó: 

- Kho vật chứng tại Cơ quan THADS tỉnh, thành phố tiếp nhận, quản lý vật 

chứng theo Quyết định chuyển giao vật chứng của Viện kiểm sát nhân dân đối với các 

vụ án, vụ việc do Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố xét xử sơ thẩm trên địa bàn.  

- Kho vật chứng tại Phòng THADS khu vực tiếp nhận, quản lý vật chứng 

theo Quyết định chuyển giao vật chứng của Viện kiểm sát nhân dân đối với các vụ 

án, vụ việc do Tòa án nhân dân khu vực xét xử sơ thẩm trên địa bàn. 

b) Trách nhiệm của Trƣởng phòng THADS khu vực  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật THADS, khoản 2 Điều 11 Thông 

tƣ số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tƣ pháp, khoản 2 Điều 6, khoản 2 

Điều 7 và điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tƣ số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 

của Bộ Tƣ pháp, Thủ trƣởng cơ quan THADS có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức 

việc giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp 

luật quy định; ký duyệt đề nghị nhập kho, đề nghị xuất kho; ký Lệnh nhập kho, 

Lệnh xuất kho.  

Sau sắp xếp, Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố uỷ quyền cho 

Trƣởng phòng THADS khu vực chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý vật chứng; ký 

duyệt đề nghị xuất kho, đề nghị nhập kho; ký Lệnh nhập kho, Lệnh xuất kho đối 

với các vật chứng tại kho của Phòng THADS khu vực.  

c) Về thành phần tham gia tiếp nhận, xuất kho vật chứng 

Theo quy định tại Điều 122 Luật THADS việc tiếp nhận tài sản phải có sự 

tham gia đầy đủ của Thủ trƣởng cơ quan THADS hoặc ngƣời đƣợc Thủ trƣởng cơ 

quan THADS uỷ quyền, thủ kho, kế toán. 

Sau sắp xếp, việc tiếp nhận, xuất kho vật chứng phải có sự tham gia của 

Trƣởng phòng THADS khu vực theo ủy quyền của Thủ trƣởng cơ quan 

THADS tỉnh, thành phố và thủ kho. 

 9. Về tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị phản ánh về thi hành án dân sự 

a) Tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 

Hiện nay, việc tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 

đƣợc thực hiện tại trụ sở Cục THADS, Chi cục THADS.  
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Sau sắp xếp, việc tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản 

ánh tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật tiếp công dân và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành.  

Cơ quan THADS tỉnh, thành phố bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở Cơ 

quan THADS tỉnh, thành phố và trụ sở các Phòng THADS khu vực; phân công 

công chức trực tiếp tiếp công dân thƣờng xuyên tại các địa điểm tiếp công dân để 

tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.  

Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố trực tiếp thực hiện tiếp công 

dân ít nhất 01 ngày trong tháng tại địa điểm tiếp công dân của trụ sở cơ quan; phân 

công/ủy quyền Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố trực tiếp tiếp công 

dân ít nhất 01 ngày trong tháng tại địa điểm tiếp công dân của mỗi Phòng THADS 

khu vực. 

b) Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

Theo quy định tại Điều 142 Luật THADS, Điều 38 Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, Thủ trƣởng cơ quan THADS cấp 

huyện giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của 

Chấp hành viên thuộc quyền quản lý; Thủ trƣởng cơ quan THADS cấp tỉnh phố giải 

quyết lần đầu đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trƣởng cơ quan 

THADS cấp huyện.  

Sau sắp xếp, Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố giải quyết khiếu nại 

lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình, quyết định, hành vi của Phó Thủ 

trƣởng và Chấp hành viên thuộc quyền quản lý. Thủ trƣởng cơ quan quản lý 

THADS thuộc Bộ Tƣ pháp giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định giải quyết 

khiếu nại của Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố. 

c) Xử lý các trƣờng hợp trong giai đoạn chuyển tiếp trƣớc và sau khi sắp xếp 

- Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chi 

cục trƣởng Chi cục THADS đã thụ lý trƣớc ngày 01/7/2025 và đã ban hành quyết 

định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, nhƣng sau ngày 01/7/2025 mới 

phát sinh khiếu nại lần hai, tố cáo tiếp thì Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành 

phố giải quyết khiếu nại lần hai, giải quyết tố cáo tiếp. 

- Trƣờng hợp hành vi, quyết định bị khiếu nại, tố cáo xảy ra trƣớc ngày 

01/7/2025 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trƣởng Chi cục THADS nhƣng 

chƣa thụ lý hoặc đã thụ lý nhƣng chƣa giải quyết xong hoặc sau ngày 01/7/2025 

mới phát sinh khiếu nại, tố cáo thì Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố 

giải quyết lần đầu khiếu nại, tố cáo; Thủ trƣởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ 

Tƣ pháp giải quyết khiếu nại lần hai và giải quyết tố cáo tiếp. 

- Trƣờng hợp khiếu nại quyết định, hành vi của Thủ trƣởng cơ quan THADS 

tỉnh, thành phố mà Thủ trƣởng cơ quan quản lý THADS đã thụ lý trƣớc ngày 

01/7/2025 và đang giải quyết thì Thủ trƣởng cơ quan quản lý THADS tiếp tục giải 

quyết khiếu nại lần đầu, Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp giải quyết khiếu nại lần hai.  

10. Việc trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân 
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Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố thực hiện, trả lời kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 

Điều 161 Luật THADS. Các vụ việc đang do cơ quan THADS trƣớc khi sắp xếp tổ 

chức thi hành mà có kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và 

đang trong thời hạn giải quyết thì chuyển về cơ quan THADS tỉnh, thành phố sau 

sắp xếp để tiếp tục thực hiện theo quy định nêu trên. 

11. Về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo THADS 

Điều 174 Luật THADS và Điều 3 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 

18/7/2015 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân 

(UBND) cấp huyện, UBND các cấp trong THADS. Trƣờng hợp cần thiết, theo đề 

nghị của Thủ trƣởng cơ quan THADS cùng cấp, UBND tỉnh, thành phố, UBND 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo THADS để tham 

mƣu cho Chủ tịch UBND chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan 

trong THADS trên địa bàn. 

Sau sắp xếp, Thủ trƣởng cơ quan THADS đề nghị UBND tỉnh, thành phố kiện 

toàn Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, thành phố để tham mƣu cho Chủ tịch UBND tỉnh, 

thành phố chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên 

địa bàn. Cơ quan THADS tỉnh, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, thành 

phố chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn 

tỉnh, thành phố; giải quyết kịp thời những vƣớng mắc, khó khăn phát sinh trong 

phối hợp; chỉ đạo tổ chức cƣỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh 

hƣởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phƣơng theo quy định./. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành một số Quy trình  

trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự 
 

TỔNG CỤC TRƢỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ  uật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2014, 2018, 2020, 2022, 2024); 

Căn cứ  uật Tổ chức chính quy n địa phương năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội v  việc 

xử lý một số vấn đ  liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội v  việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính  và xây dựng mô hình tổ chức chính quy n 

địa phương 02 cấp; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2024); 

Căn cứ Nghị định số 142/2024/NĐ-CP ngày 30/10/2024 của Chính phủ quy 

định về quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật; 

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 

01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành 

trong thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; 

BỘ TƢ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Số: 630/QĐ-TCTHADS  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

            Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025 
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Căn cứ Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài 

chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp 

vụ trong thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về 

cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; 

 Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp (được sửa đổi, bổ sung năm 2023); 

 Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-BTP ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý 

thi hành án dân sự; 

 Căn cứ Công văn số 3769/BTP-TCTHADS ngày 25/6/2025 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung v  công tác THADS khi sắp xếp bộ máy Hệ 

thống THADS; 

Theo đ  nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ 

trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng 

cục Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Quy trình sau: Quy trình tổ 

chức thi hành án dân sự trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự; Quy trình tiếp 

nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; Quy 

trình thu, chi tiền thi hành án dân sự; Quy trình tiếp công dân; Quy trình xử lý, giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025 đến khi Luật Thi 

hành án dân sự (sửa đổi), các văn bản hƣớng dẫn thi hành đƣợc ban hành và có 

hiệu lực, thay thế các Quyết định sau: Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 

01/6/2022 của Tổng Cục trƣởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành kèm theo 

Quy trình tổ chức thi hành án dân sự trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự; 

Quyết định số 1478/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2019 của Tổng cục trƣởng Tổng 

cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật 

chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành 

án dân sự (Trƣởng các Ban thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự kể từ ngày 



53 

 

01/7/2025); Cục trƣởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; Chi cục trƣởng 

Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

(Trƣởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố kể từ ngày 01/7/2025), Chấp hành 

viên, Thẩm tra viên, Kế toán nghiệp vụ, Thủ kho, Thủ quỹ, văn thƣ, Lƣu trữ và 

công chức đƣợc phân công nhiệm vụ của cơ quan thi hành án dân sự chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                           
- Nhƣ Điều 3 (để t/h); 

- Bộ trƣởng (để b/c); 

- Thứ trƣởng Mai Lƣơng Khôi (để b/c);  

- Các Phó Tổng cục trƣởng (để chỉ đạo t/h); 

- CTTĐT Tổng cục THADS (để đăng tải); 

- Lƣu: VT, NV1.  

Q. TỔNG CỤC TRƢỞNG 

Đã ký  

Nguyễn Thắng Lợi 
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BỘ TƢ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

QUY TRÌNH 

Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025  

của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này hƣớng dẫn các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công 

chức, Lãnh đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, thành phố và trình tự, thủ tục, 

thời hạn ra quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án, thẩm tra, duyệt hồ sơ thi 

hành án đƣa vào lƣu trữ. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

Quy trình này áp dụng đối với Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan 

THADS; Chánh Văn phòng; Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS; 

Trƣởng Phòng THADS khu vực; Trƣởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; Chấp hành viên; Thẩm tra viên; Kế toán nghiệp vụ; Thƣ ký thi hành án; 

Chuyên viên; Văn thƣ; Lƣu trữ và công chức khác của cơ quan THADS đƣợc phân 

công nhiệm vụ tổ chức thi hành án.  

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện  

1. Bảo đảm phù hợp và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp 

tổ chức bộ máy hệ thống THADS theo Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc. 

2. Đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của 

pháp luật về THADS, pháp luật có liên quan.  

3. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nƣớc, cơ quan, tổ chức và 

công dân.  

4. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động 

THADS.  
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Ngƣời có thẩm quyền ban hành văn bản, quyết định về THADS thực hiện ký 

số. Việc gửi văn bản, quyết định về thi hành án đƣợc thực hiện trên trục liên thông 

(nếu có), trên môi trƣờng điện tử (VneID, điện tín, fax, email…), trực tiếp, theo 

yêu cầu của ngƣời nhận thông báo và các hình thức khác theo quy định của pháp 

luật. 

Việc gửi Hồ sơ ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản, các văn bản, tài 

liệu về thi hành án giữa các cơ quan THADS đƣợc thực hiện trên phầm mềm thụ lý 

và tổ chức thi hành án.  
 

Chƣơng II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN 

Mục 1. THỤ LÝ, RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN 

 

Điều 4. Thẩm quyền thi hành án  

1. Phòng Thi hành án khu vực 

Cơ quan THADS tỉnh, thành phố phân công các Phòng THADS khu vực tổ 

chức thi hành các vụ việc, bản án, quyết định sau: 

- Các vụ việc đang do các Chi cục THADS trong khu vực trƣớc khi sáp nhập 

tổ chức thi hành;  

- Các bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân 

khu vực; bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 

bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tại khu vực đó.  

- Bản án, quyết định do cơ quan THADS tỉnh, thành phố nơi khác hoặc cơ 

quan thi hành án cấp quân khu ủy thác đến và đƣợc Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ 

quan THADS (đƣợc ủy quyền) phân công. 

- Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án khu vực đó. 

- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hƣớng bồi thƣờng thiệt hại của 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân theo quy định của Luật 

Tƣ pháp ngƣời chƣa thành niên (quyết định áp dụng của các cơ quan trên xác định 

ngƣời chƣa thành niên ở khu vực đó). 

- Các trƣờng hợp khác theo sự phân công của Thủ trƣởng cơ quan THADS 

tỉnh, thành phố.  

2. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS tổ chức thi hành các bản án, quyết 

định sau đây: 
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- Các vụ việc đang do Cục THADS tỉnh, thành phố trƣớc khi sáp nhập tổ chức 

thi hành;  

- Bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp 

tỉnh cùng địa bàn.  

- Các bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đối 

với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh cùng địa bàn.  

- Bản án, quyết định của Tòa án nƣớc ngoài, quyết định của Trọng tài nƣớc 

ngoài đƣợc Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; 

- Bản án, quyết định đƣợc quy định tại khoản 1 Điều này mà có đƣơng sự 

hoặc có tài sản ở nƣớc ngoài hoặc cần phải ủy thác tƣ pháp về thi hành án. 

- Phán quyết, quyết định của Trọng tài thƣơng mại; 

- Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc 

gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại 

quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội 

đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài 

sản của bên phải thi hành mà sau 15 ngày kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đƣơng 

sự không tự nguyện thi hành và không khởi kiện tại Tòa án. 

- Các trƣờng hợp khác theo sự phân công của Thủ trƣởng cơ quan THADS 

tỉnh, thành phố.  

Điều 5. Thụ lý, ra Quyết định thi hành án chủ động 

1. Hình thức nhận: Trục liên thông, nhận trực tiếp  

Các bƣớc thực hiện 

Bƣớc 1: Công chức thụ lý tiếp nhận bản án, quyết định theo quy định tại 

Điều 2 Luật THADS, vào Sổ nhận bản án, quyết định, kiểm tra rà soát điều kiện ra 

Quyết định thi hành án.  

Bƣớc 2:  

* Trƣờng hợp đủ điều kiện:  

 - Dự thảo Quyết định thi hành án trình Chánh Văn phòng kiểm tra, trình 

Thủ trƣởng, Phó thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) xem xét ký, ban 

hành. Văn thƣ phát hành gửi: Kế toán nghiệp vụ, Cơ quan Công an (đối với Quyết 

định thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự), Viện kiểm sát nhân dân 

cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Đồng thời chuyển Trƣởng Phòng Nghiệp 

vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực để phân công ngay trên 

trục liên thông cho Chấp hành viên tổ chức thi hành.  
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Đối với vụ việc có nhiều tài sản ở các khu vực khác nhau nhƣng cùng trong 

địa bàn tỉnh: Sau khi ban hành Quyết định thi hành án, Văn thƣ cơ quan THADS 

chuyển ngay Quyết định thi hành án và hồ sơ kèm theo trên trục liên thông cho 

Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS phân công Chấp hành viên tổ chức 

thi hành. Trƣờng hợp cần thiết, Trƣởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS báo 

cáo Thủ trƣởng, Phó thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) phân công các 

Phòng THADS khu vực khác xử lý tài sản đồng thời.  

- Định kỳ hàng tuần, Văn phòng THADS gửi bản án, quyết định và các tài 

liệu kèm theo cho Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc các Phòng THADS 

khu vực để lƣu hồ sơ thi hành án. 

* Trƣờng hợp không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản đề nghị gửi bổ sung tài 

liệu có liên quan hoặc văn bản đề nghị giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết 

định trình trên trục liên thông để Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS 

(đƣợc ủy quyền) hoặc Chánh Văn phòng (đƣợc ủy quyền) xem xét, ký ban hành. 

2. Thời hạn thực hiện  

- 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bản án, quyết định. 

- Đối với Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Thực hiện ngay. 

- Đối với Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản: 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đƣợc quyết định. 

Điều 6. Thụ lý, ra Quyết định thi hành án theo yêu cầu  

1. Hình thức tiếp nhận: Trực tiếp, qua bƣu chính, qua Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia. 

Các bƣớc thực hiện:  

Bƣớc 1: Công chức thụ lý nhận đơn yêu cầu thi hành án và các tài liệu kèm 

theo; yêu cầu đƣơng sự cung cấp số định danh cá nhân, số tài khoản, địa chỉ nhận 

tiền, tài sản (qua đƣờng bƣu điện) trong văn bản yêu cầu thi hành án; nhập thông 

tin vào Sổ nhận đơn; in phiếu nhận đơn trả cho công dân; kiểm tra rà soát điều kiện 

ra Quyết định thi hành án.  

Bƣớc 2:  

* Trƣờng hợp đủ điều kiện:  

 - Công chức thụ lý dự thảo Quyết định thi hành án trình Chánh Văn phòng 

hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực (trường hợp nhận đơn tại Phòng THADS khu 

vực) kiểm tra trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) 

xem xét, ký ban hành. Văn thƣ phát hành gửi: Kế toán nghiệp vụ, Cơ quan Công 

an (đối với Quyết định thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự), Viện 
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kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Đồng thời chuyển 

Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu 

vực để phân công ngay trên trục liên thông cho Chấp hành viên tổ chức thi hành.  

 Đối với vụ việc có nhiều tài sản ở các khu vực khác nhau nhƣng cùng trong 

địa bàn tỉnh: Sau khi ban hành Quyết định thi hành án, Văn thƣ cơ quan THADS 

chuyển ngay Quyết định thi hành án và hồ sơ kèm theo trên trục liên thông cho 

Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS để phân công Chấp hành viên tổ 

chức thi hành. Trƣờng hợp cần thiết, Trƣởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức 

THADS báo cáo Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) 

phân công các Phòng THADS khu vực khác xử lý tài sản đồng thời.  

 - Định kỳ hàng tuần, Văn phòng cơ quan THADS, Phòng THADS khu vực 

(ngƣời nhận đơn tại Phòng THADS khu vực) gửi Bản án, quyết định và các tài liệu 

kèm theo cho Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Phòng THADS khu vực 

để lƣu hồ sơ thi hành án. 

* Trƣờng hợp không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản thông báo cho ngƣời 

yêu cầu thi hành án lý do từ chối, không tiếp nhận yêu cầu thi hành án hoặc yêu 

cầu bổ sung tài liệu, hƣớng dẫn yêu cầu thi hành án tại cơ quan THADS có thẩm 

quyền trình trên trục liên thông để Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS 

(đƣợc ủy quyền) hoặc Chánh Văn phòng (đƣợc ủy quyền) xem xét, ký ban hành. 

- Trƣờng hợp không thuộc khu vực mình thì Công chức đƣợc phân công 

chuyển lại Văn thƣ để scan các tài liệu gửi trên trục liên thông, đồng thời gửi bƣu 

điện toàn bộ tài liệu kèm theo về Phòng THADS khu vực có thẩm quyền để tham 

mƣu ra Quyết định thi hành án.  

2. Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu thi 

hành án. 

Lƣu ý: Đƣơng sự có thể nộp yêu cầu thi hành án ở cơ quan THADS và 

bất kỳ Phòng THADS khu vực trực thuộc có thẩm quyền tổ chức thi hành vụ 

việc của mình. 

Điều 7. Thụ lý, ra Quyết định thi hành án trong trƣờng hợp nhận ủy thác 

1. Các bƣớc thực hiện 

Bƣớc 1: Công chức thụ lý nhận Hồ sơ ủy thác thi hành án, vào Sổ nhận ủy 

thác thi hành án, kiểm tra điều kiện.  

Bƣớc 2:  

- Trƣờng hợp đủ điều kiện: 
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+ Dự thảo Thông báo nhận ủy thác thi hành án trình trên trục liên thông để 

Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) hoặc Chánh Văn 

phòng (đƣợc ủy quyền) xem xét, ký ban hành. 

 + Dự thảo Quyết định thi hành án trình Chánh Văn phòng kiểm tra, trình Thủ 

trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) xem xét, ký ban hành. 

Văn thƣ phát hành gửi: Kế toán nghiệp vụ, Cơ quan Công an (đối với Quyết định thi 

hành án phần dân sự trong các bản án hình sự), Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Đồng thời chuyển Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ 

chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực để phân công ngay trên trục liên 

thông cho Chấp hành viên tổ chức thi hành. 

Đối với vụ việc có nhiều tài sản ở các khu vực khác nhau nhƣng cùng trong 

địa bàn tỉnh: Sau khi ban hành Quyết định thi hành án, Văn thƣ cơ quan THADS 

chuyển ngay Quyết định thi hành án và hồ sơ kèm theo trên trục liên thông cho 

Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS để phân công Chấp hành viên tổ 

chức thi hành. Trƣờng hợp cần thiết, Trƣởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức 

THADS báo cáo Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) 

phân công các Phòng THADS khu vực khác xử lý tài sản đồng thời.  

- Định kỳ hàng tuần, Văn phòng gửi bản án, quyết định và các tài liệu kèm 

theo cho Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc các Phòng THADS khu vực 

để lƣu hồ sơ thi hành án. 

- Trƣờng hợp không đủ điều kiện nhận ủy thác thi hành án: Công chức thụ lý 

dự thảo văn bản thông báo cho cơ quan THADS đã ủy thác lý do từ chối nhận ủy 

thác, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký ban 

hành. 

- Định kỳ hàng tuần, Văn phòng gửi Hồ sơ ủy thác về Phòng Nghiệp vụ và 

Tổ chức THADS hoặc các Phòng THADS khu vực để lƣu hồ sơ thi hành án. 

2. Thời hạn thực hiện:  

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ ủy thác. 

- Trƣờng hợp thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Ra 

quyết định thi hành án ngay. 

 

Mục 2. TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN 

Điều 8. Lập hồ sơ thi hành án 

1. Các bƣớc thực hiện: 
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Chấp hành viên nhận Quyết định thi hành án và các tài liệu kèm theo và thực 

hiện các bƣớc sau:  

Bƣớc 1: Ghi chép Bìa hồ sơ, lƣu biên lai và hồ sơ nhập kho vật chứng (nếu có). 

Bƣớc 2: Cập nhật đầy đủ và đánh bút lục các tài liệu từ khi thụ lý cho đến 

khi tổ chức thi hành xong vụ việc vào Bảng Danh mục tài liệu. 

2. Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Quyết định 

thi hành án cho đến khi hồ sơ đƣợc đƣa vào lƣu trữ. 

Điều 9. Thông báo Quyết định và các văn bản về thi hành án 

1. Các bƣớc thực hiện: 

Chấp hành viên ký số các Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập 

và các văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án theo thẩm quyền, chuyển 

trên trục văn bản để Văn thƣ cơ quan THADS đóng dấu gửi lại Chấp hành viên in 

và thông báo cho đƣơng sự, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Việc thông báo đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Chấp hành viên xác định ngƣời cần thông báo, địa chỉ thực hiện 

việc thông báo, hình thức thông báo và thực hiện thông báo theo các đơn vị hành 

chính, cơ quan, tổ chức sau sáp nhập theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 

190/2025/QH15. 

Bƣớc 2: Chấp hành viên thực hiện việc thông báo theo một trong các phƣơng 

thức:  

- Thông báo trên trục liên thông (nếu có), trên môi trƣờng điện tử (VneID, 

điện tín, fax, email…), trực tiếp, theo yêu cầu của ngƣời nhận thông báo, qua văn 

phòng Thừa phát lại, doanh nghiệp bƣu chính hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

- Niêm yết công khai. 

- Thông báo trên phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

Bƣớc 3: Lƣu kết quả thông báo vào hồ sơ thi hành án. Chấp hành viên chụp 

lại màn hình, in, lƣu hồ sơ (bản chính hoặc phô tô). 

2. Thời hạn thực hiện:  

- 03 ngày làm việc kể từ ngày ra văn bản.  

- Trƣờng hợp cần ngăn chặn đƣơng sự tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh 

việc thi hành án: Thực hiện ngay. 

Điều 10. Xác minh điều kiện thi hành án  
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1. Các bƣớc thực hiện: 

Bƣớc 1: Chấp hành viên xác định nội dung và hình thức xác minh; địa điểm, 

tổ chức và cá nhân phối hợp xác minh. Chấp hành viên thực hiện các thủ tục xác 

minh theo quy định của Luật THADS tại các đơn vị hành chính, cơ quan, tổ chức 

sau sáp nhập theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 190/2025/QH15. 

Bƣớc 2: Chấp hành viên thực hiện việc xác minh qua các hình thức sau: 

- Đối với hình thức xác minh trực tiếp: 

+ Yêu cầu ngƣời phải thi hành án tự kê khai thông tin về điều kiện thi hành 

án (nếu làm việc trực tiếp với ngƣời phải thi hành án) 

+ Lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh (có 

thể yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời, thuê chuyên gia để làm rõ các nội dung 

trong trƣờng hợp cần thiết) 

- Đối với hình thức xác minh bằng văn bản:  

+ Dự thảo văn bản đề nghị xác minh, nêu rõ thời hạn cung cấp thông tin  

+ Gửi văn bản đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp thông tin. 

- Đối với hình thức ủy quyền xác minh: Chấp hành viên dự thảo văn bản ủy 

quyền xác minh và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục liên thông để 

Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu 

vực xem xét trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) 

ký ban hành. 

 - Chấp hành viên có thể xác minh thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy 

định của pháp luật. Kết quả xác minh là một trong những căn cứ để tổ chức thi 

hành án theo quy định của pháp luật về THADS.  

Bƣớc 3: Xử lý kết quả xác minh 

- Tiếp tục xác minh làm rõ thông tin khi kết quả xác minh chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu. 

- Áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cƣỡng chế, lập hồ sơ xét miễn giảm 

thi hành án (nếu có căn cứ). 

- Trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ban 

hành các Quyết định, văn bản phù hợp (như Quyết định chưa có đi u kiện thi hành 

án, Quyết định hoãn thi hành án, Quyết định đình chỉ thi hành án, Quyết định ủy 

thác thi hành án, Quyết định ủy thác xử lý tài sản, văn bản đ  nghị giải thích hoặc 

xem xét lại bản án...) 
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- Sau khi xác minh cho thấy ngƣời phải thi hành án còn có tài sản ở khu vực 

khác, trƣờng hợp cần thiết, Chấp hành viên báo cáo Trƣởng phòng THADS khu 

vực (nơi đang thi hành vụ việc) để báo cáo Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan 

THADS (đƣợc ủy quyền) chỉ đạo phân công Phòng THADS khu vực nơi có tài sản 

đó xử lý tài sản đồng thời. Việc liên hệ, phối hợp xử lý tài sản thực hiện nhƣ quy 

định tại Điều 17 của Quy trình.  

- Sau khi xác minh cho thấy ngƣời phải thi hành án không có điều kiện thi 

hành án tại khu vực nơi đang tổ chức thi hành mà có tài sản, cƣ trú ở địa bàn thuộc 

khu vực khác, Chấp hành viên báo cáo Trƣởng phòng THADS khu vực để báo cáo 

Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) phân công Phòng 

THADS khu vực khác tổ chức thi hành.  

Bƣớc 4: Xác minh định kỳ theo quy định tại Điều 44 Luật THADS và các 

văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

2. Thời hạn xác minh 

- Xác minh lần đầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện 

thi hành án mà ngƣời phải thi hành án không tự nguyện thi hành. 

- Xác minh ngay đối với Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

- Xác minh trong thời hạn tự nguyện thi hành án nếu cần thiết để làm căn cứ 

ban hành quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm theo quy định. 

- Trƣờng hợp có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân về kết quả xác 

minh hoặc kết quả xác minh của Chấp hành viên và đƣơng sự khác nhau: Xác 

minh lại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc kết quả xác minh do 

đƣơng sự cung cấp hoặc nhận đƣợc kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân. 

Điều 11. Xác định việc chƣa có điều kiện thi hành án 

Các bƣớc thực hiện: 

Bƣớc 1: Chấp hành viên kiểm tra, xác định căn cứ xác định việc chƣa có điều 

kiện theo quy định.  

Bƣớc 2: Chấp hành viên dự thảo Quyết định về việc chƣa có điều kiện thi 

hành án và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục liên thông để Trƣởng 

Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực xem 

xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký ban 

hành trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ. 

Bƣớc 3: Công khai thông tin ngƣời phải thi hành án chƣa có điều kiện thi hành.  

Chấp hành viên thực hiện các công việc sau: 
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- Lập danh sách và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục liên 

thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng 

THADS khu vực xem xét trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc 

ủy quyền) xem xét phê duyệt đăng tải trên Trang thông tin điện tử của THADS tỉnh 

và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý THADS; gửi thông tin về 

tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của ngƣời phải thi hành án chƣa có điều kiện 

thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết trong thời hạn 5 

ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định về việc chƣa có điều kiện thi hành án. 

- Báo cáo Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) bổ 

sung, sửa đổi thông tin và công khai nội dung thay đổi về tên, địa chỉ, nghĩa vụ và 

điều kiện thi hành án của ngƣời phải thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày có căn cứ. 

- Báo cáo Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) 

chấm dứt việc công khai thông tin khi có Quyết định đình chỉ thi hành án hoặc có 

văn bản xác nhận việc ngƣời phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành 

án trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ. 

- Gửi Quyết định đình chỉ thi hành án hoặc văn bản xác nhận việc ngƣời 

phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án để Ủy ban nhân dân cấp xã 

chấm dứt niêm yết công khai. 

Điều 12. Chuyển Sổ theo dõi riêng 

1. Chấp hành viên thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Kiểm tra, xác định căn cứ chuyển Sổ theo dõi riêng theo quy định, 

lập phiếu đề xuất và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục liên thông 

để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu 

vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) 

xem xét phê duyệt. 

Bƣớc 2: Chuyển Văn phòng vào Sổ theo dõi riêng. 

Bƣớc 3: Cập nhật nội dung thay đổi (ngƣời phải thi hành án có điều kiện thi 

hành án trở lại, xét miễn giảm thi hành án...) vào Sổ theo dõi riêng khi có căn cứ. 

2. Thời hạn thực hiện: 3 ngày làm việc, kể từ khi có đủ điều kiện. 

Điều 13. Hoãn thi hành án  

1. Chấp hành viên thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Kiểm tra, xác định căn cứ hoãn thi hành án theo quy định.  

Bƣớc 2: Dự thảo Quyết định hoãn thi hành án và scan các tài liệu cần thiết 

kèm theo trình trên trục liên thông văn bản để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ 



64 

 

chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, 

Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành. 

Lƣu ý: Trƣờng hợp đề nghị, yêu cầu hoãn thi hành án gửi về cơ quan THADS 

(không gửi về Phòng THADS khu vực) thì Văn thƣ scan gửi ngay trên trục liên thông 

về Phòng THADS khu vực đang tổ chức thi hành vụ việc. Chấp hành viên đƣợc phân 

công tổ chức thi hành án dự thảo Quyết định hoãn thi hành án và thực hiện theo quy 

định của Bƣớc 2 nêu trên.  

Bƣớc 3: Khi căn cứ hoãn thi hành án không còn, Chấp hành viên dự thảo 

Quyết định tiếp tục thi hành án và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên 

trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng 

Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan 

THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành.  

Bƣớc 4: Văn thƣ phát hành gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực. Đồng thời chuyển Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS 

hoặc Phòng THADS khu vực để chuyển cho Chấp hành viên tổ chức thi hành. 

2. Thời hạn thực hiện 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án.  

- Trƣờng hợp nhận đƣợc yêu cầu hoãn thi hành án của ngƣời có thẩm quyền 

kháng nghị ít nhất 24 giờ trƣớc thời điểm cƣỡng chế thi hành án đã đƣợc ấn định 

trong Quyết định cƣỡng chế Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc 

ủy quyền) ra ngay Quyết định hoãn thi hành án. 

- Trƣờng hợp nhận đƣợc yêu cầu hoãn thi hành án của ngƣời có thẩm quyền 

kháng nghị ít hơn 24 giờ trƣớc thời điểm cƣỡng chế thi hành án đã đƣợc ấn định 

trong Quyết định cƣỡng chế, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc 

ủy quyền) có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết. 

- Trƣờng hợp nhận đƣợc yêu cầu hoãn của ngƣời có thẩm quyền mà vụ việc 

đã đƣợc thi hành một phần hoặc đã đƣợc thi hành xong: Chấp hành viên dự thảo 

văn bản thông báo trình trên trục liên thông để Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ 

quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành và gửi ngay cho ngƣời yêu cầu hoãn 

thi hành án. 

Điều 14. Tạm đình chỉ thi hành án 

1. Chấp hành viên thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Kiểm tra, xác định căn cứ tạm đình chỉ thi hành án theo quy định 

Bƣớc 2: Dự thảo Quyết định tạm đình chỉ thi hành án (hoặc Thông báo tạm 

đình chỉ thi hành án) và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục liên 
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thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng 

THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS 

(đƣợc ủy quyền) ký, ban hành. 

Lƣu ý: Trƣờng hợp, yêu cầu tạm đình chỉ thi hành án của ngƣời có thẩm 

quyền theo quy định gửi về cơ quan THADS (không gửi về Phòng THADS khu 

vực) thì Văn thƣ scan gửi ngay trên trục liên thông về Phòng THADS khu vực. 

Chấp hành viên đang tổ chức thi hành dự thảo Quyết định tạm đình chỉ thi hành án 

và thực hiện theo quy định của Bƣớc 2 nêu trên.  

Bƣớc 3: Khi căn cứ tạm đình chỉ thi hành án không còn, Chấp hành viên dự 

thảo Quyết định tiếp tục thi hành án (hoặc thông báo tiếp tục thi hành án) và scan các 

tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và 

Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, 

Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành.  

 Bƣớc 4: Văn thƣ phát hành gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực. Đồng thời chuyển Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc 

Phòng THADS khu vực để chuyển Chấp hành viên tổ chức thi hành. 

2. Thời hạn thực hiện 

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ.  

- Trƣờng hợp nhận đƣợc Quyết định tạm đình chỉ thi hành án của ngƣời có 

thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

mà bản án đã đƣợc thi hành một phần hoặc toàn bộ: Chấp hành viên dự thảo văn 

bản thông báo kết quả thi hành án trình trên trục liên thông để Thủ trƣởng, Phó 

Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành và gửi ngay cho ngƣời 

đã kháng nghị. 

Điều 15. Đình chỉ thi hành án 

1. Chấp hành viên thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Kiểm tra, xác định căn cứ đình chỉ thi hành án theo quy định 

Bƣớc 2: Dự thảo Quyết định đình chỉ thi hành án và scan các tài liệu cần thiết 

kèm theo trình trên trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS 

hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ 

quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành. 

Bƣớc 3: Văn thƣ phát hành gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực. Đồng thời chuyển Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc 

Phòng THADS khu vực để chuyển Chấp hành viên tổ chức thi hành. 

2. Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ.  
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Điều 16. Ủy thác thi hành án  

1. Các bƣớc thực hiện:  

 Bƣớc 1: Chấp hành viên kiểm tra, xác định căn cứ ủy thác thi hành án theo 

quy định.  

Bƣớc 2: Chấp hành viên dự thảo Quyết định thu hồi Quyết định thi hành án 

(nếu có), Quyết định ủy thác thi hành án và scan các tài liệu cần thiết kèm theo 

trình trên trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc 

Trƣởng Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ 

quan THADS đƣợc ủy quyền ký, ban hành. 

Bƣớc 3: Văn thƣ phát hành và gửi Hồ sơ ủy thác thi hành án trên trục liên 

thông cho cơ quan THADS nơi nhận ủy thác thi hành án; gửi các Quyết định đƣợc 

ký ban hành nêu trên tới Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực, Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng 

THADS khu vực để chuyển Chấp hành viên đang tổ chức thi hành.  

Bƣớc 4: Chấp hành viên gửi Hồ sơ ủy thác thi hành án (bản chính) cho cơ 

quan THADS nơi nhận ủy thác. Thông báo Quyết định thu hồi Quyết định thi hành 

án (nếu có), Quyết định ủy thác thi hành án cho đƣơng sự, tổ chức, cá nhân có liên 

quan.  

Bƣớc 5: Cơ quan THADS nhận ủy thác kiểm tra và ra Quyết định thi hành án 

theo quy định Điều 7 Quy trình này; đồng thời ban hành thông báo nhận ủy thác và 

gửi cho cơ quan THADS đã ủy thác. 

2. Thời hạn thực hiện ủy thác 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định có căn cứ ủy thác. 

- Trƣờng hợp thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Ra 

quyết định ủy thác trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có căn cứ ủy thác. 

Điều 17. Ủy thác xử lý tài sản 

Bƣớc 1: Chấp hành viên kiểm tra, xác định căn cứ ủy thác xử lý tài sản theo 

quy định  

Bƣớc 2: Chấp hành viên dự thảo Quyết định ủy thác xử lý tài sản trình trục 

liên thông để Trƣởng Phòng nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng 

THADS khu vực kiểm tra, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS 

(đƣợc ủy quyền) ký, ban hành. 

Bƣớc 3: Văn thƣ phát hành và gửi Hồ sơ ủy thác xử lý tài sản trên trục liên 

thông cho cơ quan THADS nơi nhận ủy thác xử lý tài sản; gửi Quyết định ủy thác 

xử lý tài sản tới Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực, 
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Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Phòng THADS khu vực để 

chuyển Chấp hành viên đang tổ chức thi hành. 

Bƣớc 4: Chấp hành viên thông báo Quyết định ủy thác xử lý tài sản cho 

đƣơng sự, tổ chức cá nhân có liên quan.  

Bƣớc 5: Liên hệ, phối hợp giữa cơ quan THADS ủy thác xử lý tài sản với cơ 

quan THADS nhận ủy thác xử lý tài sản trong quá trình xử lý tài sản: 

- Đối với cơ quan THADS ủy thác xử lý tài sản: 

+ Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan THADS nhận ủy thác xử lý tài 

sản để tạm dừng việc xử lý các tài sản còn lại nếu xác định việc xử lý một hoặc 

một số tài sản đủ để thanh toán nghĩa vụ của ngƣời phải thi hành án và các chi phí 

liên quan (trên cơ sở kết quả thẩm định giá, bán đấu giá tài sản do các cơ quan 

THADS nhận ủy thác cung cấp).  

+ Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan THADS nhận ủy thác để tạm 

dừng việc xử lý các tài sản ủy thác trong trƣờng hợp có quyết định hoãn, tạm đình 

chỉ thi hành án. 

+ Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan THADS nhận ủy thác về việc 

chấm dứt việc xử lý tài sản trong trƣờng hợp đã thu đủ số tiền thi hành án và các 

chi phí liên quan hoặc có quyết định đình chỉ thi hành án. Khi thanh toán tiền thi 

hành án, cơ quan THADS đã ủy thác phải thanh toán các chi phí thi hành án phát 

sinh trƣớc thời điểm chấm dứt việc xử lý tài sản cho cơ quan THADS nhận ủy thác 

theo quy định.  

 + Tiếp nhận số tiền thi hành án thu đƣợc do cơ quan THADS nhận ủy thác gửi 

và thực hiện việc chi trả tiền thi hành án theo quy định. 

- Đối với cơ quan THADS nhận ủy thác: 

+ Văn phòng cơ quan THADS nhận ủy thác tham mƣu trình Thủ trƣởng, 

Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành Quyết định xử lý 

tài sản ủy thác và thông báo bằng văn bản cho cơ quan THADS đã ủy thác trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Quyết định ủy thác xử lý tài sản. 

 Sau khi ban hành quyết định, Văn thƣ cơ quan THADS chuyển ngay trên 

trục liên thông cho Trƣởng Phòng THADS khu vực nơi có tài sản để phân công 

Chấp hành viên tổ chức thi hành; đồng thời, gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực.  

+ Chấp hành viên căn cứ Quyết định thi hành án, kết quả tổ chức thi hành án 

của cơ quan THADS đã ủy thác và Quyết định xử lý tài sản ủy thác để tiếp tục thực 

hiện trình tự, thủ tục xử lý tài sản theo quy định.  
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+ Thông báo ngay bằng văn bản kết quả thẩm định giá, thời điểm bán đấu 

giá, kết quả xử lý tài sản cho cơ quan THADS đã ủy thác, kèm theo bản sao các 

tài liệu có liên quan. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày giao tài sản cho ngƣời mua 

đƣợc tài sản bán đấu giá hoặc ngƣời nhận tài sản để trừ vào số tiền đƣợc thi hành 

án, cơ quan THADS nhận ủy thác xử lý tài sản chuyển số tiền thu đƣợc cho cơ 

quan THADS đã ủy thác, sau khi trừ chi phí thi hành án, đồng thời, thông báo ngay 

bằng văn bản cho cơ quan THADS đã ủy thác.  

+ Thực hiện ngay việc ra quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt xử lý tài 

sản theo yêu cầu của cơ quan THADS đã ủy thác.  

- Việc thông báo giữa cơ quan THADS ủy thác và nhận ủy thác đƣợc thực 

hiện trên trục liên thông.  

Điều 18. Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân 

sách nhà nƣớc 

Chấp hành viên thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Kiểm tra, xác định điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án 

theo quy định.  

- Trƣờng hợp ngƣời phải thi hành án có Đơn đề nghị xét miễn, giảm nhƣng 

không đủ điều kiện xét miễn, giảm: Gửi văn bản thông báo cho ngƣời phải thi hành 

án đã có đơn đề nghị biết, nêu rõ lý do.  

Bƣớc 2: Xác minh điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày có điều kiện xét miễn, giảm theo quy định.  

- Trƣờng hợp ngƣời phải thi hành án có Đơn đề nghị xét miễn, giảm hoặc 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm mà kết 

quả xác minh ngƣời phải thi hành án không đủ điều kiện: Gửi văn bản thông báo cho 

ngƣời phải thi hành án hoặc Viện kiểm sát nhân dân khu vực đã yêu cầu lập hồ sơ 

đề nghị xét miễn, giảm biết, nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết 

quả xác minh. 

Bƣớc 3: Dự thảo văn bản đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án trình 

trên trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng 

Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan 

THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

có kết quả xác minh. 

Bƣớc 4: Gửi hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án cho Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực vào tuần đầu của mỗi tháng để kiểm sát theo quy đinh.  
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Bƣớc 5: Chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân khu vực xem xét miễn, giảm 

sau khi có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Viện kiểm sát nhân dân khu vực (trừ 

trƣờng hợp khác theo quy định). 

Bƣớc 6: Tham gia phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. 

Bƣớc 7: Dự thảo Quyết định đình chỉ thi hành án khi có quyết định có hiệu 

lực của Tòa án về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án trình trên trục liên thông để 

Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu 

vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) 

ký, ban hành. 

Bƣớc 8: Văn thƣ phát hành gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực. Đồng thời chuyển Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc 

Phòng THADS khu vực để chuyển cho Chấp hành viên tổ chức thi hành. 

Điều 19. Yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định 

Chấp hành viên thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Xác định căn cứ yêu cầu Tòa án giải thích theo quy định của pháp luật.  

Bƣớc 2: Dự thảo văn bản đề nghị Tòa án có thẩm quyền giải thích bản án, 

quyết định và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục liên thông để 

Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu 

vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) 

ký, ban hành. 

Bƣớc 3: Dự thảo Quyết định hoãn thi hành án theo quy định tại điểm đ 

khoản 1, Điều 48 Luật THADS và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên 

trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng 

Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan 

THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành. 

Bƣớc 4: Dự thảo Quyết định tiếp tục thi hành án và scan các tài liệu cần thiết 

kèm theo trình trên trục liên thông văn bản để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ 

chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, 

Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS đƣợc ủy quyền ký, ban hành trong thời hạn 5 

ngày làm việc nếu hết thời hạn mà không nhận đƣợc văn bản trả lời hoặc nhận 

đƣợc văn bản trả lời theo nội dung bản án, quyết định đã ban hành. 

Bƣớc 5: Tham mƣu Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy 

quyền) ra quyết định thi hành án, quyết định thu hồi hoặc sửa đổi, bổ sung quyết 

định về thi hành án đã ban hành trên cơ sở nội dung văn bản trả lời của Tòa án 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản trả lời. 
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Bƣớc 6: Văn thƣ phát hành gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực. Đồng thời chuyển Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS 

hoặc Phòng THADS khu vực để chuyển Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với 

các văn bản nêu trên.  

Điều 20. Kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ 

tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

Chấp hành viên thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Xác định căn cứ đề nghị ngƣời có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.  

Bƣớc 2: Dự thảo văn bản đề nghị ngƣời có thẩm quyền xem xét lại bản án, 

quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; dự thảo Quyết định 

hoãn thi hành án theo quy định tại điểm đ khoản 1, Điều 48 Luật THADS và scan 

các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp 

vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ 

trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện có căn cứ. 

Bƣớc 3: Dự thảo văn bản thông báo cho Chánh án Tòa án nhân dân, Viện 

trƣởng Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền về việc không nhận đƣợc văn bản 

trả lời nếu hết thời hạn 03 tháng (trƣờng hợp vụ việc phức tạp thì không quá 04 

tháng) kể từ ngày có căn cứ xác định ngƣời có thẩm quyền đã nhận đƣợc kiến nghị 

mà không có văn bản trả lời và scan các tài liệu cần thiết kèm theo trình trên trục 

liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng 

THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS 

(đƣợc ủy quyền) ký, ban hành. 

Bƣớc 4: Dự thảo Quyết định tiếp tục thi hành án và scan các tài liệu cần thiết 

kèm theo trình trên trục liên thông văn bản để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ 

chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực xem xét, trình Thủ trƣởng, 

Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành trong trƣờng hợp 

hết thời hạn mà không nhận đƣợc văn bản trả lời hoặc chƣa hết thời hạn quy định 

mà nhận đƣợc văn bản trả lời của ngƣời có thẩm quyền về việc không có cơ sở 

chấp nhận kiến nghị, không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Bƣớc 5: Văn thƣ phát hành gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực; Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Phòng THADS khu 

vực để chuyển cho Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với các văn bản nêu trên.  

Điều 21. Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án 

Bƣớc 1: Chấp hành viên xác định điều kiện, căn cứ áp dụng biện pháp bảo đảm. 
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Bƣớc 2: Ban hành quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án:  

Chấp hành viên dự thảo Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án 

và scan tài liệu kèm theo trình trên trục liên thông báo cáo Trƣởng Phòng nghiệp 

vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực phê duyệt trƣớc khi ký, 

ban hành.  

Trƣờng hợp cần áp dụng ngay biện pháp bảo đảm mà chƣa ban hành đƣợc 

Quyết định thì Chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan thực hiện. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản phải ban hành Quyết 

định áp dụng biện pháp bảo đảm; biên bản và quyết định phải đƣợc gửi ngay cho 

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện kiểm sát nhân dân khu vực. 

Bƣớc 3: Văn thƣ phát hành gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực; Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS, Phòng THADS khu 

vực để chuyển Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với các văn bản nêu trên.  

Bƣớc 4: Chấp hành viên thông báo quyết định cho đƣơng sự, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. Yêu cầu đƣơng sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; 

thông báo cho đƣơng sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện 

yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ. Trƣờng hợp 

cần thiết, Chấp hành viên phải tiến hành xác minh làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ 

quan có thẩm quyền xác định ngƣời có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy 

tờ tạm giữ; yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản theo quy định. 

Bƣớc 5: Chấp hành viên xử lý Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm theo 

quy định tại Điều 67, 68, 69 Luật THADS.   

Điều 22. Áp dụng biện pháp cƣỡng chế thi hành án 

 Bƣớc 1: Chấp hành viên xác định căn cứ, điều kiện áp dụng biện pháp 

cƣỡng chế. 

Bƣớc 2: Ban hành Quyết định cƣỡng chế, Lập Kế hoạch cƣỡng chế, dự trù 

chi phí cƣỡng chế. 

- Chấp hành viên dự thảo Quyết định cƣỡng chế, Kế hoạch cƣỡng chế 

(trƣờng hợp cần huy động lực lƣợng), Chi phí cƣỡng chế và scan các tài liệu cần 

thiết kèm theo trình trên trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức 

THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực (đƣợc Thủ trƣởng cơ quan THADS 

ủy quyền) phê duyệt trƣớc khi ký số ban hành Quyết định cƣỡng chế, Kế hoạch 

cƣỡng chế.  

Văn thƣ phát hành gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực (Quyết định cƣỡng chế, Kế hoạch cƣỡng chế); Ủy ban nhân dân; 
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Công an cấp xã nơi tổ chức cƣỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc cƣỡng chế thi hành án (Kế hoạch cƣỡng chế); Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức 

THADS hoặc Phòng THADS khu vực để chuyển Chấp hành viên tổ chức thi hành.  

- Đối với các vụ việc cƣỡng chế cần huy động lực lƣợng thì phải trình Thủ 

trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) phê duyệt trƣớc khi ký 

số ban hành. 

- Chấp hành viên dự thảo Công văn đề nghị Công an tỉnh phối hợp xây dựng 

phƣơng án bảo vệ cƣỡng chế theo quy định, trình trên trục liên thông để Trƣởng 

Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực xem xét 

trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký, ban hành.  

- Chấp hành viên tham mƣu Trƣởng Phòng nghiệp vụ và Tổ chức THADS 

hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực báo cáo đề xuất Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng 

cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) báo cáo Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan, ban ngành phối hợp cƣỡng chế đối với những vụ việc thi hành án phức tạp, 

ảnh hƣởng đến an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phƣơng. 

Bƣớc 3: Chấp hành viên ban hành Thông báo cƣỡng chế thi hành án 

Bƣớc 4: Chấp hành viên ban hành Giấy mời tham gia cƣỡng chế gửi các thành 

phần tham gia cƣỡng chế. 

Bƣớc 5: Tổ chức cƣỡng chế: công bố Quyết định cƣỡng chế; thực hiện nội 

dung cƣỡng chế theo kế hoạch; lập biên bản cƣỡng chế thi hành án và các biên bản 

cần thiết khác. 

Lƣu ý: Tùy theo mỗi biện pháp cƣỡng chế thi hành án, Chấp hành viên thực 

hiện các bƣớc phù hợp theo Quy trình chung nêu trên hoặc theo quy định riêng 

tƣơng ứng với mỗi biện pháp cƣỡng chế thi hành án. 

Điều 23. Định giá tài sản kê biên 

1. Trƣờng hợp đƣơng sự không thỏa thuận đƣợc về giá tài sản, Tổ chức thẩm 

định giá thì Chấp hành viên thực hiện các bƣớc sau:  

Bƣớc 1: Công khai lựa chọn Tổ chức thẩm định giá 

+ Chấp hành viên dự thảo Thông báo lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản 

gửi trên trục liên thông để ký số ban hành. Chấp hành viên thực hiện việc đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của THADS tỉnh, thành phố để tích hợp lên Cổng thông 

tin điện tử của Cục quản lý THADS trong 02 ngày làm việc liên tiếp, kể từ thời điểm 

đăng thông báo. 
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+ Nội dung thông báo gồm: Tên, địa chỉ của ngƣời có tài sản thẩm định giá; tên 

tài sản, mô tả rõ số lƣợng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản cần thẩm định giá; 

thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ của Tổ chức thẩm định giá 

+ Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đƣợc ấn định trong Thông báo lựa chọn (đảm 

bảo đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật THADS). 

+ Hồ sơ của Tổ chức thẩm định giá gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung 

cấp dịch vụ thẩm định giá; hồ sơ năng lực (Giấy chứng nhận đăng ký Doanh 

nghiệp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ 

công ty cung cấp; mô hình, quy trình thực hiện; nhân sự; giấy tờ pháp lý; dự án 

tiêu biểu,....) và các tài liệu khác có liên quan.  

Tổ chức thẩm định giá cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, 

tài liệu do tổ chức mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài 

liệu khác không do tổ chức mình ban hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác 

đối với hồ sơ đã cung cấp. Cơ quan THADS không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức 

thẩm định giá tài sản không đƣợc lựa chọn. 

+ Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại cơ quan THADS. 

+ Trong thời hạn 01 ngày, kể từ thời điểm kết thúc việc nhận hồ sơ, Chấp 

hành viên tổng hợp danh sách, căn cứ Phụ lục II Bảng đánh giá, lựa chọn tổ chức 

thẩm định giá (ban hành kèm theo Công văn số 1727/TCTHADS-NV1 ngày 

20/5/2025 của Tổng cục THADS). 

Bƣớc 3: Lựa chọn Tổ chức thẩm định giá:  

+ Trƣờng hợp có nhiều tổ chức nộp hồ sơ và đáp ứng điều kiện theo quy 

định của pháp luật hoặc các tổ chức có kết quả đánh giá ngang nhau thì Chấp hành 

viên căn cứ vào kết quả, báo cáo Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS 

hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực xem xét, cho bốc thăm lựa chọn tổ chức 

thẩm định giá để ký hợp đồng. 

+ Trƣờng hợp chỉ có 01 Tổ chức thẩm định giá nộp hồ sơ và đáp ứng đƣợc 

điều kiện theo quy định của pháp luật thì Chấp hành viên báo cáo Trƣởng Phòng 

nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực để lựa chọn Tổ 

chức thẩm định giá đó.  

+ Thời hạn thực hiện quy trình lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch vụ thẩm 

định giá là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản. 
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Lƣu ý: Trƣớc khi ký hợp đồng dịch vụ với Tổ chức thẩm định giá thì Chấp 

hành viên phải báo cáo Trƣởng Phòng nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng 

Phòng THADS khu vực phê duyệt.  

2. Chấp hành viên xác định giá tài sản trong các trƣờng hợp: Tài sản kê biên 

thuộc loại tƣơi sống, mau hỏng hoặc có giá trị nhỏ (tại thời điểm xác định giá, tài 

sản giống hệt hoặc tƣơng tự chƣa qua sử dụng có giá mua bán trên thị trƣờng 

không quá 10.000.000 đồng) mà đƣơng sự không thỏa thuận đƣợc với nhau về giá.  

Lƣu ý: Trƣớc khi xác định giá, Chấp hành viên phải tham khảo ý kiến của cơ 

quan tài chính hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản kê 

biên; việc tham khảo ý kiến phải lập thành văn bản hoặc biên bản. Trƣớc khi xác 

định giá thì Chấp hành viên phải báo cáo Trƣởng Phòng nghiệp vụ và Tổ chức 

THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực phê duyệt. 

3. Khi có căn cứ định giá lại tài sản, Chấp hành viên thực hiện định giá lại tài sản 

theo quy trình nhƣ trên. 

Trƣớc khi quyết định mức giảm giá, Chấp hành viên phải báo cáo Trƣởng Phòng 

nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực phê duyệt. 

Điều 24. Bán tài sản đã kê biên 

1. Thực hiện bán tài sản đã kê biên 

- Trƣờng hợp tài sản đƣợc bán đấu giá:  

+ Bƣớc 1: Chấp hành viên căn cứ vào Chƣơng V (Hƣớng dẫn lựa chọn tổ 

chức hành nghề đấu giá tài sản) tại Thông tƣ số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 

của Bộ Tƣ pháp để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.  

+ Bƣớc 2: Chấp hành viên scan toàn bộ hồ sơ về việc lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản trình trên trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức 

THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực phê duyệt trƣớc khi Chấp hành viên 

ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. 

+ Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày định giá tài sản.  

- Trƣờng hợp bán không qua thủ tục đấu giá: 

+ Chấp hành viên lập Kế hoạch bán tài sản (trong đó ghi rõ thời gian, địa 

điểm, mức giá bán…) trình trên trục liên thông để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ 

chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực phê duyệt.  

+ Chấp hành viên ban hành Thông báo về việc bán tài sản.  

2. Thủ tục bán đấu giá đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về bán 

đấu giá tài sản. 
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3. Chấp hành viên xử lý kết quả bán đấu giá, cụ thể:  

- Trƣờng hợp bán đấu giá thành: 

+ Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với ngƣời trúng đấu giá và yêu cầu Tổ 

chức đấu giá chuyển tiền đặt trƣớc vào tài khoản của cơ quan THADS. Đồng thời, 

yêu cầu ngƣời trúng đấu giá nộp đủ tiền vào tài khoản cơ quan THADS trong thời 

hạn 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không đƣợc gia hạn thêm. 

Thời hạn thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ cuộc đấu 

giá theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đấu giá tài sản. 

+ Giao tài sản cho ngƣời trúng đấu giá trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 

ngƣời mua đƣợc tài sản đấu giá nộp đủ tiền, trừ trƣờng hợp có sự kiện bất khả 

kháng hoặc trở ngại khách quan. Trƣờng hợp phải cƣỡng chế giao tài sản cho 

ngƣời trúng đấu giá thực hiện theo quy định.  

- Trƣờng hợp bán đấu giá không thành, không có ngƣời tham gia đấu giá, trả 

giá: thực hiện theo quy định tại Điều 104 Luật THADS. 

Lƣu ý: Khi bán tài sản thuộc sở hữu chung Chấp hành viên cần lƣu ý thực 

hiện đúng, đầy đủ theo quy định. 

Điều 25. Tiêu hủy vật chứng, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên 

tịch thu, sung quỹ nhà nƣớc 

Thực hiện theo Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm 

giữ trong THADS.  

Điều 26. Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đƣơng sự 

1. Trả lại tiền tạm giữ cho đƣơng sự: 

Thực hiện theo Quy trình thu, chi tiền THADS 

2. Trả lại tài sản tạm giữ cho đƣơng sự: 

Thực hiện theo Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm 

giữ trong THADS.  

Điều 27. Giao tài sản để thi hành án 

1. Chấp hành viên tiếp nhận, xử lý yêu cầu và thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Thông báo cho ngƣời phải thi hành án về việc ngƣời đƣợc thi hành 

án đề nghị nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền đƣợc thi hành án. 

Trƣờng hợp ngƣời phải thi hành án không nhất trí thì có quyền nộp đủ số 

tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đƣa ra bán đấu giá. 
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Bƣớc 2: Thông báo cho ngƣời đƣợc thi hành án, ngƣời phải thi hành án về 

việc bàn giao tài sản cho ngƣời đƣợc thi hành án theo thỏa thuận để trừ vào tiền 

đƣợc thi hành án. 

Trƣờng hợp có nhiều ngƣời đƣợc thi hành án thì ngƣời nhận tài sản phải 

đƣợc sự đồng ý của những ngƣời đƣợc thi hành án khác và phải thanh toán lại cho 

họ số tiền tƣơng ứng tỷ lệ giá trị mà họ đƣợc hƣởng.  

Trƣớc khi thực hiện, Chấp hành viên báo cáo Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và 

Tổ chức THADS hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực phê duyệt. 

2. Thực hiện việc giao tài sản để trừ vào số tiền đƣợc thi hành án theo quy định. 

3. Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ. 

Điều 28. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án và thu phí thi hành án 

1. Đối với trƣờng hợp thanh toán tiền thi hành án 

Bƣớc 1: Chấp hành viên lập Bảng phân phối, xác định mức phí THADS, dự 

thảo Quyết định thu phí thi hành án và scan các tài liệu liên quan trình trên trục 

liên thông để Trƣởng phòng nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng phòng 

THADS khu vực phê duyệt. Đối với vụ việc phải thu phí thì Trƣởng phòng nghiệp 

vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực tiếp tục trình Thủ 

trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) ký ban hành Quyết định 

thu phí thi hành án (nếu có). 

Bƣớc 2: Việc thanh toán tiền thi hành án đƣợc thực hiện theo Quy trình thu, 

chi tiền THADS.  

2. Đối với trƣờng hợp trả tài sản thi hành án 

- Chấp hành viên ban hành thông báo cho đƣơng sự đến nhận tài sản 

Lƣu ý: Chấp hành viên phải thông báo số tiền phí thi hành án dân sự mà 

ngƣời đƣợc thi hành án phải nộp trƣớc khi giao tài sản ít nhất 15 ngày.  

- Thủ tục thực hiện nhƣ trƣờng hợp trả lại tài sản tạm giữ và theo Quy trình 

tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS.  

3. Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày thu đƣợc tiền, tài sản thi hành án 

hoặc 10 ngày kể từ ngày giao tài sản cho ngƣời mua đƣợc tài sản đấu giá.  

 Điều 29. Xác nhận kết quả thi hành án 

1. Nhận tại cơ quan THADS 

Bƣớc 1: Văn phòng cơ quan THADS tiếp nhận yêu cầu xác nhận kết quả thi 

hành án của đƣơng sự và kiểm tra điều kiện.  
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Bƣớc 2:  

* Trƣờng hợp đủ điểu kiện:  

- Đối với hồ sơ đang tổ chức thi hành: 

+ Văn phòng chuyển yêu cầu xác nhận tới Chấp hành viên phụ trách hồ sơ 

để xem xét, dự thảo giấy xác nhận, trình trên trục liên thông tới Trƣởng Phòng 

Nghiệp vụ và Tổ chức THADS (đƣợc Thủ trƣởng cơ quan THADS ủy quyền) ký 

xác nhận. 

+ Trƣờng hợp hồ sơ do Chấp hành viên Phòng THADS Khu vực tổ chức thi 

hành: Văn phòng scan yêu cầu xác nhận và tài liệu kèm theo chuyển trên trục liên 

thông tới Trƣởng Phòng THADS khu vực để chỉ đạo Chấp hành viên phụ trách hồ 

sơ rà soát, dự thảo giấy xác nhận, trình trên trục liên thông tới Trƣởng Phòng 

THADS khu vực (đƣợc Thủ trƣởng cơ quan THADS ủy quyền) ký xác nhận. 

- Đối với hồ sơ thi hành án xong: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ thi hành án xong đƣợc lƣu đầy đủ trên phần mềm thụ lý 

có thể lấy đó làm căn cứ tham mƣu ban hành Giấy xác nhận kết quả thi hành án mà 

không phải rút hồ sơ lƣu trữ, Công chức thụ lý dự thảo Giấy xác nhận kết quả thi 

hành án trình trên trục liên thông tới Chánh Văn Phòng (đƣợc Thủ trƣởng cơ quan 

THADS ủy quyền) ký xác nhận. 

+ Trƣờng hợp hồ sơ thi hành án xong không đƣợc lƣu đủ trên phần mềm thụ 

lý mà phải rút hồ sơ lƣu trữ, Công chức thụ lý rút hồ sơ lƣu trữ rà soát, dự thảo 

Giấy xác nhận kết quả thi hành án trình trên trục liên thông tới Chánh Văn Phòng 

(đƣợc Thủ trƣởng cơ quan THADS ủy quyền) ký xác nhận. 

* Trƣờng hợp không đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận: Công chức thụ lý 

dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hoặc từ chối trình trên trục liên thông để Chánh 

Văn phòng (đƣợc Thủ trƣởng cơ quan THADS ủy quyền) ký ban hành. 

2. Nhận tại Phòng THADS khu vực  

Bƣớc 1: Công chức thụ lý tại Phòng THADS khu vực tiếp nhận yêu cầu xác 

nhận kết quả thi hành án của đƣơng sự và kiểm tra điều kiện.  

Bƣớc 2:  

* Trƣờng hợp đủ điểu kiện:  

- Đối với hồ sơ đang tổ chức thi hành: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ do Chấp hành viên Phòng THADS Khu vực tổ chức thi 

hành: Công chức thụ lý chuyển yêu cầu xác nhận tới Trƣởng Phòng THADS khu 

vực để chỉ đạo Chấp hành viên phụ trách hồ sơ rà soát, dự thảo giấy xác nhận, trình 
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trên trục liên thông tới Trƣởng Phòng THADS khu vực (đƣợc Thủ trƣởng cơ quan 

THADS ủy quyền) ký xác nhận. 

+ Trƣờng hợp không thuộc khu vực mình: Công chức thụ lý scan yêu cầu 

xác nhận và tài liệu kèm theo gửi trên trục liên thông về nơi đang tổ chức thi hành 

để Trƣởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS hoặc Trƣởng phòng THADS khu 

vực chỉ đạo thực hiện.  

- Đối với hồ sơ thi hành án xong: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ thi hành án xong đƣợc lƣu đầy đủ trên phần mềm thụ lý 

có thể lấy đó làm căn cứ tham mƣu ban hành Giấy xác nhận kết quả thi hành án mà 

không phải rút hồ sơ lƣu trữ, Công chức thụ lý dự thảo Giấy xác nhận kết quả thi 

hành án trình trên trục liên thông tới Trƣởng phòng THADS khu vực (đƣợc Thủ 

trƣởng cơ quan THADS ủy quyền) ký xác nhận. 

+ Trƣờng hợp hồ sơ thi hành án xong không đƣợc lƣu đủ trên phần mềm thụ 

lý mà phải rút hồ sơ lƣu trữ, Công chức thụ lý scan yêu cầu xác nhận và tài liệu 

kèm theo về Văn phòng cơ quan THADS. Công chức thụ lý tại Văn phòng cơ quan 

THADS rút hồ sơ lƣu trữ rà soát, dự thảo Giấy xác nhận kết quả thi hành án trình 

trên trục liên thông tới Chánh Văn Phòng (đƣợc Thủ trƣởng cơ quan THADS ủy 

quyền) ký xác nhận. 

* Trƣờng hợp không đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận: Công chức thụ lý dự 

thảo văn bản yêu cầu bổ sung hoặc từ chối trình trên trục liên thông để Trƣởng Phòng 

THADS khu vực (đƣợc Thủ trƣởng cơ quan THADS ủy quyền) ký ban hành.  

3. Kết quả thực hiện: Văn phòng cơ quan THADS hoặc Phòng THADS khu 

vực trả cho đƣơng sự hoặc thân nhân. 

4. Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu của 

đƣơng sự. 

Mục 3. THẨM TRA, LƢU TRỮ HỒ SƠ THI HÀNH ÁN 

Điều 30. Thẩm tra hồ sơ  

1. Chấp hành viên thực hiện việc kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thi hành án, lập 

báo cáo đối chiếu với Kế toán nghiệp vụ về kết quả thi hành án, ký xác nhận vào 

phía dƣới, góc phải của bảng thống kê, đối với hồ sơ của Chấp hành viên tại các 

Phòng THADS khu vực, sau khi ký xác nhận, Chấp hành viên báo cáo Trƣởng 

Phòng THADS khu vực xem xét, ký xác nhận vào phía dƣới chữ ký của Chấp hành 

viên, góc phải của bảng thống kê và chuyển hồ sơ cho Phòng Kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; lập biên bản về việc giao, nhận hồ sơ. 
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2. Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện việc 

thẩm tra kết quả thi hành án, đối chiếu kết quả thi hành án với nội dung quyết định 

thi hành án, bản án, quyết định; xem xét điều kiện hồ sơ đƣa vào lƣu trữ, căn cứ kết 

thúc thi hành án. 

3. Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ký xác nhận 

vào phía dƣới, góc trái của bảng thống kê báo cáo Trƣởng Phòng Kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo cho kiểm tra, xem xét và trình Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng 

cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) phê duyệt đƣa vào lƣu trữ; lấy dấu; chuyển hồ 

sơ đƣa vào lƣu trữ.  

a) Trƣờng hợp thiếu tài liệu thì phối hợp với Chấp hành viên để bổ sung 

hoặc báo cáo Trƣởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc Trƣởng 

Phòng THADS khu vực để yêu cầu Chấp hành viên bổ sung; 

b) Trƣờng hợp hồ sơ có vi phạm thì báo cáo Trƣởng Phòng Kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo hoặc Trƣởng Phòng THADS khu vực yêu cầu Chấp hành 

viên khắc phục vi phạm. Trƣờng hợp cần thiết thì báo cáo Thủ trƣởng, Phó Thủ 

trƣởng cơ quan THADS (đƣợc ủy quyền) xin ý kiến.  

4. Thời hạn thực hiện: 30 ngày kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ thi hành án 

Điều 31. Lƣu trữ, bảo quản hồ sơ  

1. Công chức đƣợc phân công lập biên bản về việc giao, nhận hồ sơ và ký 

xác nhận vào Sổ giao, nhận hồ sơ lƣu trữ. 

2. Công chức đƣợc phân công vào Sổ theo dõi lƣu trữ hồ sơ thi hành án, sắp 

xếp hồ sơ theo thứ tự thời gian lƣu trữ hàng tháng, quý, năm. Cập nhật thông tin về 

kết quả thi hành án tại Sổ thụ lý. 

3. Việc lƣu trữ hồ sơ thi hành án của các Phòng THADS khu vực đƣợc lƣu 

trữ tại cơ quan THADS.  

4. Thời hạn thực hiện: Theo quy định của pháp luật 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 32. Quy định chuyển tiếp trong một số trƣờng hợp cụ thể 

1. Căn cứ Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc, các cơ quan THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, 

các cơ quan THADS tỉnh, thành phố sau sắp xếp sẽ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các Cục THADS, Chi cục THADS đƣợc tổ chức lại và tiếp tục thực 

hiện đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật THADS và các văn bản 
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hƣớng dẫn thi hành. Trƣờng hợp vụ việc đã thực hiện xong một số trình tự, thủ tục 

trƣớc thời điểm sắp xếp thì cơ quan THADS tỉnh, thành phố thực hiện trình tự, thủ tục 

tiếp theo, không thực hiện lại thủ tục thi hành án và thay thế quyết định, văn bản về 

thi hành án trƣớc đó. 

2. Cơ quan THADS tỉnh, thành phố rà soát hồ sơ đang thi hành và thực hiện 

phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành nhƣ sau:  

Đối với hồ sơ đang thi hành do Chấp hành viên thuộc các Cục THADS trƣớc 

khi sáp nhập tổ chức thi hành thì sau khi sáp nhập Trƣởng phòng Nghiệp vụ và Tổ 

chức THADS của cơ quan THADS tỉnh, thành phố phân công Chấp hành viên trực 

thuộc tổ chức thi hành án.  

Đối với hồ sơ đang thi hành do Chấp hành viên thuộc các Chi cục THADS 

trƣớc khi sáp nhập tổ chức thi hành thì sau khi sáp nhập Trƣởng phòng THADS khu 

vực phân công Chấp hành viên trực thuộc tổ chức thi hành.  

Điều 33. Điều khoản thi hành 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, Thủ trƣởng cơ quan THADS 

tỉnh, thành phố có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy trình này. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vƣớng mắc, kịp thời báo cáo về Cục 

Quản lý THADS (qua Ban Pháp chế và Nghiệp vụ THADS) để kịp thời nghiên cứu, 

sửa đổi, bổ sung. 

Quy trình này đƣợc ban hành thay thế Quy trình tổ chức thi hành án trong nội 

bộ cơ quan THADS đƣợc ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS 

ngày 01/6/2022 của Tổng cục trƣởng Tổng cục THADS, có hiệu lực từ 01/7/2025 

đến khi Luật THADS (sửa đổi), các văn bản hƣớng dẫn có hiệu lực thi hành./. 
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BỘ TƢ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY TRÌNH 

Tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025  

của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức 

trong việc tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật; tài sản tạm giữ (sau 

đây gọi chung là vật chứng) trong thi hành án dân sự (THADS). 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy trình này áp dụng đối với Trƣởng THADS tỉnh, thành phố (sau đây gọi 

là Trƣởng THADS), Trƣởng phòng THADS khu vực, Chấp hành viên, Chủ tịch 

Hội đồng tiêu hủy vật chứng, thành viên Hội đồng tiêu hủy vật chứng, Kế toán 

nghiệp vụ, Thủ kho vật chứng, Bảo vệ kho vật chứng và cá nhân, tổ chức có liên 

quan trong THADS. 

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng 

1. Đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của 

Luật THADS và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trƣờng. 

3. Không làm ảnh hƣởng đến hoạt động của cơ quan THADS và các cá 

nhân, tổ chức có liên quan. 

Điều 4. Tổ chức kho của cơ quan THADS  

Kho của cơ quan THADS đƣợc tổ chức tại THADS tỉnh, thành phố (sau đây 

gọi là Kho THADS tỉnh) và tại các Phòng THADS khu vực (sau đây gọi là Kho 

Phòng THADS).  

Việc bố trí Kho tại Phòng THADS khu vực do Trƣởng THADS quyết định 

phù hợp với yêu cầu, điều kiện, tình hình thực tế tại địa phƣơng. 

Điều 5. Trách nhiệm của Trƣởng THADS tỉnh, thành phố 

1. Trƣởng THADS có trách nhiệm 
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a) Hƣớng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận, 

quản lý và xử lý vật chứng tại đơn vị; 

b) Thành lập và chỉ đạo Hội đồng tiêu hủy vật chứng (sau đây gọi là Hội 

đồng tiêu hủy) theo quy định; 

c) Ký duyệt các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý và xử 

lý vật chứng; 

d) Chỉ đạo việc lập, quản lý, lƣu trữ, khai thác hồ sơ, sổ sách liên quan đến 

việc tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng; 

đ) Ban hành và tổ chức thực hiện Nội quy kho vật chứng theo quy định; 

e) Bố trí công chức, ngƣời lao động và điều kiện cơ sở vật chất cần thiết 

nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trƣờng trong quá trình tiếp nhận, 

quản lý và xử lý vật chứng;  

g) Phân công Chấp hành viên lập Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, 

tài sản trong trƣờng hợp nhập kho vật chứng do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển 

giao. 

2. Trƣờng hợp Trƣởng THADS ủy quyền cho Phó Trƣởng THADS hoặc 

Trƣởng phòng THADS khu vực thì ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện một hoặc một 

số nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Trách nhiệm của Trƣởng phòng THADS khu vực 

Khi đƣợc Trƣởng THADS ủy quyền thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại 

Điều 5 Quy trình này, Trƣởng phòng THADS khu vực chịu trách nhiệm toàn diện 

trƣớc pháp luật và trƣớc Trƣởng THADS trong việc quản lý Kho Phòng THADS 

và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Chỉ đạo và tổ chức việc giao nhận, bảo quản và tham mƣu xử lý vật chứng 

tại Kho Phòng THADS. 

2. Ký duyệt đề nghị nhập kho, đề nghị xuất kho; Lệnh nhập kho, Lệnh xuất 

kho và đóng dấu của Phòng THADS khu vực. 

3. Tổ chức thực hiện nghiêm Nội quy kho vật chứng do Trƣởng THADS ban 

hành. 

4. Chỉ đạo việc lập, quản lý, lƣu trữ, khai thác hồ sơ, sổ sách liên quan đến 

việc tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng tại Kho Phòng THADS. 

5. Đề xuất Trƣởng THADS trong việc bảo đảm nguồn lực, các điều kiện về 

cơ sở vật chất cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trƣờng trong 

quá trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng. 
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6. Phân công Chấp hành viên lập Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, 

tài sản trong trƣờng hợp nhập kho vật chứng do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển 

giao. 

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trƣởng THADS giao. 

Điều 7. Trách nhiệm của Hội đồng tiêu hủy vật chứng 

1. Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy có trách nhiệm: 

a) Xây dựng kế hoạch, phƣơng án tiêu hủy vật chứng đảm bảo an toàn, an 

ninh và vệ sinh môi trƣờng khi cần thiết; 

b) Tổ chức cuộc họp Hội đồng trong trƣờng hợp xét thấy cần thiết; 

c) Tiếp nhận, tổ chức tiêu hủy vật chứng đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và 

phƣơng án tiêu hủy đã đƣợc phê duyệt; 

d) Lập và lƣu trữ hồ sơ tiêu hủy vật chứng theo quy định. 

2. Thành viên của Hội đồng tiêu hủy có trách nhiệm: 

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy trong việc kiểm tra, đối chiếu, tiếp nhận 

vật chứng và thực hiện tiêu hủy vật chứng; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

Điều 8. Trách nhiệm của Chấp hành viên 

1. Thực hiện thủ tục nhập kho vật chứng đƣợc thu giữ theo quy định tại điểm 

c, khoản 1, Điều 58 và khoản 1, Điều 115 Luật THADS. 

2. Lập Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản; thực hiện các thủ 

tục xuất kho và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

3. Lập và quản lý hồ sơ liên quan đến việc xử lý vật chứng. 

4. Phối hợp với Kế toán nghiệp vụ, Thủ kho, Bảo vệ kho vật chứng trong 

việc giao nhận, bảo quản, kiểm kê, xử lý vật chứng. 

Điều 9. Trách nhiệm của Kế toán nghiệp vụ thi hành án 

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin, số liệu về tình hình tiếp nhận, quản lý và xử 

lý vật chứng. 

2. Lập chứng từ, sổ sách theo quy định của nghiệp vụ kế toán về quản lý, xử 

lý vật chứng. 

3. Phối hợp với Thủ kho đối chiếu, kiểm kê và báo cáo Trƣởng THADS về 

việc quản lý, xử lý vật chứng định kỳ theo quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của Thủ kho vật chứng 
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1. Phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, Chấp hành viên, Kế toán nghiệp 

vụ thực hiện các thủ tục nhập kho vật chứng theo quy định. 

2. Phối hợp với Hội đồng, Chấp hành viên, Kế toán nghiệp vụ và cơ quan 

tiến hành tố tụng để thực hiện các thủ tục xuất kho vật chứng theo yêu cầu của 

ngƣời có thẩm quyền. 

3. Thực hiện các biện pháp cần thiết để quản lý, bảo quản vật chứng theo 

quy định và phối hợp với Chấp hành viên, Kế toán nghiệp vụ, Bảo vệ kho vật 

chứng thực hiện việc kiểm kê vật chứng theo quy định. 

4. Kịp thời báo cáo Trƣởng THADS hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực 

khi phát hiện vật chứng bị mất, hƣ hỏng, thiếu hụt, thay đổi hiện trạng niêm phong 

và thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Đề nghị Trƣởng THADS sửa chữa, mở rộng, nâng cấp, trang bị các 

phƣơng tiện cần thiết cho việc quản lý kho vật chứng. 

Điều 11. Trách nhiệm của Bảo vệ kho vật chứng 

1. Bảo vệ kho vật chứng theo quy định.  

2. Phối hợp với Thủ kho trong việc báo cáo Trƣởng THADS hoặc Trƣởng 

phòng THADS khu vực về việc vật chứng bị mất, hƣ hỏng. 

3. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và Trƣởng THADS, Trƣởng Phòng 

THADS khu vực về an ninh, an toàn đối với kho vật chứng. 

Chƣơng II 

TR NH TỰ, THỦ TỤC TI P NH N V T CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GI  

Điều 12. Thủ tục tiếp nhận vật chứng do cơ quan tiến hành tố tụng 

chuyển giao 

1. Bƣớc 1. Đối chiếu số lƣợng vật chứng  

- Thủ kho thực hiện tiếp nhận quyết định chuyển giao vật chứng; kiểm tra, 

đối chiếu thông tin thể hiện trong quyết định chuyển giao vật chứng; bản án, quyết 

định của Tòa án (đối với trƣờng hợp tiếp nhận vật chứng khi có bản án, quyết định) 

và các tài liệu kèm theo (nếu có) với số lƣợng, tình trạng vật chứng đƣợc chuyển 

giao thực tế. Trƣờng hợp việc đối chiếu thống nhất thì tiến hành tiếp nhận;  

- Trƣờng hợp việc đối chiếu không có sự thống nhất thì từ chối tiếp nhận và 

yêu cầu bên chuyển giao thực hiện việc kiểm tra, kết luận bằng văn bản. Việc tiếp 

nhận chỉ đƣợc thực hiện sau khi cơ quan chuyển giao vật chứng có văn bản làm rõ 

những thay đổi đó. 

2. Bƣớc 2. Xem xét tình trạng thực tế của vật chứng 
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Thủ kho kiểm tra hiện trạng thực tế của vật chứng, theo các yêu cầu cụ thể 

sau: 

- Trƣờng hợp vật chứng đƣợc bàn giao dƣới hình thức gói niêm phong, cơ quan 

THADS chỉ nhận khi có kết quả giám định rõ số lƣợng, chủng loại, chất lƣợng của 

từng loại vật chứng trong gói niêm phong đó của cơ quan có thẩm quyền; 

- Trƣờng hợp vật chứng là các chất ma túy, cơ quan THADS chỉ nhận dƣới 

hình thức gói niêm phong kèm theo kết luận giám định của cơ quan có thẩm 

quyền; trƣờng hợp niêm phong bị rách hoặc có dấu hiệu khả nghi thì cơ quan 

THADS chỉ tiếp nhận khi cơ quan chuyển giao có văn bản làm rõ nguyên nhân của 

những thay đổi đó. 

- Ngoài 02 trƣờng hợp nêu trên, cơ quan THADS thực hiện kiểm tra, đối 

chiếu vật chứng đƣợc đề nghị tiếp nhận với quyết định chuyển giao vật chứng, biên 

bản thu giữ ban đầu và các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

3. Bƣớc 3: Tiếp nhận vật chứng 

3.1. Đối với vật chứng thông thƣờng 

Trƣờng hợp vật chứng đảm bảo yêu cầu theo quy định tại bƣớc 2 Điều này: 

- Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho THADS tỉnh thì Thủ kho lập biên bản 

giao nhận vật chứng (mẫu D52-THADS). Trƣởng THADS, Kế toán nghiệp vụ, 

Thủ kho và ngƣời đại diện của cơ quan tố tụng ký biên bản giao nhận vật chứng.  

- Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho Phòng THADS thì Thủ kho lập biên bản giao 

nhận vật chứng. Trƣởng phòng THADS khu vực, Thủ kho và ngƣời đại diện của cơ 

quan tố tụng ký biên bản giao nhận vật chứng. 

3.2. Đối với vật chứng không thể đƣa về kho vật chứng 

Đối với vật chứng không thể đƣa về kho vật chứng và đã đƣợc thuê nơi bảo 

quản hoặc giao cho chủ sở hữu bảo quản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 

Nghị định 142/2024/NĐ-CP ngày 30/10/2024 của Chính phủ về quản lý kho vật 

chứng và tài liệu, đồ vật thì Trƣởng THADS tổ chức tiếp nhận, đồng thời chỉ đạo 

làm thủ tục giao bảo quản cho cá nhân, tổ chức đang thực hiện bảo quản vật chứng. 

4. Bƣớc 4. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Biên bản thu giữ ban đầu của cơ quan 

giao vật chứng, quyết định chuyển giao vật chứng và biên bản giao nhận vật 

chứng. Riêng đối với vật chứng giao nhận dƣới hình thức gói niêm phong hoặc vật 

chứng là các chất ma túy lƣu trữ thêm kết quả hoặc kết luận giám định của cơ quan 

có thẩm quyền. 

4.1. Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho THADS tỉnh 
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- Thủ kho lƣu 01 bộ; 

- Kế toán nghiệp vụ giữ 02 bộ, 01 bộ lƣu tại bộ phận kế toán, 01 bộ khi có 

quyết định thi hành án thì chuyển cho Chấp hành viên. 

4.2. Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho Phòng THADS 

- Thủ kho lƣu 02 bộ: 01 bộ lƣu, 01 bộ khi có quyết định thi hành án thì 

chuyển cho Chấp hành viên. 

- Chuyển Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ. 

 Điều 13. Thủ tục tiếp nhận vật chứng do Chấp hành viên chuyển giao 

1. Các bƣớc tiếp nhận tài sản, đồ vật 

Thủ kho thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu vật chứng cần tiếp nhận do Chấp 

hành viên giao tƣơng tự nhƣ bƣớc 1, 2, 3 tại Điều 12 của Quy trình này. 

2. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Biên bản giao nhận vật chứng và những 

tài liệu liên quan khác (nếu có). 

- Chấp hành viên lƣu 01 bộ. Trƣờng hợp vật chứng thuộc nhiều bản án hoặc 

phải ra nhiều quyết định thi hành án thì Chấp hành viên sao lƣu biên bản giao nhận 

vật chứng vào các hồ sơ thi hành án liên quan đến vật chứng. 

- Kế toán nghiệp vụ, Thủ kho lƣu 01 bộ. 

Chƣơng III 

THỦ TỤC BẢO QUẢN VẬT CHỨNG 

Điều 14. Thủ tục nhập kho đối với các vật chứng do cơ quan có thẩm 

quyền tố tụng chuyển giao 

1. Thời điểm nhập kho vật chứng 

Ngay sau khi tiếp nhận vật chứng, Thủ kho có trách nhiệm tiến hành thủ tục 

nhập kho đối với các vật chứng. 

2. Các bƣớc nhập kho vật chứng 

2.1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu  

(i) Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho THADS tỉnh 

- Thủ kho lập Giấy đề nghị nhập kho (mẫu C24-THADS), Lệnh nhập kho 

(D65-THADS); Chấp hành viên đƣợc Trƣởng THADS phân công lập Phiếu xác 

định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản (mẫu C01-THADS); Kế toán nghiệp vụ lập 

Phiếu nhập kho (mẫu C04-THADS); 
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- Trƣởng THADS ký duyệt Giấy đề nghị nhập kho, Lệnh nhập kho, Phiếu 

nhập kho; Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản. 

(ii) Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho Phòng THADS 

- Thủ kho lập Giấy đề nghị nhập kho, Lệnh nhập kho (kèm theo Biên bản 

giao nhận vật chứng) trình Trƣởng phòng THADS khu vực ký. Chấp hành viên 

đƣợc Trƣởng phòng THADS khu vực phân công lập Phiếu xác định giá trị hạch 

toán vật chứng, tài sản. 

- Thủ kho chuyển Giấy đề nghị nhập kho, Lệnh nhập kho và Phiếu xác định 

giá trị hạch toán vật chứng, tài sản về THADS tỉnh, thành phố trên phần mềm quản 

lý văn bản. 

- Kế toán nghiệp vụ kiểm tra, lập Phiếu nhập kho, trình Kế toán trƣởng và 

Trƣởng THADS ký duyệt Phiếu nhập kho, Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, 

tài sản (Phiếu nhập kho không bắt buộc phải có chữ ký của ngƣời giao); chuyển Phiếu 

nhập kho, Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản đã đƣợc ký duyệt về 

Phòng THADS khu vực trên phần mềm quản lý văn bản.  

Thủ kho ký Phiếu nhập kho chuyển lại cho THADS tỉnh, thành phố trên 

phần mềm quản lý văn bản để lƣu hồ sơ. 

2.2. Bƣớc 2. Nhập kho 

Thủ kho phối hợp với Kế toán nghiệp vụ (trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho 

THADS tỉnh) hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực (trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho 

Phòng THADS) thực hiện thủ tục nhập kho vật chứng theo quy định. 

2.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Giấy đề nghị nhập kho, Lệnh nhập kho, 

Phiếu nhập kho, Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản. 

(i) Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho THADS tỉnh 

- Thủ kho lƣu 01 bộ; 

- Kế toán nghiệp vụ giữ 02 bộ, 01 bộ lƣu tại bộ phận kế toán, 01 bộ khi có 

quyết định thi hành án thì chuyển cho Chấp hành viên. 

(ii) Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho Phòng THADS 

- Thủ kho lƣu 02 bộ, 01 bộ lƣu, 01 bộ khi có quyết định thi hành án thì 

chuyển cho Chấp hành viên. 

- Chuyển Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ. 

Điều 15. Nhập kho đối với tài sản, đồ vật do Chấp hành viên tạm giữ, kê 

biên để thi hành án 
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1. Thời điểm nhập kho vật chứng 

Ngay sau thời điểm cƣỡng chế, vận chuyển tài sản về kho vật chứng, Chấp 

hành viên có trách nhiệm tiến hành thủ tục nhập kho vật chứng. 

2. Các bƣớc nhập kho vật chứng 

2.1. Bƣớc 1. Lập các chứng từ, tài liệu 

(i) Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho THADS tỉnh 

- Chấp hành viên lập Giấy đề nghị nhập kho (mẫu C24-THADS), Lệnh nhập 

kho (mẫu D65-THADS); Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản (mẫu 

C01-THADS); Kế toán nghiệp vụ lập Phiếu nhập kho (mẫu C04-THADS); 

- Trƣởng THADS xem xét, ký duyệt Giấy đề nghị nhập kho, Lệnh nhập kho; 

Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản; Phiếu nhập kho. 

(ii) Trƣờng hợp tiếp nhận tại Kho Phòng THADS  

- Chấp hành viên lập Giấy đề nghị nhập kho, Lệnh nhập kho trình Trƣờng 

phòng THADS khu vực ký; lập Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản 

chuyển về THADS tỉnh, thành phố trên phần mềm quản lý văn bản. 

- Kế toán nghiệp vụ kiểm tra, lập Phiếu nhập kho trình Kế toán trƣởng và 

Trƣởng THADS ký Phiếu nhập kho và Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, 

tài sản; chuyển Phiếu nhập kho, Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản đã 

đƣợc ký duyệt về Phòng THADS khu vực trên phần mềm quản lý văn bản.  

- Thủ kho ký Phiếu nhập kho chuyển lại THADS tỉnh, thành phố trên phần 

mềm quản lý văn bản để lƣu hồ sơ. 

2.2. Bƣớc 2. Nhập kho 

Thủ kho phối hợp với Chấp hành viên và Kế toán nghiệp vụ (trƣờng hợp 

tiếp nhận tại Kho THADS tỉnh) làm thủ tục nhập kho vật chứng theo quy định. 

2.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Giấy đề nghị nhập kho, Lệnh nhập kho; 

Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản, Phiếu nhập kho. 

Bộ chứng từ, tài liệu đƣợc lập thành 03 bộ: Chấp hành viên lƣu 01 bộ (lƣu 

hồ sơ thi hành án); Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ và Thủ kho lƣu 01 bộ. 

Điều 16. Bảo quản vật chứng 

1. Bƣớc 1. Xác định vị trí và phƣơng án bảo quản vật chứng 

Thủ kho tổ chức sắp xếp vật chứng vào kho vật chứng đảm bảo gọn gàng, 

ngăn nắp, dễ tìm, dễ thấy, dễ trích xuất; có sự phân biệt không gian giữa vật chứng 
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đã có và chƣa có bản án, quyết định của Tòa án hoặc tài sản do Chấp hành viên 

tạm giữ, kê biên để thi hành án. 

2. Bƣớc 2. Thực hiện bảo quản vật chứng  

- Thủ kho tiến hành dán nhãn, lập thẻ kho và vào sổ theo dõi vật chứng, tài 

sản bị kê biên, tạm giữ theo quy định tại Thông tƣ số 04/2023/TT-BTP ngày 

14/8/2023 của Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp về hƣớng dẫn thực hiện một số thủ tục về 

quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự và Điều 14 

Nghị định số 142/2024/NĐ-CP.  

- Kế toán nghiệp vụ vào sổ theo dõi tài sản, tang vật theo quy định tại Thông 

tƣ số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính hƣớng dẫn kế 

toán nghiệp vụ THADS. 

Điều 17. Kiểm kê vật chứng 

1. Chế độ kiểm kê vật chứng 

Việc kiểm kê vật chứng đƣợc thực hiện định kỳ 06 tháng, năm hoặc theo yêu 

cầu, kế hoạch của đơn vị. 

2. Tổ chức thực hiện kiểm kê vật chứng 

Trƣởng THADS chỉ đạo việc kiểm kê vật chứng theo quy định; phê duyệt 

kết quả kiểm kê; đảm bảo các điều kiện bảo vệ an toàn, an ninh, vệ sinh kho vật 

chứng. 

2.1. Bƣớc 1. Thực hiện kiểm kê vật chứng  

- Trƣởng THADS yêu cầu Thủ kho, Kế toán nghiệp vụ cung cấp tài liệu, 

chứng từ, sổ sách liên quan đến vật chứng; 

- Thủ kho, Kế toán nghiệp vụ kiểm kê, đối chiếu số lƣợng, tình trạng trong 

kho với tài liệu, chứng từ và sổ sách quản lý vật chứng; 

- Lập biên bản kiểm kê vật chứng, tài sản theo mẫu C26-THADS ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 04/2023/TT-BTP; 

- Báo cáo kết quả kiểm kê; 

- Xử lý hành vi xâm phạm, phá hủy niêm phong, sử dụng trái phép, chuyển 

nhƣợng, thêm bớt, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại và các hành vi khác làm hƣ hỏng 

hoặc thay đổi hiện trạng vật chứng, tài sản tạm giữ (nếu có). 

2.2. Bƣớc 2. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Biên bản kiểm kê vật chứng, Báo cáo kết 

quả kiểm kê. 
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Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ, Thủ kho lƣu 01 bộ. 

Điều 18. Bảo quản vật chứng không thể vận chuyển, di dời về kho vật chứng 

1. Bƣớc 1. Xác định phƣơng án bảo quản 

- Thủ kho hoặc Chấp hành viên căn cứ vào tính chất của từng vật chứng, tài 

sản đề xuất phƣơng án bảo quản theo quy định của pháp luật, trình Trƣởng 

THADS ký hoặc trình Trƣởng phòng THADS khu vực để trình Trƣởng THADS 

qua phần mềm quản lý văn bản. 

- Trƣởng THADS xem xét, ký duyệt. 

2. Bƣớc 2. Tổ chức thực hiện 

- Chấp hành viên hoặc công chức đƣợc phân công chuẩn bị tài liệu, chứng từ 

cần thiết để thuê cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản vật chứng; 

- Chấp hành viên hoặc công chức đƣợc phân công thực hiện giao vật chứng, 

tài sản theo phƣơng án đã đƣợc phê duyệt; 

- Lập biên bản giao nhận vật chứng với cá nhân, tổ chức đƣợc thuê bảo 

quản. 

3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu gồm: Giấy đề nghị các cơ quan chức năng hoặc cá 

nhân, tổ chức tiếp nhận vật chứng, tài sản; biên bản giao nhận vật chứng, tài sản. 

Thủ kho, Chấp hành viên, Kế toán nghiệp vụ và cá nhân, tổ chức đƣợc 

THADS tỉnh, thành phố thuê bảo quản mỗi bên giữ 01 bộ. 

Chƣơng IV 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XUẤT VẬT CHỨNG 

Điều 19. Thủ tục xuất kho đối với vật chứng theo đề nghị của cơ quan 

tiến hành tố tụng 

1. Xuất kho đối với vật chứng thông thƣờng 

1.1. Bƣớc 1. Kiểm tra đối chiếu yêu cầu xuất kho 

Thủ kho tiếp nhận văn bản đề nghị xuất kho của cơ quan tiến hành tố tụng; 

Giấy giới thiệu, Giấy tờ tùy thân của ngƣời đến nhận vật chứng; kiểm tra, đối chiếu 

thông tin của vật chứng theo đề nghị xuất kho để xác định vật chứng đang đƣợc 

bảo quản tại kho thi hành án. 

1.2. Bƣớc 2. Lập chứng từ, tài liệu 

(i) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho THADS tỉnh 
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- Căn cứ vào văn bản đề nghị xuất kho vật chứng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, Thủ kho lập Giấy đề nghị xuất kho (mẫu C25-THADS), Lệnh xuất kho (mẫu 

D66-THADS); Kế toán nghiệp vụ lập Phiếu xuất kho (mẫu C05-THADS); 

- Trƣởng THADS xem xét, ký duyệt Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho, 

Phiếu xuất kho. 

(ii) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho Phòng THADS 

 - Căn cứ vào văn bản đề nghị xuất kho vật chứng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, Thủ kho lập Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho (kèm theo văn bản đề nghị 

xuất kho vật chứng) trình Trƣởng phòng THADS khu vực ký duyệt.  

  - Thủ kho chuyển Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho (kèm theo văn bản 

đề nghị xuất kho vật chứng) đã đƣợc ký duyệt về THADS tỉnh, thành phố trên phần 

mềm quản lý văn bản. 

- Kế toán nghiệp vụ kiểm tra, lập Phiếu xuất kho trình Kế toán trƣởng và 

Trƣởng THADS ký duyệt. Phiếu xuất kho không bắt buộc phải có chữ ký của 

ngƣời nhận.  

- Kế toán nghiệp vụ chuyển Phiếu xuất kho đã đƣợc ký duyệt về Phòng 

THADS khu vực trên phần mềm quản lý văn bản. 

- Thủ kho ký Phiếu xuất kho chuyển lại THADS tỉnh, thành phố trên phần 

mềm quản lý văn bản để lƣu hồ sơ. 

1.3. Bƣớc 3. Xuất kho 

(i) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho THADS tỉnh: Thủ kho thực hiện xuất kho 

sau khi Trƣởng THADS ký Phiếu xuất kho.  

(ii) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho Phòng THAD: Thủ kho thực hiện xuất kho 

sau khi Trƣởng phòng THADS khu vực ký Lệnh xuất kho. Việc xuất kho trong 

trƣờng hợp này phải lập thành Biên bản có chữ ký của Thủ kho, ngƣời nhận và 

Trƣởng phòng THADS khu vực (tham khảo mẫu D52-THADS).   

1.4. Bƣớc 4. Lƣu trữ chứng từ tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Giấy đề nghị xuất kho của cơ quan tố 

tụng, Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho, Phiếu xuất kho và Biên bản giao nhận 

vật chứng, tài sản. 

Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ, Thủ kho lƣu 01 bộ. 

2. Xuất kho đối với vật chứng không thể đƣa về kho vật chứng 

Ngoài các bƣớc xuất kho nhƣ vật chứng thông thƣờng, Thủ kho phải thực 

hiện một số thủ tục sau: 
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2.1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu xuất kho 

Thủ kho trình Trƣởng THADS ký văn bản đề nghị cá nhân, tổ chức đang 

bảo quản vật chứng, tài sản chuyển giao cho THADS tỉnh, thành phố.  

2.2. Bƣớc 2. Xuất kho 

Thủ kho phối hợp với cá nhân, tổ chức đang bảo quản vật chứng và cơ quan 

tiến hành tố tụng để tiếp nhận, bàn giao vật chứng từ cá nhân, tổ chức đang bảo 

quản sang cơ quan tiến hành tố tụng (thực hiện cùng thời điểm). Việc giao nhận 

phải lập thành Biên bản giao nhận vật chứng có chữ ký của bên nhận, bên giao và 

Thủ kho. 

2.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Giấy đề xuất kho của cơ quan tiến hành tố 

tụng, Giấy giới thiệu; Giấy đề nghị cá nhân, tổ chức đang bảo quản vật chứng, tài 

sản; biên bản giao nhận vật chứng giữa các bên. 

Thủ kho lƣu 01 bộ, Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ. 

Điều 20. Thủ tục xuất kho đối với vật chứng để sung công hoặc trả tài 

sản cho đƣơng sự 

1. Thủ tục xuất kho đối với vật chứng thông thƣờng 

1.1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu 

(i) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho THADS tỉnh 

- Chấp hành viên làm thủ tục đề nghị Sở Tài chính tiếp nhận tài sản sung 

công hoặc thông báo cho đƣơng sự đến nhận tài sản; 

- Chấp hành viên lập Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho; Kế toán nghiệp 

vụ lập Phiếu xuất kho; 

- Trƣởng THADS xem xét, ký duyệt Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho, 

Phiếu xuất kho. 

(ii) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho Phòng THADS 

- Chấp hành viên làm thủ tục đề nghị Sở Tài chính tiếp nhận tài sản sung 

công hoặc thông báo cho đƣơng sự đến nhận tài sản; 

- Chấp hành viên lập Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho kèm theo các tài 

liệu (quyết định thi hành án, Phiếu nhập kho, thông báo nhận tài sản) trình Trƣởng 

phòng THADS khu vực ký duyệt; chuyển toàn bộ tài liệu đã đƣợc ký duyệt đến 

THADS tỉnh, thành phố trên phần mềm quản lý văn bản. 
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- Kế toán nghiệp vụ kiểm tra, lập Phiếu xuất kho trình Kế toán trƣởng và 

Trƣởng THADS ký duyệt; chuyển Phiếu xuất kho đã đƣợc ký duyệt về Phòng 

THADS khu vực trên phần mềm quản lý văn bản. Phiếu xuất kho không bắt buộc 

phải có chữ ký của bên nhận. 

- Thủ kho ký Phiếu xuất kho chuyển lại THADS tỉnh, thành phố trên phần 

mềm quản lý văn bản để lƣu hồ sơ. 

- Trƣởng Phòng THADS khu vực chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

1.2. Bƣớc 2. Xuất kho 

(i) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho THADS tỉnh: Chấp hành viên phối hợp với 

Thủ kho và Kế toán nghiệp vụ thực hiện việc giao, nhận vật chứng sung công hoặc 

trả lại cho đƣơng sự theo quy định sau khi có Phiếu xuất kho đƣợc ký duyệt.  

(ii) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho Phòng THADS: Chấp hành viên phối hợp 

với Thủ kho thực hiện việc xuất kho sau khi Trƣởng phòng THADS khu vực ký 

Lệnh xuất kho. Việc xuất kho trong trƣờng hợp này phải có sự tham gia của 

Trƣởng phòng THADS khu vực và đƣợc lập thành Biên bản có chữ ký của Chấp 

hành viên, Thủ kho, Trƣởng phòng THADS khu vực và ngƣời nhận. 

1.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Văn bản đề nghị Sở Tài chính tiếp nhận 

tài sản sung công hoặc thông báo cho đƣơng sự nhận lại tài sản; Giấy đề nghị xuất 

kho, Lệnh xuất kho, Phiếu xuất kho, biên bản giao nhận. 

Bộ chứng từ, tài liệu đƣợc lập thành 03 bộ: Chấp hành viên lƣu 01 bộ (lƣu 

hồ sơ thi hành án); Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ và Thủ kho lƣu 01 bộ. 

2. Thủ tục xuất kho đối với vật chứng đặc thù hoặc vật chứng không thể đƣa 

về kho vật chứng 

Ngoài các bƣớc thực hiện nhƣ vật chứng thông thƣờng cần thực hiện thêm 

một số thủ tục sau: 

2.1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu 

Sau khi thông báo cho Sở Tài chính hoặc đƣơng sự, Chấp hành viên trình 

Trƣởng THADS hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực (trong trƣờng hợp vật 

chứng thuộc diện quản lý của Phòng THADS khu vực) ký văn bản đề nghị cá 

nhân, tổ chức đang bảo quản vật chứng, tài sản chuyển giao vật chứng, tài sản cho 

cơ quan THADS. 

2.2. Bƣớc 2. Xuất kho 
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Chấp hành viên phối hợp với cá nhân, tổ chức đang bảo quản vật chứng và 

Sở Tài chính (trong trƣờng hợp sung công), đƣơng sự (trong trƣờng hợp trả lại vật 

chứng, tài sản cho đƣơng sự) để giao nhận vật chứng từ cá nhân, tổ chức đang bảo 

quản sang Sở Tài chính hoặc đƣơng sự (thực hiện cùng thời điểm). Việc giao nhận 

phải lập thành Biên bản giao nhận vật chứng có chữ ký của bên nhận, bên giao và 

Thủ kho. 

2.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Văn bản đề nghị Sở Tài chính hoặc thông 

báo cho đƣơng sự nhận tài sản, biên bản giao nhận vật chứng và những tài liệu 

khác (nếu có). 

Bộ chứng từ, tài liệu đƣợc lập thành 03 bộ: Chấp hành viên 01 bộ (lƣu hồ sơ 

thi hành án); Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ và Thủ kho lƣu 01 bộ. 

Điều 21. Thủ tục xuất kho đối với tài sản tạm giữ, kê biên để thi hành án 

1. Thủ tục xuất kho đối với vật chứng, tài sản thông thƣờng 

1.1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu 

(i) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho THADS tỉnh 

- Chấp hành viên lập Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho; Kế toán nghiệp 

vụ lập Phiếu xuất kho; 

- Trƣởng THADS xem xét, ký duyệt Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho 

và Phiếu xuất kho. 

(ii) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho Phòng THADS 

- Chấp hành viên lập Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho kèm theo các tài 

liệu (quyết định thi hành án, biên bản thu giữ do Chấp hành viên lập, Phiếu nhập 

kho) trình Trƣởng phòng THADS khu vực ký duyệt; chuyển toàn bộ tài liệu đã 

đƣợc ký duyệt đến THADS tỉnh, thành phố trên phần mềm quản lý văn bản. 

- Kế toán nghiệp vụ kiểm tra, lập Phiếu xuất kho trình Kế toán trƣởng và 

Trƣởng THADS ký duyệt; chuyển Phiếu xuất kho đã đƣợc ký duyệt về Phòng 

THADS khu vực trên phần mềm quản lý văn bản. Phiếu xuất kho không bắt buộc 

phải có chữ ký của bên nhận. 

- Thủ kho ký Phiếu xuất kho chuyển lại THADS tỉnh, thành phố trên phần 

mềm quản lý văn bản để lƣu hồ sơ. 

- Trƣởng Phòng THADS khu vực chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

1.2. Bƣớc 2. Xuất kho 
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Thủ kho và Chấp hành viên thực hiện giao nhận vật chứng và lập biên bản 

giao nhận vật chứng. 

1.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Giấy đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho, 

Phiếu xuất kho và biên bản giao nhận vật chứng. 

Bộ chứng từ, tài liệu đƣợc lập thành 03 bộ: Chấp hành viên lƣu 01 bộ, Kế 

toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ, Thủ kho lƣu 01 bộ. 

2. Thủ tục xuất kho đối với vật chứng đặc thù hoặc vật chứng không thể đƣa 

về kho vật chứng 

2.1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu 

Chấp hành viên trình Trƣởng THADS hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực 

(trong trƣờng hợp vật chứng thuộc diện quản lý của Phòng THADS khu vực) ký 

văn bản đề nghị cá nhân, tổ chức đang bảo quản vật chứng, tài sản chuyển giao vật 

chứng, tài sản cho cơ quan THADS. 

2.2. Bƣớc 2. Tổ chức thực hiện 

Chấp hành viên phối hợp với cá nhân, tổ chức đang bảo quản vật chứng thực 

hiện giao nhận vật chứng; lập biên bản giao nhận giữa cá nhân, tổ chức đƣợc giao 

bảo quản vật chứng với cơ quan THADS. 

2.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Văn bản đề nghị, biên bản giao nhận vật 

chứng và những tài liệu khác (nếu có). 

Bộ chứng từ, tài liệu đƣợc lập thành 03 bộ: Chấp hành viên lƣu 01 

bộ, Kế toán nghiệp vụ lƣu 01 bộ và Thủ kho lƣu 01 bộ. 

Điều 22. Xuất kho đối với vật chứng để tiêu hủy 

1. Thủ tục xuất kho đối với vật chứng thông thƣờng 

1.1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu 

(i) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho THADS tỉnh 

- Chấp hành viên lập Quyết định tiêu hủy vật chứng (kèm theo danh sách vật 

chứng tiêu hủy), Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy, Giấy đề nghị xuất kho, 

Lệnh xuất kho; Kế toán nghiệp vụ lập Phiếu xuất kho; 

- Trƣởng THADS xem xét, ký duyệt Quyết định tiêu hủy vật chứng (kèm 

theo danh sách vật chứng tiêu hủy), Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy, Giấy 

đề nghị xuất kho, Lệnh xuất kho, Phiếu xuất kho. 
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(ii) Trƣờng hợp xuất kho tại Kho Phòng THADS 

- Chấp hành viên lập Quyết định tiêu hủy vật chứng (kèm theo danh sách vật 

chứng tiêu hủy), Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy, Giấy đề nghị xuất kho, 

Lệnh xuất kho trình Trƣởng phòng THADS khu vực.  

- Trƣởng phòng THADS khu vực ký duyệt Quyết định tiêu hủy vật chứng 

(kèm theo danh sách vật chứng tiêu hủy), Giấy đề nghị xuất kho và Lệnh xuất kho; 

trình Trƣởng THADS Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy (kèm theo Giấy đề 

nghị xuất kho, Lệnh xuất kho) trên phần mềm quản lý văn bản. 

- Kế toán nghiệp vụ kiểm tra, lập Phiếu xuất kho trình Kế toán trƣởng và 

Trƣởng THADS ký duyệt Phiếu xuất kho, Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy; 

chuyển về Phòng THADS khu vực để tổ chức thực hiện. 

- Thủ kho ký Phiếu xuất kho chuyển lại THADS tỉnh, thành phố trên phần 

mềm quản lý văn bản để lƣu hồ sơ. 

- Trƣởng phòng THADS khu vực chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

1.2. Bƣớc 2. Tổ chức thực hiện 

- Chấp hành viên chuyển chứng từ, tài liệu cho các cá nhân, tổ chức có liên 

quan để tổ chức thực hiện; 

- Thủ kho phối hợp với Chấp hành viên chuẩn bị vật chứng cần tiêu hủy để 

giao cho Hội đồng tiêu hủy trƣớc thời điểm tổ chức tiêu hủy; 

- Thủ kho phối hợp với Hội đồng  lập biên bản giao nhận vật chứng. 

1.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Bộ chứng từ tài liệu lƣu trữ gồm: Quyết định tiêu hủy vật chứng (kèm theo 

danh sách vật chứng tiêu hủy), Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy, Giấy đề 

nghị xuất kho, Lệnh xuất kho, Phiếu xuất kho và biên bản giao nhận vật chứng. 

Bộ chứng từ tài liệu đƣợc lập thành 04 bộ: Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy 01 

bộ, Chấp hành viên 01 bộ (lƣu hồ sơ thi hành án), Kế toán nghiệp vụ 01 bộ, Thủ 

kho 01 bộ. 

2. Thủ tục xuất kho đối với vật chứng đặc thù hoặc vật chứng không thể đƣa 

về kho vật chứng 

Ngoài các bƣớc xuất kho nhƣ vật chứng thông thƣờng cần thực hiện thêm 

một số thủ tục sau: 

2.1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu 

Chấp hành viên trình Trƣởng THADS hoặc Trƣởng phòng THADS khu vực 

(trong trƣờng hợp vật chứng thuộc diện quản lý của Phòng THADS khu vực) ký 
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văn bản đề nghị cá nhân, tổ chức đang bảo quản vật chứng, tài sản chuyển giao lại 

vật chứng, tài sản cho cơ quan THADS. 

2.2. Bƣớc 2. Tổ chức thực hiện 

- Hội đồng tiêu hủy, Chấp hành viên thực hiện việc tiếp nhận vật chứng (do 

cá nhân, tổ chức hiện đang đƣợc giao bảo quản chuyển giao) và lập biên bản giao 

nhận vật chứng. 

2.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Giấy đề nghị và biên bản giao nhận vật 

chứng. 

Bộ chứng từ tài liệu đƣợc lập thành 05 bộ: Hội đồng tiêu hủy lƣu 01 bộ, 

Chấp hành viên có hồ sơ thi hành án lƣu 01 bộ, Kế toán nghiệp vụ 01 bộ, Thủ kho 

lƣu 01 bộ và cá nhân, tổ chức đang đƣợc giao bảo quản, lƣu giữ 01 bộ. 

Chƣơng V 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIÊU HỦY VẬT CHỨNG 

Điều 23. Xây dựng kế hoạch, phƣơng án và dự trù kinh phí tiêu hủy 

vật chứng 

1. Bƣớc 1. Lập chứng từ, tài liệu 

- Hội đồng tiêu hủy lập kế hoạch, phƣơng án, kinh phí tiêu hủy vật 

chứng (nếu cần thiết); 

- Trƣởng THADS xem xét, ký duyệt kế hoạch, phƣơng án, kinh phí tiêu hủy 

vật chứng. 

2. Bƣớc 2. Tổ chức thực hiện 

- Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy tổ chức họp Hội đồng để phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên; 

- Cơ quan THADS chuẩn bị, con ngƣời, kinh phí, máy móc, phƣơng tiện và 

phƣơng án bảo vệ việc tiêu hủy vật chứng; 

- Đối với các vật chứng đặc thù, Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy làm văn bản đề 

xuất Trƣởng THADS ký hợp đồng tiêu hủy với chuyên gia, cơ quan đƣợc thuê 

tiêu hủy (nếu cần thiết). 

3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

- Hội đồng tiêu hủy lƣu 01 bộ chứng từ, tài liệu gồm: Kế hoạch, phƣơng án, 

Giấy đề nghị cấp kinh phí tiêu hủy; hợp đồng tiêu hủy; biên bản họp triển khai 
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nhiệm vụ giữa Hội đồng với các thành viên, chuyên gia, cơ quan đƣợc thuê tiêu 

hủy; hợp đồng thuê máy móc, phƣơng tiện, địa điểm tiêu hủy (nếu có). 

- Kế toán ngân sách lƣu 01 bộ chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Giấy đề nghị 

cấp kinh phí; hợp đồng thuê tiêu hủy; hợp đồng thuê máy móc, phƣơng tiện, địa 

điểm tiêu hủy. 

Điều 24. Thủ tục tiếp nhận vật chứng để tiêu hủy 

1. Thủ tục tiếp nhận đối với vật chứng thông thƣờng 

1.1. Bƣớc 1. Hội đồng tiêu hủy đối chiếu thông tin thể hiện trong Quyết định 

tiêu hủy vật chứng, Quyết định chuyển giao vật chứng, bản án, tài liệu liên quan 

(nếu có) với vật chứng đƣợc chuyển giao thực tế. Trƣờng hợp việc đối chiếu thống 

nhất thì tiến hành tiếp nhận để tiêu hủy; 

- Trƣờng hợp việc đối chiếu không có sự thống nhất thì từ chối tiếp nhận và 

yêu cầu bên giao thực hiện việc kiểm tra, kết luận bằng văn bản. Việc tiếp nhận chỉ 

đƣợc thực hiện sau khi có văn bản làm rõ về những thay đổi đó. 

1.2. Bƣớc 2. Xem xét tình trạng thực tế của vật chứng với một số trƣờng hợp 

vật chứng cụ thể 

- Trƣờng hợp vật chứng đƣợc bàn giao dƣới hình thức gói niêm phong, Hội 

đồng tiêu hủy chỉ nhận khi có kết quả giám định rõ số lƣợng, chủng loại, chất 

lƣợng của từng loại vật chứng trong gói niêm phong đó của cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật; 

- Trƣờng hợp vật chứng là các chất ma túy, Hội đồng tiêu hủy chỉ nhận dƣới 

hình thức gói niêm phong kèm theo kết luận giám định của cơ quan có thẩm 

quyền; trƣờng hợp niêm phong bị rách hoặc có dấu hiệu khả nghi thì báo cáo 

Trƣởng THADS và chỉ nhận khi có kết luận giám định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Thủ tục tiếp nhận đối với vật chứng đặc thù  

Ngoài các bƣớc thực hiện nhƣ khoản 1 Điều này cần thực hiện thêm một số 

thủ tục sau: 

- Hội đồng tiêu hủy phối hợp với các cá nhân, tổ chức hiện đang đƣợc giao 

bảo quản làm thủ tục giao nhận vật chứng theo quy định; 

- Thủ kho, Hội đồng tiêu hủy phối hợp với cá nhân, tổ chức đƣợc giao bảo 

quản lập biên bản giao nhận vật chứng. 

3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: Biên bản giao nhận vật chứng. 
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Chứng từ, tài liệu đƣợc lập thành 04 bộ: Hội đồng tiêu hủy 01 bộ, Thủ kho 

01 bộ, Kế toán nghiệp vụ 01 bộ, Chấp hành viên 01 bộ (lƣu hồ sơ thi hành án). 

Điều 25. Thủ tục tiêu hủy vật chứng 

1. Thủ tục tiêu hủy đối với vật chứng thông thƣờng 

1.1. Bƣớc 1. Các bƣớc chuẩn bị 

Hội đồng tiêu hủy vận chuyển vật chứng đến địa điểm tiêu hủy. 

1.2. Bƣớc 2. Tổ chức thực hiện 

- Hội đồng tổ chức tiêu hủy vật chứng theo kế hoạch và hình thức đã đƣợc 

phê duyệt; 

- Lập biên bản tiêu hủy vật chứng; 

- Thanh toán chế độ cho các thành viên tham gia tiêu hủy vật chứng; thanh 

lý hợp đồng thuê chuyên gia, tổ chức tiêu hủy hoặc hợp đồng thuê máy móc, 

phƣơng tiện và bảo vệ (nếu có). 

1.3. Bƣớc 3. Lƣu trữ chứng từ, tài liệu 

Chứng từ, tài liệu lƣu trữ gồm: biên bản tiêu hủy, thanh lý hợp đồng, bảng 

kê chi tiền, các chứng từ liên quan đến chi phí tiêu hủy. 

- Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy lƣu 01 bộ, gồm: Biên bản 

tiêu hủy, thanh lý hợp đồng, bảng kê chi tiền. Trƣờng hợp tiêu hủy vật chứng tại 

nhiều hồ sơ thi hành án khác nhau thì Chấp hành viên thực hiện việc sao lƣu chứng 

từ, tài liệu để lƣu hồ sơ thi hành án theo quy định. 

- Kế toán ngân sách lƣu 01 bộ gồm các chứng từ liên quan đến chi phí tiêu 

hủy vật chứng; 

- Kế toán nghiệp vụ, Thủ kho lƣu biên bản tiêu hủy vật chứng. 

2. Thủ tục tiêu hủy đối với vật chứng đặc thù 

Ngoài các bƣớc thực hiện nhƣ vật chứng thông thƣờng, quá trình tiêu hủy 

vật chứng đặc thù, Hội đồng tiêu hủy cần căn cứ vào từng loại vật chứng cụ thể để 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tiêu hủy theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành, cụ thể: 

- Đối với vật chứng tiêu hủy là vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 

nổ, pháo nổ, pháo hoa, chất cháy thể lỏng, chất cháy thể khí, Hội đồng tiêu hủy 

phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố tiến hành tiêu hủy theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành; 
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- Đối với vật chứng tiêu hủy là chất độc, chất ma túy, chất gây nghiện, chất 

hƣớng thần thì tùy từng loại cụ thể, Hội đồng tiêu hủy phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn thuộc ngành Y tế, Quốc phòng, Công an, Công Thƣơng, Nông nghiệp 

và Môi trƣờng trên địa bàn tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành; 

- Đối với vật chứng tiêu hủy là chất phóng xạ, nguồn phóng xạ, Hội đồng 

tiêu hủy phối hợp với Viện Năng lƣợng nguyên tử Việt Nam thuộc Bộ Khoa học 

và Công nghệ tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

- Đối với vật chứng tiêu hủy là động vật, thực vật, Hội đồng tiêu hủy phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trƣờng trên địa 

bàn tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

- Đối với vật chứng tiêu hủy là mẫu bệnh phẩm, chất lây nhiễm, vi khuẩn, siêu vi 

khuẩn, ký sinh trùng độc hại, mẫu máu, mô, bộ phận cơ thể ngƣời, vắc xin và các vật 

khác liên quan đến lĩnh vực y tế, Hội đồng tiêu hủy phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn thuộc ngành Y tế tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Chƣơng VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp 

1. THADS tỉnh, thành phố sau sắp xếp sẽ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan THADS đƣợc tổ chức lại và tiếp tục thực hiện việc tiếp 

nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS của các cơ quan 

THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố trƣớc khi sắp xếp tổ chức bộ máy. 

2. Đối với việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS chƣa thực 

hiện xong trƣớc ngày Quy trình này có hiệu lực thì áp dụng các quy định của Quy 

trình này để thực hiện. 

Điều 27. Điều khoản thi hành 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, Trƣởng THADS có trách 

nhiệm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quy trình này. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vƣớng mắc, kịp thời báo cáo về Cục Quản lý THADS 

(qua Ban Pháp chế và Nghiệp vụ THADS) để đƣợc hƣớng dẫn, giải quyết./. 
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BỘ TƢ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

QUY TRÌNH  

Thu, chi tiền thi hành án 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025 

của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) 

  
Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, nhiệm vụ và quyền hạn của công chức, 

lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự (THADS) liên quan đến thu, chi tiền thi hành án 

và kiểm kê, đối chiếu tiền thi hành án. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

Quy trình này áp dụng đối với Thủ trƣởng cơ quan THADS và ngƣời đƣợc 

Thủ trƣởng cơ quan THADS ủy quyền (sau đây gọi chung là Thủ trƣởng cơ quan 

THADS), Chấp hành viên, Kế toán trƣởng kế toán nghiệp vụ thi hành án (sau đây 

gọi chung là Kế toán trƣởng) và ngƣời đƣợc Kế toán trƣởng ủy quyền, Kế toán 

viên làm kế toán nghiệp vụ, Thủ quỹ và công chức khác của cơ quan THADS đƣợc 

phân công nhiệm vụ thu, chi tiền thi hành án, kiểm kê, đối chiếu tiền thi hành án. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện  

1. Đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp 

luật về thu chi tiền thi hành án, quy định pháp luật có liên quan và quy trình này. 

2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. 

3. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động 

thu chi tiền thi hành án. 

4. Bảo đảm phù hợp và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp 

tổ chức bộ máy hệ thống THADS theo Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc. 

Chƣơng II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU, CHI TIỀN THI HÀNH ÁN 
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MỤC 1.  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU TIỀN THI HÀNH ÁN 

Điều 4. Thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án qua Cổng dịch vụ công 

- Bƣớc 1: Hằng ngày, kế toán đơn vị đăng nhập vào phần mềm thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để kiểm tra, nắm bắt 

thông tin những trƣờng hợp ngƣời dân đã thực hiện nộp thành công tiền tạm ứng 

án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

- Bƣớc 2: Kế toán thực hiện: 

+ Trường hợp cơ quan THADS nhận ti n trực tiếp tại KBNN: Lấy Giấy báo 

Có tại KBNN nơi mở tài khoản giao dịch để lập biên lai thu tiền; 

+ Trường hợp cho phép truy vấn thông tin v  phát sinh Có tài khoản KBNN 

trên Cổng dịch vụ công: Kế toán truy vấn thông tin về phát sinh Có để lập biên lai 

thu tiền; 

+ Trường hợp cơ quan THADS nhận ti n qua tài khoản dịch vụ thu ti n mở 

tại Ngân hàng thương mại (NHTM): Kế toán tiếp nhận thông tin phát sinh Có tài 

khoản thông qua phƣơng tiện điện tử để lập biên lai thu tiền. 

- Bƣớc 3. Lập biên lai thu tiền: Sau khi đối chiếu thông tin về thông báo nộp 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án khớp đúng với số tiền cơ quan THADS nhận về 

tài khoản tại KBNN/NHTM, kế toán thực hiện: 

Ký số biên lai điện tử theo mẫu trên phần mềm tạm thu án phí, lệ phí tòa án; 

hoặc, ký số biên lai điện tử từ phần mềm quản lý biên lai điện tử của cơ quan 

THADS; hoặc, ký biên lai đặt in (biên lai giấy); 

- Bƣớc 4. Trả biên lai cho các đối tƣợng liên quan 

+ Trƣờng hợp ký số theo mẫu biên lai trên phần mềm tạm thu án phí, hệ 

thống sẽ tự động chuyển thông tin biên lai điện tử tới các đối tƣợng có liên quan; 

kế toán thực hiện sao lƣu biên lai điện tử để hạch toán và lƣu trữ. Chuyển cho bộ 

phận thụ lý để theo dõi và gửi cho Chấp hành viên khi có quyết định thi hành án; 

+ Trƣờng hợp phát hành biên lai giấy, kế toán lƣu 01 liên để hạch toán, 

chuyển các liên còn lại cho đối tƣợng có liên quan; 

+ Trƣờng hợp phát hành biên lai điện tử từ phần mềm quản lý biên lai của 

cơ quan THADS, kế toán thực hiện gửi thông tin về biên lai điện tử cho các đối 

tƣợng có liên quan và đính kèm trên cổng dịch vụ công (nếu điều kiện kỹ thuật cho 

phép). Thực hiện hạch toán kế toán và lƣu trữ chứng từ điện tủ theo quy định. 

 Điều 5. Thu tiền qua tài khoản mở tại KBNN/tài khoản dịch vụ thu tiền 

tại NHTM  

1. Thu khi chƣa có quyết định thi hành án 
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a) Tạm ứng án phí, lệ phí tòa án 

Bƣớc 1: Kế toán nhận Giấy báo Có tại KBNN/Thông tin phát sinh Có tài 

khoản dịch vụ thu tiền tại NHTM. 

Bƣớc 2. Kiểm tra thông tin trên Giấy báo Có/Thông tin phát sinh Có với 

thông tin trên Thông báo tạm thu án phí, lệ phí tòa án. 

Bƣớc 3. Lập biên lai thu tiền: Kiểm tra thông tin khớp đúng giữa số tiền thực 

nhận và thông tin về thông báo tạm thu án phí, lệ phí tòa án, kế toán lập biên lai 

tạm thu án phí, lệ phí tòa án. 

Ký số biên lai điện tử từ phần mềm quản lý biên lai điện tử của cơ quan 

THADS, hoặc ký biên lai đặt in (biên lai giấy); 

- Bƣớc 4. Trả biên lai cho các đối tƣợng liên quan; 

+ Trƣờng hợp phát hành biên lai điện tử từ phần mềm quản lý biên lai của 

cơ quan THADS, kế toán thực hiện gửi thông tin về biên lai điện tử cho các đối 

tƣợng có liên quan và đính kèm trên cổng dịch vụ công (nếu điều kiện kỹ thuật cho 

phép). Thực hiện hạch toán kế toán và lƣu trữ chứng từ điện tử theo quy định; 

+ Trƣờng hợp phát hành biên lai giấy, kế toán lƣu 01 liên để hạch toán, 

chuyển các liên còn lại cho đối tƣợng có liên quan. 

b) Thu trước khi có quyết định thi hành án 

Bƣớc 1: Kế toán nhận Giấy báo Có tại KBNN/ Thông tin phát sinh Có tài 

khoản dịch vụ thu tiền tại NHTM. 

Bƣớc 2. Kiểm tra thông tin trên Giấy báo Có/Thông tin phát sinh Có với 

thông tin/tài liệu về số tiền thu trƣớc quyết định thi hành án (giấy đề nghị nộp tiền 

khắc phục hậu quả, chứng từ chuyển tiền của ngƣời nộp tiền…) 

Bƣớc 3. Kiểm tra thông tin khớp đúng giữa số tiền thực nhận và với thông 

tin/tài liệu về số tiền thu trƣớc quyết định thi hành án. Kế toán lập biên lai thu tiền: 

Ký số biên lai điện tử từ phần mềm quản lý biên lai điện tử của cơ quan 

THADS hoặc ký phát hành biên lai đặt in (biên lai giấy); 

Trƣờng hợp không có đầy đủ thông tin về khoản tiền đã nhận, kế toán hạch 

toán vào tài khoản “Tạm giữ chờ xử lý khác”, chƣa phát hành biên lai. Chậm nhất 

không quá 10 ngày làm việc, Văn phòng THADS tỉnh, thành phố/Phòng THADS 

Khu vực phải làm rõ thông tin của ngƣời nộp tiền cung cấp cho Phòng Kế toán – 

Tài chính. Sau khi có đầy đủ thông tin liên quan đến khoản tiền đã nhận, kế toán 

thực hiện phát hành biên lai và hạch toán vào Tài khoản 3375- Thu trước quyết 

định thi hành án” chi tiết theo đối tƣợng và yêu cầu thu (kể cả tiền nộp để khắc 

phục hậu quả trƣớc và trong khi toà đƣa vụ án ra xét xử). 
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- Bƣớc 4. Trả biên lai cho các đối tƣợng liên quan 

+ Trƣờng hợp phát hành biên lai điện tử từ phần mềm quản lý biên lai của 

cơ quan THADS, kế toán thực hiện gửi thông tin về biên lai điện tử cho các đối 

tƣợng có liên quan. Thực hiện hạch toán kế toán và lƣu trữ chứng từ điện tử theo 

quy định; 

+ Trƣờng hợp phát hành biên lai giấy, kế toán lƣu 01 liên để hạch toán, 

chuyển các liên còn lại cho đối tƣợng có liên quan. 

2. Thu tiền theo quyết định thi hành án 

Bƣớc 1: Kế toán nhận Giấy báo Có tại KBNN/ Thông tin phát sinh Có tài 

khoản dịch vụ thu tiền tại NHTM. 

Bƣớc 2. Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Giấy báo Có/Thông tin phát sinh 

Có với thông tin quyết định thi hành án. 

Bƣớc 3. Chuyển thông tin về số tiền phát sinh Có trên tài khoản tại 

KBNN/NHTM cho Chấp hành viên giải quyết hồ sơ thi hành án để lập biên lai. 

Bƣớc 4. Chấp hành viên kiểm tra thông tin nội dung số tiền đã nhận trên 

Giấy báo Có/Thông tin phát sinh Có tài khoản với quyết định thi hành án để viết 

biên lai giấy/xác nhận thông tin trên phần mềm biên lai điện tử. 

Bƣớc 5. Chấp hành viên chuyển biên lai/thông tin trên phần mềm biên lai 

điện tử cho kế toán ký phát hành: Ký số biên lai điện tử từ phần mềm quản lý biên 

lai điện tử của cơ quan THADS hoặc ký biên lai đặt in (biên lai giấy); 

- Bƣớc 4. Trả biên lai cho các đối tƣợng liên quan: 

+ Trƣờng hợp phát hành biên lai điện tử từ phần mềm quản lý biên lai của 

cơ quan THADS, kế toán thực hiện gửi thông tin về biên lai điện tử cho các đối 

tƣợng có liên quan. Thực hiện hạch toán kế toán và lƣu trữ chứng từ điện tử theo 

quy định; 

+ Trƣờng hợp phát hành biên lai giấy, kế toán lƣu 01 liên để hạch toán, 

chuyển các liên còn lại cho đối tƣợng có liên quan. 

Điều 6. Thu tiền mặt do đƣơng sự đến nộp tại cơ quan THADS 

Cơ quan THADS phân công một công chức làm nhiệm vụ thu tiền thi hành 

án tại trụ sở THADS tỉnh, thành phố và các Phòng THADS khu vực (gọi tắt là 

ngƣời thu tiền). 

 Bƣớc 1. Khi đƣơng sự đến nộp tiền: ngƣời thu tiền có trách nhiệm kiểm tra 

thông tin gồm: thông báo tạm thu án phí, lệ phí tòa án; quyết định thi hành án; 

trƣờng hợp nộp tiền trƣớc quyết định thi hành án cần hƣớng dẫn cho đƣơng sự làm 
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đơn tự nguyện nộp tiền cho vụ án/vụ việc cụ thể đã truy tố/đang xét xử/đang kháng 

cáo… làm căn cứ để xác định loại biên lai thu tiền phù hợp. 

Bƣớc 2. Trƣờng hợp đã đầy đủ thông tin, căn cứ khoản phải nộp mà đƣơng 

sự nộp để lựa chọn loại biên lai tƣơng ứng làm thủ tục phát hành. Trƣờng hợp cần 

thiết, ngƣời thu tiền phối hợp với Chấp hành viên để làm rõ thông tin và hƣớng dẫn 

đƣơng sự thực hiện nộp tiền. 

Bƣớc 3. Ngƣời thu tiền thực hiện thu tiền và ký phát hành biên lai/biên lai 

điện tử chuyển trả cho ngƣời nộp tiền và chuyển đến các đối tƣợng có liên quan. 

Bƣớc 4. Ngƣời nộp tiền nộp số tiền đã thu: 

+ Trƣờng hợp thu tiền tại trụ sở cơ quan THADS cấp tỉnh, ngƣời nộp tiền 

thực hiện thủ tục nộp tiền vào quỹ tiền mặt cơ quan ngay sau khi thu tiền của 

đƣơng sự. Ngƣời nộp tiền có thể nộp một lần cho nhiều khoản tiền đã thu (kèm 

theo bảng kê thu tiền). 

+ Trƣờng hợp thu tiền tại Phòng THADS khu vực: cuối mỗi ngày làm việc, 

ngƣời thu tiền có trách nhiệm lập bảng kê số tiền đã thu trong ngày (chi tiết theo 

từng biên lai thu tiền) để nộp toàn bộ vào tài khoản của cơ quan THADS mở tại 

KBNN hoặc NHTM. Bảng kê này đƣợc chuyển cho kế toán để hạch toán theo dõi 

theo từng đối tƣợng. 

Điều 7. Chấp hành viên/công chức thu tiền ngoài trụ sở cơ quan 

Bƣớc 1: Khi Chấp hành viên/công chức đƣợc giao nhiệm vụ đi thu tiền thi 

hành án ngoài trụ sở cơ quan. Chấp hành viên/công chức có trách nhiêm lập biên 

lai thu tiền/biên lai điện tử, ký phát hành và chuyển cho đƣơng sự 01 liên đối với 

biên lai giấy hoặc chuyển qua phƣơng tiện điện tử đối với biên lai điện tử. Bản thể 

hiện của biên lai điện tử dạng đầy đủ hoặc rút gọn, có đƣờng link tới nơi lƣu trữ, 

xác thực biên lai điện tử đƣợc in và chuyển cho đƣơng sự để tham khảo. 

Bƣớc 2: Cuối ngày làm việc, Chấp hành viên/công chức đƣợc giao nhiệm vụ 

thu tiền ngoài trụ sở cơ quan có trách nhiệm lập bảng kê kèm theo biên lai giấy hoặc 

bảng kê trên phần mềm quản lý biên lai điện tử để thực hiện nộp số tiền đã thu.   

+ Tại cơ quan THADS cấp tỉnh, Chấp hành viên/công chức đã thu tiền của 

đƣơng sự thực hiện thủ tục nộp tiền vào quỹ tiền mặt cơ quan. Ngƣời nộp tiền có 

thể nộp một lần cho nhiều khoản tiền đã thu (kèm theo bảng kê thu tiền). Trƣờng 

hợp thu tiền thi hành án vào cuối ngày làm việc, không kịp nộp ngay trong ngày 

vào quỹ cơ quan thì phải nộp vào quỹ cơ quan vào đầu giờ ngày làm việc đầu tiên 

khi về đến trụ sở; 

+ Tại Phòng THADS khu vực: Chấp hành viên/công chức có trách nhiệm 

nộp toàn bộ số tiền đã thu vào tài khoản dịch vụ thu tiền của cơ quan THADS mở 

tại NHTM hoặc KBNN, kèm theo bảng kê để chuyển cho kế toán thực hiện theo 
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dõi, hạch toán theo từng đối tƣợng. Trƣờng hợp thu tiền thi hành án vào cuối ngày 

làm việc, không kịp nộp ngay trong ngày vào tài khoản của cơ quan THADS mở 

tại NHTM hoặc KBNN thì phải nộp vào tài khoản của cơ quan THADS mở tại 

NHTM hoặc KBNN vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo. 

MỤC 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHI TIỀN THI HÀNH ÁN 

Điều 8. Chi bằng tiền mặt (chỉ thực hiện chi tiền thi hành án bằng tiền 

mặt tại trụ sở cơ quan THADS cấp tỉnh)  

- Bƣớc 1: Chấp hành viên lập Giấy đề nghị chi tiền, nội dung trên đề nghị 

chi thể hiện rõ các thông tin nhƣ địa chỉ, số/N.T.N của biên lai thu tiền...trình 

Trƣởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS/Trƣờng phòng THADS khu vực để 

kiểm tra trƣớc khi trình Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt.  

Thủ tục chi tiền chuyển cho bộ phận kế toán nghiệp vụ gồm: 

+ Giấy đề nghị chi đã đƣợc Thủ trƣởng đơn vị phê duyệt; 

+ Căn cƣớc công dân (bản photo, đối chiếu với bản gốc hoặc trên  VNeID) 

hoặc giấy tờ tùy thân có xác nhận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

+ Giấy ủy quyền (trƣờng hợp nhận ủy quyền). 

- Bƣớc 2: Kế toán viên kiểm tra thủ tục chi nếu đầy đủ, đúng quy định thì 

tiến hành lập phiếu chi chuyển cho kế toán trƣởng; nếu thủ tục chi chƣa đúng quy 

định không lập phiếu chi và yêu cầu Chấp hành viên bổ sung. 

- Bƣớc 3: Kế toán trƣởng kiểm tra, ký Phiếu chi, trình thủ trƣởng đơn vị ký 

duyệt Phiếu chi và chuyển cho thủ quỹ để chi tiền. 

- Bƣớc 4: Thủ quỹ căn cứ Phiếu chi đã đƣợc thủ trƣởng đơn vị phê duyệt để 

chi trả tiền cho đƣơng sự, hƣớng dẫn đƣơng sự (ngƣời nhận tiền) kiểm tra đã nhận 

đủ tiền trƣớc khi ra khỏi bộ phận chi trả tiền, tự bảo quản tiền của mình, không gửi 

lại cán bộ cơ quan thi hành án dƣới mọi hình thức. Phiếu chi đƣợc lập thành 02 

bản, 01 bản lƣu tại bộ phận kế toán, 01 bản lƣu hồ sơ Chấp hành viên. 

Điều 9. Chi tiền bằng hình thức chuyển khoản 

- Bƣớc 1: Chấp hành viên lập Giấy đề nghị chi tiền, nội dung trên đề nghị 

chi thể hiện rõ các thông tin nhƣ địa chỉ, số tài khoản, ngân hàng, số/N.T.N của 

biên lai thu tiền...trình Trƣởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS/Trƣởng phòng 

THADS khu vực để kiểm tra trƣớc khi trình Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt. 

(Các quy trình tại bước này thực hiện trên trục văn bản liên thông hoặc hệ 

thống phần m m nghiệp vụ thi hành án khi đi u kiện kỹ thuật cho phép)  

Thủ tục chi tiền chuyển cho bộ phận kế toán nghiệp vụ gồm: 

+ Giấy đề nghị chi đã đƣợc Thủ trƣởng đơn vị phê duyệt; 
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+ Đề nghị chuyển tiền bằng hình thức chuyển khoản; 

+ Giấy ủy quyền (trƣờng hợp cung cấp số tài khoản để nhận tiền là ngƣời 

khác, không phải là tài khoản của ngƣời đƣợc thi hành án hoặc ngƣời đƣợc nhận 

tiền theo Quyết định thi hành án ). 

- Bƣớc 2: Kế toán viên kiểm tra nếu Đề nghị chi đúng thì tiến hành làm thủ 

tục chuyển khoản trả tiền cho đƣơng sự (Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan Thi 

hành án- mẫu C01-Thi hành án và Ủy nhiệm chi) chuyển cho kế toán trƣởng; nếu 

Đề nghị chi không đúng thì yêu cầu Chấp hành viên làm lại. 

- Bƣớc 3: Kế toán trƣởng kiểm tra, ký chứng từ chuyển khoản trƣớc khi 

trình Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt. 

- Bƣớc 4: Sau khi thủ tục chuyển khoản đƣợc Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt kế 

toán phải chuyển ngay chứng từ chuyển tiền ra Kho bạc nhà nƣớc; kịp thời kiểm 

tra việc thực hiện chuyển tiền tại Kho bạc Nhà nƣớc để tránh trƣờng hợp chứng từ 

tồn lại tại Kho bạc Nhà nƣớc. 

Điều 10. Gửi trả tiền qua bƣu điện 

- Bƣớc 1: Chấp hành viên lập Giấy đề nghị chi tiền, nội dung trên đề nghị 

chi thể hiện rõ các thông tin nhƣ địa chỉ, số/N.T.N của biên lai thu tiền... trình 

Trƣởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS/Trƣởng phòng THADS khu vực để 

kiểm tra trƣớc khi trình Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt. 

(Các quy trình tại bước này thực hiện trên trục văn bản liên thông hoặc hệ 

thống phần m m nghiệp vụ thi hành án khi đi u kiện kỹ thuật cho phép)  

Thủ tục chi tiền chuyển cho bộ phận kế toán nghiệp vụ gồm: 

+ Giấy đề nghị chi đã đƣợc Thủ trƣởng đơn vị phê duyệt;  

+ Đề nghị chuyển tiền bằng hình thức gửi qua bƣu điện (của đƣơng sự); 

+ Giấy ủy quyền (trƣờng hợp nhận ủy quyền). 

- Bƣớc 2: Căn cứ đề nghị chi đã đƣợc Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt kế toán 

tiến hành lập Phiếu chi chuyển cho kế toán trƣởng. 

- Bƣớc 3: Kế toán trƣởng kiểm tra, ký Phiếu chi và chuyển Thủ quỹ chi tiền 

cho Chấp hành viên hoặc tự mình để gửi tiền cho đƣơng sự. 

- Bƣớc 4: Chấp hành viên/Thủ quỹ khi nhận tiền phải gửi bƣu điện và 

chuyển trả bộ phận kế toán nghiệp vụ Giấy chuyển tiền qua bƣu điện và Phiếu báo 

nhận tiền. 

 Lƣu ý: Cƣớc phí chuyển tiền qua đƣờng Bƣu điện do ngƣời nhận tiền chịu 

và đƣợc trừ vào số tiền họ đƣợc nhận. Việc gửi tiền qua bƣu điện chỉ đƣợc xác 

định là xong khi bộ phận kế toán nhận đƣợc Phiếu báo nhận tiền. 
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Điều 11. Chi tiền cho đƣơng sự là phạm nhân 

- Bƣớc 1: Chấp hành viên lập Giấy đề nghị chi tiền trình Trƣởng phòng 

Nghiệp vụ và tổ chức THADS/Trƣởng phòng THADS khu vực để kiểm tra trƣớc 

khi trình Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt. 

(Các quy trình tại bước này thực hiện trên trục văn bản liên thông hoặc hệ 

thống phần m m nghiệp vụ thi hành án khi đi u kiện kỹ thuật cho phép)  

- Bƣớc 2: Căn cứ đề nghị chi đã đƣợc thủ trƣởng đơn vị ký duyệt kế toán 

viên thực hiện thủ tục chi tiền. 

Trƣờng hợp phạm nhân là ngƣời đƣợc thi hành án dân sự ủy quyền cho 

ngƣời khác nhận thay tiền: căn cứ giấy ủy quyền do giám thị trại giam, Trại tạm 

giam xác nhận, giấy tờ tùy thân của ngƣời đƣợc ủy quyền lập phiếu chi trả theo 

quy định của pháp luật. 

Tùy theo hình thức chi tiền mà thực hiện quy trình tại Điều 5, Điều 6 của 

Quy trình nêu trên. 

Trƣờng hợp phạm nhân là ngƣời đƣợc thi hành án dân sự có đơn đề nghị 

đƣợc nhận tiền tại nơi chấp hành hình phạt tù thì kế toán thực hiện thủ tục chi tiền 

cho Chấp hành viên để gửi tiền cho họ thông qua trại giam, trại tạm giam. 

- Sau khi chuyển tiền cho trại giam, trại tạm giam, Chấp hành viên chuyển 

trả cho bộ phận kế toán biên bản trả tiền của Trại giam, Trại tạm giam để lƣu 

chứng từ. 

* Lƣu ý: Trƣờng hợp phạm nhân là ngƣời đƣợc thi hành án đang chấp hành 

hình phạt tù từ chối nhận lại tiền bằng văn bản có xác nhận của Giám thị trại giam, 

trại tạm giam thì Chấp hành viên đề xuất thủ trƣởng cơ quan THADS sung công 

theo quy định. 

Điều 12. Chi tiền gửi tiết kiệm trong trƣờng hợp đƣơng sự không đến nhận 

1. Trƣờng hợp chi tiền để gửi tiết kiệm 

- Bƣớc 1: Chấp hành viên làm đề xuất gửi tiết kiệm và Giấy đề nghị chi trình 

Trƣởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS/ Trƣởng phòng THADS Khu vực để 

kiểm tra trƣớc khi trình Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt. 

(Các quy trình tại bước này thực hiện trên trục văn bản liên thông hoặc hệ 

thống phần m m nghiệp vụ thi hành án khi đi u kiện kỹ thuật cho phép)  

- Bƣớc 2: Căn cứ đề xuất gửi tiết kiệm và Giấy đề nghị chi đã đƣợc Thủ 

trƣởng đơn vị ký duyệt kế toán nghiệp vụ lập Hợp đồng gửi tiền trình Thủ trƣởng 

đơn vị ký Hợp đồng gửi tiền (trƣờng hợp gửi có kỳ hạn 01 tháng). 
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- Bƣớc 3: Kế toán nghiệp vụ lập phiếu chi tiền /Ủy nhiệm chi để gửi tiết 

kiệm chuyển cho kế toán trƣởng. 

- Bƣớc 4: Kế toán trƣởng kiểm tra, ký phiếu chi, Trình thủ trƣởng đơn vị ký 

Phiếu chi và chi tiền cho thủ quỹ để gửi tiết kiệm (trƣờng hợp chi tiền mặt); kế 

toán trƣởng kiểm tra và ký Ủy nhiệm chi, trình Thủ trƣởng đơn vị ký Ủy nhiệm chi 

để thực hiện gửi tiết kiệm (trƣờng hợp chuyển khoản). 

- Bƣớc 5: sau khi gửi tiền thủ quỹ chuyển hợp đồng đã ký với ngân hàng cho 

kế toán để kế toán hạch toán, theo dõi. 

* Lƣu ý: việc chi tiền gửi tiết kiệm đƣợc Phòng KHTC thực hiện ngay khi 

nhận đƣợc đề nghị chi của Chấp hành viên. Chứng từ chi gồm phiếu chi tiền gửi 

tiết kiệm, hợp đồng gửi tiết kiệm, phiếu thu nhập hợp đồng về quỹ đƣợc photo 

thành 02 bộ, 01 bộ lƣu tại bộ phận kế toán, 01 bộ Chấp hành viên lƣu hồ sơ. Chậm 

nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi tiết kiệm thủ quỹ phải trả chứng từ cho Chấp 

hành viên. 

2. Trƣờng hợp rút tiền gửi tiết kiệm để chi trả 

- Bƣớc 1: Chấp hành viên lập Giấy đề nghị rút tiền gửi tiết kiệm trình 

Trƣởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS để kiểm tra trƣớc khi trình Thủ 

trƣởng đơn vị ký duyệt. 

- Bƣớc 2: Căn cứ Giấy đề nghị rút tiền gửi tiết kiệm đƣợc Thủ trƣởng đơn vị 

ký duyệt kế toán nghiệp vụ lập Phiếu chi hợp đồng tiền gửi để rút tiền về quỹ. 

- Bƣớc 3: Sau khi thủ quỹ rút đƣợc tiền gửi tiết kiệm kế toán nghiệp vụ lập 

phiếu thu để nhập tiền về quỹ và thông báo với Chấp hành viên để Chấp hành viên 

làm thủ tục chi. 

Điều 13. Nộp tiền vào Ngân sách Nhà nƣớc 

- Bƣớc 1: Chấp hành viên lập Bảng kê các khoản tiền nộp NSNN trình 

Trƣởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS/Trƣởng phòng THADS Khu vực để 

kiểm tra trƣớc khi trình Thủ trƣởng đơn vị ký duyệt. 

(Các quy trình tại bước này thực hiện trên trục văn bản liên thông hoặc hệ 

thống phần m m nghiệp vụ thi hành án khi đi u kiện kỹ thuật cho phép)  

Thủ trƣởng đơn vị quy định ngày Chấp hành viên phải đề xuất nộp NSNN 

(lập bảng kê các khoản nộp NSNN) để yêu cầu kế toán nghiệp vụ thực hiện nộp 

ngân sách nhà nƣớc.  

- Bƣớc 2: Kế toán nghiệp vụ thực hiện các thủ tục để nộp tiền vào NSNN 

trình Thủ trƣởng đơn vị ký và chuyển chứng từ nộp NSNN cho Kho bạc Nhà nƣớc.  

- Bƣớc 3: Sau khi nhận đƣợc chứng từ của Kho bạc Nhà nƣớc bộ phận kế 

toán sao chụp chứng từ trả cho Chấp hành viên để lƣu hồ sơ. Trƣờng hợp Chấp 
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hành viên ở Phòng THADS Khu vực thì thực hiện trên trục văn bản liên thông 

hoặc hệ thống phần mềm nghiệp vụ thi hành án.  

MỤC 3.  KIỂM KÊ TIỀN MẶT, ĐỐI CHIẾU TIỀN GỬI 

Điều 14. Kiểm kê tiền mặt 

Cơ quan THADS cấp tỉnh thực hiện kiểm kê tiền mặt theo quy định tại 

Thông tƣ số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ 

kế toán nghiệp vụ THADS. 

Điều 15. Đối chiếu tiền gửi 

1. Đối chiếu giữa ngƣời thu tiền thi hành án và bộ phận kế toán nghiệp vụ 

Định kỳ hàng tháng, ngƣời thu tiền thực hiện lập bảng kê các khoản tiền đã 

thu để đối chiếu với bộ phận kế toán nghiệp vụ. Bảng kê có xác nhận của ngƣời thu 

tiền, kế toán trƣởng và Thủ trƣởng đơn vị.  

2. Đối chiếu tiền trên tài khoản dịch vụ thu tiền của cơ quan THADS 

cấp tỉnh và Ngân hàng 

Định kỳ hàng tháng, năm bộ phận kế toán nghiệp vụ thực hiện đối chiếu các 

khoản phát sinh trên tài khoản dịch vụ thu tiền của cơ quan THADS cấp tỉnh với 

Ngân hàng.  

Trƣờng hợp chênh lệch (nếu có) thì phải làm rõ nguyên nhân chênh lệch. 

3. Đối chiếu tiền trên tài khoản tạm giữ với Kho bạc Nhà nƣớc 

Định kỳ hàng tháng, năm bộ phận kế toán nghiệp vụ thực hiện đối chiếu các 

khoản phát sinh trên tài khoản tiền tạm giữ của của cơ quan THADS cấp tỉnh với 

Kho bạc nhà nƣớc.  

Trƣờng hợp chênh lệch (nếu có) thì phải làm rõ nguyên nhân chênh lệch. 

 

CHƢƠNG III 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ THU TIỀN QUA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

Điều 16. Nguyên tắc quản lý tài khoản để sử dụng dịch vụ thu tiền 

- Cơ quan THADS mở tài khoản tại ngân hàng thƣơng mại để sử dụng dịch 

vụ thu tiền thi hành án. 

- Tất cả các khoản tiền nộp về tài khoản dịch vụ thu tiền thi hành án phát 

sinh trong ngày sẽ đƣợc tự động chuyển về tài khoản của cơ quan THADS mở tại 

KBNN vào thời điểm cuối thời gian giao dịch trong ngày. Số tiền ngân hàng nhận 

đƣợc sau thời gian giao dịch sẽ chuyển về tài khoản cơ quan THADS trong ngày 

làm việc tiếp theo. Việc chuyển tiền thực hiện theo hình thức đối soát và trích 

chuyển tự động, không lập lệnh thủ công. 
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- Không thực hiện giao dịch chi tiền từ tài khoản dịch vụ thu tiền thi hành án 

của cơ quan THADS đến bất cứ tài khoản nào (trừ tài khoản của cơ quan THADS 

tại Kho bạc Nhà nƣớc), kể cả các khoản chuyển nhầm, chuyển sai thông tin. Những 

khoản tiền này sẽ thực hiện chuyển trả cho đƣơng sự từ tài khoản mở tại KBNN. 

Điều 17. Nguyên tắc lựa chọn ngân hàng sử dụng dịch vụ thu tiền 

Việc lựa chọn NHTM để sử dụng dịch vụ thu tiền thi hành án cần tuân thủ 

các nguyên tắc sau: 

 Ƣu tiên các NHTM nhà nƣớc hoặc ngân hàng nhà nƣớc giữ cổ phần chi phối, 

nhằm bảo đảm an toàn trong quản lý tiền, hạn chế rủi ro tài chính và nâng cao tính ổn 

định trong vận hành. 

Ngân hàng đƣợc lựa chọn cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí: 

- Lựa chọn NHTM mà Kho bạc nhà nƣớc mở tài khoản giao dịch; 

- Mạng lƣới chi nhánh rộng khắp, tạo thuận lợi cho ngƣời phải thi hành án, 

Chấp hànhviên/công chức cơ quan THADS trong việc nộp tiền, đặc biệt tại vùng 

sâu, vùng xa; 

- Khả năng phối hợp, hỗ trợ chuyên nghiệp, đảm bảo việc chuyển tiền, cung 

cấp sao kê, tra soát và xác nhận giao dịch đƣợc thực hiện nhanh chóng, chính xác, 

đúng quy định; 

- Hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có khả năng kết nối trực tiếp với 

phần mềm nghiệp vụ THADS, đảm bảo đồng bộ dữ liệu, quản lý và giám sát dòng 

tiền theo thời gian thực; 

- Khả năng tích hợp hệ thống thông báo giao dịch, trong đó ngân hàng có thể 

tự động gửi xác nhận giao dịch thành công đến cơ quan THADS ngay sau khi 

ngƣời thi hành án hoàn tất nộp tiền, thông qua các hình thức nhƣ: email, tin nhắn 

SMS hoặc nền tảng quản lý trực tuyến. 

 Điều 18. Phạm vi áp dụng 

Ngƣời phải thi hành án, Chấp hành viên và công chức cơ quan THADS 

đƣợc phân công thu tiền có thể nộp hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản dịch 

vụ thu tiền thi hành án của cơ quan THADS mở tại NHTM đối với tất cả các khoản 

tiền thi hành án và các khoản sau: 

- Phí thi hành án; 

- Tiền do đƣơng sự tự nguyện nộp trƣớc khi có Quyết định thi hành án; 

- Tiền bán tài sản chƣa xử lý theo quy định. 

- Tạm ứng án phí, lệ phí tòa án. Trong đó, đối với tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án, cơ quan THADS vẫn đồng thời mở tài khoản tại KBNN để tiếp nhận, theo 

đúng quy định tại Điều 19 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14.  

CHƢƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Điều 19. Điều khoản thi hành  

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, Thủ trƣởng cơ quan THADS 

tỉnh có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy trình này. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện, nếu có khó khăn vƣớng mắc, kịp thời báo cáo về Cục Quản lý THADS 

(qua Ban Kế hoạch – Tài chính) để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 
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BỘ TƢ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY TRÌNH 

Tiếp công dân trong thi hành án dân sự 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025 

của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy trình này quy định về tổ chức tiếp công dân; trình tự, thủ tục tiếp 

công dân, tiếp nhận đơn, thông tin, tài liệu, chứng cứ do ngƣời khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh cung cấp tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan Thi hành án 

dân sự (THADS) tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan THADS tỉnh). 

2. Việc tiếp công dân tại Cục Quản lý THADS thực hiện theo Quy chế tiếp 

công dân của Bộ Tƣ pháp. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh. 

2. Trƣởng Phòng chuyên môn, Phòng THADS khu vực thuộc cơ quan 

THADS tỉnh. 

3. Công chức đƣợc phân công nhiệm vụ tiếp công dân thuộc cơ quan 

THADS tỉnh. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân. 

Điều 3. Nguyên tắc tiếp công dân 

1. Việc tiếp công dân phải tuân thủ theo quy định của Luật Tiếp công dân 

và các văn bản hƣớng dẫn thi hành, các quy định của pháp luật khác có liên quan 

và quy định tại Quy trình này. 

2. Việc tiếp công dân phải đƣợc tiến hành tại địa điểm tiếp công dân; đảm 

bảo công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; trƣờng 

hợp tiếp công dân đến tố cáo thì phải giữ bí mật, đảm bảo an toàn cho ngƣời tố cáo 

theo quy định của pháp luật. 

3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 



114 

 

Chƣơng II 

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 4. Địa điểm, thời gian tiếp công dân 

1. Địa điểm tiếp công dân 

a) Địa điểm tiếp công dân của cơ quan THADS tỉnh đƣợc bố trí tại Trụ sở cơ 

quan THADS tỉnh và tại các Phòng THADS khu vực thuộc cơ quan THADS tỉnh. 

b) Địa điểm tiếp công dân phải đảm bảo về cơ sở vật chất, phƣơng tiện 

nhƣ: Thiết bị ghi âm, ghi hình giám sát, internet, máy tính, máy in, điện thoại, bàn, 

ghế, sổ sách và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân. Địa 

điểm tiếp công dân phải đƣợc niêm yết công khai Nội quy tiếp công dân, Lịch tiếp 

công dân và các quy định cần thiết khác để công dân biết, thực hiện khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật. 

2. Thời gian tiếp công dân 

Việc tiếp công dân thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm việc 

trong tuần, trừ ngày Lễ, Tết theo quy định. 

Điều 5. Tiếp công dân thƣờng xuyên 

1. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là đơn vị đầu mối, có trách 

nhiệm giúp Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh tổ chức việc tiếp công dân, tiếp nhận 

đơn, thông tin, tài liệu, chứng cứ do ngƣời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

cung cấp; phân công công chức đơn vị mình trực tiếp công dân thƣờng xuyên tại 

địa điểm tiếp công dân Trụ sở cơ quan THADS tỉnh. 

2. Tại địa điểm tiếp công dân Phòng THADS khu vực, công chức tiếp công 

dân thƣờng xuyên do Thủ trƣởng hoặc Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh đƣợc 

ủy quyền phân công hoặc giao Trƣởng Phòng THADS khu vực phân công thực 

hiện. Các Phòng chuyên môn khác thuộc cơ quan THADS tỉnh có trách nhiệm phối 

hợp với Phòng THADS khu vực, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp 

công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực phụ 

trách của đơn vị mình. 

3. Trƣởng phòng các đơn vị thuộc cơ quan THADS tỉnh có trách nhiệm 

cùng dự tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thƣờng xuyên theo phân công, yêu cầu 

của lãnh đạo cơ quan THADS tỉnh; chỉ đạo công chức chuẩn bị hồ sơ, thu thập tài 

liệu và báo cáo lãnh đạo cơ quan THADS tỉnh xem xét xử lý, giải quyết đối với nội 

dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.  

Điều 6. Tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất 

1. Tiếp công dân định kỳ 



115 

 

a) Tại địa điểm tiếp công dân Trụ sở cơ quan THADS tỉnh: Thủ trƣởng cơ quan 

THADS tỉnh trực tiếp tiếp công dân định kỳ bảo đảm ít nhất 01 ngày trong 01 tháng.  

b) Tại địa điểm tiếp công dân Phòng THADS khu vực: Thủ trƣởng Cơ quan 

THADS tỉnh phân công, ủy quyền Phó Thủ trƣởng tiếp công dân định kỳ ít nhất 01 

ngày trong 01 tháng. 

Trƣờng hợp ngày tiếp công dân định kỳ của Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng 

cơ quan THADS tỉnh trùng ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết thì việc tiếp công dân đƣợc 

thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. 

Trƣờng hợp ngày tiếp công dân định kỳ của Thủ trƣởng cơ quan THADS 

tỉnh vì lý do đột xuất, khách quan không thể thực hiện đƣợc thì Thủ trƣởng cơ 

quan THADS tỉnh phân công, ủy quyền Phó Thủ trƣởng tiếp công dân hoặc lùi lịch 

tiếp công dân sang thời gian khác và thông báo cho công dân biết. 

2. Tiếp công dân đột xuất 

Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh tiếp công dân đột xuất hoặc ủy quyền 

Phó Thủ trƣởng tiếp khi có yêu cầu cấp thiết trong những trƣờng hợp:  

a) Vụ việc có tính chất phức tạp;  

b) Trƣờng hợp nếu không kịp thời xem xét, chỉ đạo có thể phát sinh hậu 

quả nghiêm trọng hoặc ảnh hƣởng đến hoạt động của cơ quan, an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội. 

Chƣơng III 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngƣời tiếp công dân 

1. Công chức đƣợc giao nhiệm vụ tiếp công dân phải đảm bảo trang phục 

ngành, đeo thẻ công chức hoặc phù hiệu theo quy định. 

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân; yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, 

địa chỉ, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có), có đơn hoặc trình bày 

rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu 

cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý; lập biên bản ghi nhận nội dung khiếu nại, tố 

cáo, đơn, tài liệu có liên quan; cung cấp biên bản cho công dân. 

3. Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc lắng nghe, ghi 

chép đầy đủ, chính xác nội dung mà ngƣời đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh trình bày. 

4. Giải thích, hƣớng dẫn cho ngƣời đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh về các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; yêu cầu chấp hành chủ 

trƣơng, đƣờng lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu 
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lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hƣớng dẫn ngƣời khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

5. Giữ bí mật thông tin tài liệu, bút tích của ngƣời tố cáo theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 8. Từ chối tiếp công dân 

Công chức tiếp công dân đƣợc từ chối tiếp công dân khi thuộc một trong các 

trƣờng hợp đƣợc quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân nhƣng phải giải thích cho 

công dân biết lý do từ chối và báo cáo lãnh đạo cơ quan biết. 

Đối với những trƣờng hợp đƣợc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 

Luật Tiếp công dân, công chức tiếp công dân phối hợp với bảo vệ cơ quan hoặc 

một công chức khác trong đơn vị lập biên bản ghi nhận sự việc để làm cơ sở từ 

chối tiếp công dân. Trƣờng hợp công dân có hành vi gây rối trật tự tại nơi tiếp 

công dân, ngƣời tiếp công dân phối hợp với bảo vệ tại nơi tiếp công dân, Công an 

xã, phƣờng, đặc khu tại nơi tiếp công dân lập biên bản ghi nhận sự việc; báo cáo 

Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

Điều 9. Xác định nhân thân và tính hợp pháp của đại diện ngƣời khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

1. Khi tiếp ngƣời khiếu nại, ngƣời tiếp công dân yêu cầu ngƣời khiếu nại 

nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền 

(nếu có) để xác định họ là ngƣời tự mình thực hiện việc khiếu nại, ngƣời đại diện 

khiếu nại, hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền khiếu nại. 

Việc xác định tính hợp pháp của ngƣời đại diện khiếu nại, ngƣời đƣợc ủy 

quyền khiếu nại cụ thể nhƣ sau: 

a) Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức thực hiện khiếu nại thông qua ngƣời đại 

diện theo pháp luật thì ngƣời tiếp công dân yêu cầu ngƣời đại diện xuất trình tài 

liệu chứng minh, giấy tờ tùy thân của ngƣời đƣợc đại diện. 

Trƣờng hợp ngƣời đại diện theo pháp luật ủy quyền cho ngƣời khác để thực 

hiện việc khiếu nại thì ngƣời tiếp công dân đề nghị ngƣời đƣợc ủy quyền xuất trình 

giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân của ngƣời đƣợc ủy quyền. 

b) Trƣờng hợp ngƣời khiếu nại là cá nhân uỷ quyền cho ngƣời khác thì 

ngƣời tiếp công dân yêu cầu ngƣời dƣợc ủy quyền xuất trình các giấy tờ chứng 

minh việc đại diện, ủy quyền hợp pháp và giấy tờ khác có liên quan. 

c) Trƣờng hợp ngƣời khiếu nại ủy quyền cho luật sƣ hoặc trợ giúp viên pháp 

lý thực hiện việc khiếu nại thì ngƣời tiếp công dân yêu cầu luật sƣ hoặc trợ giúp 

viên pháp lý xuất trình thẻ luật sƣ, thẻ trợ giúp viên pháp lý và giấy ủy quyền khiếu 

nại. 
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2. Khi tiếp ngƣời tố cáo, ngƣời tiếp công dân yêu cầu ngƣời tố cáo nêu rõ họ 

tên, địa chỉ, xuất trình giấy tờ tùy thân; ngƣời tiếp công dân kiểm tra tính hợp lệ 

của giấy tờ đó. 

3. Khi tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, ngƣời tiếp công dân yêu cầu 

công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy 

quyền (nếu có). 

Điều 10. Tiếp nhận, xử lý nội dung tiếp công dân 

Công chức tiếp công dân có trách nhiệm phổ biến nội quy tiếp công dân, 

trách nhiệm của ngƣời tiếp công dân; quyền, nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đề nghị công dân trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh; lắng nghe, ghi chép, phân loại nội dung theo thẩm 

quyền, xác định các điều kiện thụ lý giải quyết đối với từng trƣờng hợp nhƣ sau: 

1. Trƣờng hợp khiếu nại 

a) Đối với nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền thì ngƣời tiếp công 

dân giải thích, hƣớng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để đƣợc xem xét, 

giải quyết. 

b) Đối với nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền, nếu đủ điều kiện có thể thụ 

lý thì ngƣời tiếp công dân nhận và lập giấy biên nhận. 

Trƣờng hợp công dân khiếu nại nội dung thuộc thẩm quyền nhƣng nội dung 

đơn chƣa rõ ràng, đầy đủ thì công chức tiếp công dân đề nghị ngƣời đến khiếu nại 

trình bày bổ sung hoặc bổ sung tài liệu, chứng cứ. 

Trƣờng hợp công dân đến khiếu nại nhƣng không có đơn thì ngƣời tiếp công 

dân hƣớng dẫn, yêu cầu công dân viết đơn khiếu nại theo quy định. Nếu ngƣời 

khiếu nại không có khả năng viết đơn thì ngƣời tiếp công dân ghi chép nội dung 

ngƣời khiếu nại trình bày, đọc cho công dân nghe và yêu cầu công dân ký tên hoặc 

điểm chỉ. 

Trƣờng hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhƣng đơn có nhiều 

ngƣời cùng ký tên thì ngƣời tiếp công dân yêu cầu những ngƣời có mặt lập văn bản 

cử ngƣời đại diện khiếu nại. 

Trƣờng hợp đơn khiếu nại có một phần nội dung thuộc thẩm quyền giải 

quyết thì ngƣời tiếp công dân hƣớng dẫn công dân viết lại đơn về những nội dung 

thuộc thẩm quyền; những nội dung không thuộc thẩm quyền thì hƣớng dẫn công 

dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để đƣợc xem xét, giải quyết. 

c) Trƣờng hợp đơn thuộc thẩm quyền nhƣng không đủ điều kiện thụ lý theo 

quy định thì ngƣời tiếp công dân giải thích, hƣớng dẫn để ngƣời khiếu nại biết và 

bổ sung những thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại. 
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d) Trƣờng hợp công dân đến nơi tiếp công dân đề nghị cung cấp thông tin 

kết quả giải quyết khiếu nại, ngƣời tiếp công dân kiểm tra, trả lời tiến độ hoặc kết 

quả giải quyết cho công dân ngay trong buổi tiếp công dân. 

2. Trƣờng hợp tố cáo 

a) Trƣờng hợp công dân đến tố cáo trực tiếp nhƣng không có đơn thì ngƣời 

tiếp công dân hƣớng dẫn, yêu cầu công dân viết đơn theo quy định hoặc lập biên 

bản ghi lại lời tố cáo, yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ; trƣờng hợp nội dung 

trình bày chƣa rõ ràng, đầy đủ thì ngƣời tiếp công dân đề nghị ngƣời đến tố cáo 

trình bày bổ sung hoặc bổ sung tài liệu, chứng cứ. 

Trƣờng hợp đơn tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết nhƣng đơn 

có nhiều ngƣời cùng ký tên thì ngƣời tiếp công dân yêu cầu những ngƣời có mặt 

lập văn bản cử ngƣời đại diện tố cáo. 

b) Trƣờng hợp công dân đến tố cáo thuộc các trƣờng hợp không đủ điều kiện 

thì ngƣời tiếp công dân không tiếp nhận đơn, hồ sơ, tài liệu, đồng thời giải thích 

cho ngƣời tố cáo biết. 

3. Trƣờng hợp phản ánh, kiến nghị 

a) Trƣờng hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết thì 

ngƣời tiếp công dân hƣớng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để đƣợc 

xem xét, giải quyết. 

b) Trƣờng hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết thì ngƣời 

tiếp công dân tiếp nhận thông tin và lập giấy biên nhận. 

Điều 11. Xử lý trƣờng hợp đơn tiếp nhận có nhiều nội dung 

1. Trƣờng hợp đơn có nhiều nội dung khác nhau, gồm cả khiếu nại, tố cáo 

hoặc kiến nghị, phản ánh thì ngƣời tiếp công dân hƣớng dẫn công dân viết thành 

đơn riêng và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định 

của pháp luật.  

2. Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có nội 

dung tố giác tội phạm thì ngƣời tiếp công dân hƣớng dẫn công dân viết đơn riêng 

về tố giác tội phạm, gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm theo quy định pháp luật. 

Điều 12. Lập biên nhận hồ sơ, tài liệu 

Trong quá trình thực hiện tiếp công dân, nếu công dân cung cấp hồ sơ tài 

liệu thì công chức tiếp công dân phải lập giấy biên nhận trong đó ghi rõ từng loại 

thông tin, tài liệu, bằng chứng, tình trạng thông tin tài liệu, bằng chứng và xác nhận 

của ngƣời cung cấp. Giấy biên nhận đƣợc lập thành 03 bản, 01 bản giao công dân, 

01 bản lƣu vào hồ sơ, 01 bản lƣu cán bộ tiếp công dân. 
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Trƣờng hợp công dân chƣa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định thì 

công chức tiếp công dân đề nghị công dân cung cấp bổ sung. 

Điều 13. Ghi sổ tiếp công dân 

Trong quá trình thực hiện tiếp công dân, công chức tiếp công dân phải ghi 

đầy đủ các nội dung, ý kiến đã trao đổi, những việc đã xử lý, giải quyết theo các 

cột, mục tại sổ tiếp công dân. 

Điều 14. Chuyển giao biên bản tiếp công dân, đơn tiếp nhận đến bộ 

phận văn thƣ 

Ngay trong ngày tiếp công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân, công chức tiếp công dân phải vào Sổ, chuyển giao biên 

bản tiếp công dân, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các tài liệu liên 

quan kèm theo đã tiếp nhận cho Văn phòng cơ quan THADS tỉnh. Việc chuyển 

giao đƣợc thực hiện thông qua các hình thức sau: 

1. Tại cơ quan THADS tỉnh: Công chức tiếp công dân chuyển giao trực tiếp 

cho bộ phận Văn thƣ cơ quan THADS tỉnh. 

2. Tại Phòng THADS khu vực: Văn thƣ Phòng THADS khu vực hoặc công 

chức đƣợc giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện scan biên bản tiếp công dân, đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các tài liệu liên quan đã tiếp nhận; đăng 

nhập Hệ thống quản lý văn bản điều hành, cập nhập dữ liệu thông tin, đính kèm 

các tài liệu scan và gửi qua trục liên thông để Văn Thƣ cơ quan THADS tỉnh trình 

Lãnh đạo Văn phòng xem xét, phân loại xử lý. Đồng thời, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, Văn thƣ Phòng THADS khu vực hoặc công chức đƣợc giao nhiệm vụ 

tiếp công dân khu vực phải gửi biên bản tiếp công dân, đơn thƣ, tài liệu (bản chính) 

đã tiếp nhận về Văn phòng cơ quan THADS tỉnh. 

3. Trƣờng hợp tiếp công dân hoặc đơn tiếp nhận vào cuối giờ làm việc trong 

ngày thì việc thực hiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này thực hiện vào đầu giờ 

sáng ngày làm việc kế tiếp. 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Cục Quản lý THADS, Cơ quan THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quy trình này. 
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2. Ban Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm tham mƣu, giúp 

Cục trƣởng Cục Quản lý THADS hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy trình 

này. 

3. Quá trình thực hiện, trƣờng hợp có vƣớng mắc hoặc có các vấn đề mới 

phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về 

Cục Quản lý THADS (qua Ban Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) để tổng hợp, 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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BỘ TƢ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH  

Xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025 

của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tƣợng áp dụng 

1. Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự 

(THADS) tại Cục Quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, 

thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan THADS tỉnh). 

2. Quy trình này áp dụng đối với ngƣời có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; các đơn vị, công chức đƣợc giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mƣu xử lý, giải 

quyết thuộc Cục Quản lý THADS và cơ quan THADS tỉnh. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại quy trình này. 

2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.  

3. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 

4. Bảo đảm phù hợp và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp 

tổ chức hệ thống THADS theo Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 

của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nƣớc. 

Điều 3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

a) Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết 

định, hành vi của mình, của Phó thủ trƣởng và Chấp hành viên thuộc quyền quản lý. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh đối 

với quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án có hiệu lực thi hành. 

 b) Cục trƣởng Cục Quản lý THADS giải quyết khiếu nại lần hai đối với 

quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh.  
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2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo 

a) Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 

phạm pháp luật của Phó Thủ trƣởng khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp 

hành viên và công chức khác làm công tác THADS thuộc quyền quản lý. 

b) Cục trƣởng Cục Quản lý THADS giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp 

luật của Thủ trƣởng hoặc Phó Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh khi thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Thủ trƣởng cơ quan 

THADS tỉnh. 

3. Thẩm quyền giải quyết kiến nghị, phản ánh 

Cục trƣởng Cục Quản lý THADS, Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh xử lý, 

giải quyết kiến nghị, phản ánh trong THADS theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, 

TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH  

Điều 4. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

1. Văn thƣ Cục Quản lý THADS, cơ quan THADS tỉnh chịu trách nhiệm 

tiếp nhận, vào sổ hoặc nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, 

theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đƣơng sự gửi; do cơ quan, tổ 

chức, ngƣời có thẩm quyền chuyển đến và thông qua công tác tiếp công dân. 

2. Việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua tiếp công 

dân tại Cục Quản lý THADS thực hiện theo Quy chế tiếp công dân của Bộ Tƣ 

pháp. 

3. Việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua tiếp công 

dân tại cơ quan THADS tỉnh thực hiện theo Quy trình tiếp công dân tại cơ quan 

THADS tỉnh, thành phố.  

Trƣờng hợp việc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông 

qua tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân Phòng THADS khu vực hoặc do công 

dân gửi đến Phòng THADS khu vực qua dịch vụ bƣu chính thì Văn thƣ Phòng 

THADS khu vực hoặc công chức thƣờng trực tiếp công dân khu vực đƣợc phân 

công phải bảo đảm thực hiện ngay việc vào sổ theo dõi, scan đơn, tài liệu đã tiếp 

nhận và chuyển trên trục liên thông về Văn phòng cơ quan THADS tỉnh. Văn thƣ 

cơ quan THADS tỉnh thực hiện các nội dung quy định tại Điều 5 Quy trình này. 

Trong 05 ngày làm việc, Văn thƣ Phòng THADS khu vực hoặc công chức 

thƣờng trực tiếp công dân khu vực phải gửi biên bản tiếp công dân, đơn thƣ, tài 

liệu liên quan (bản chính) đã tiếp nhận về Văn phòng cơ quan THADS tỉnh. 

Điều 5. Vào sổ, phân công xử lý đơn 
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1. Văn thƣ Cục Quản lý THADS, cơ quan THADS tỉnh chịu trách nhiệm 

vào sổ theo dõi đơn ngay trong ngày tiếp nhận, có các thông tin cơ bản về việc 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (họ và tên, địa chỉ, trích yếu nội dung; nguồn 

tiếp nhận, ngày gửi, ngày nhận). Đối với đơn thƣ gửi đích danh thì văn thƣ phải 

chuyển đến đúng ngƣời đƣợc đề gửi để xem xét, xử lý. 

2. Việc phân công xử lý đơn thƣ đƣợc thực hiện nhƣ sau 

a) Ngay trong ngày tiếp nhận, Văn thƣ chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh đến lãnh đạo Văn phòng Cục/cơ quan THADS tỉnh để phân loại, 

chuyển cho Ban Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo/Phòng Kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo (sau đây gọi là Ban/Phòng). Lãnh đạo Ban/Phòng có trách nhiệm 

xem xét, phân công công chức tham mƣu xử lý, giải quyết đơn. 

Ngƣời đƣợc giao làm công tác văn thƣ tại Ban/Phòng phải thực hiện vào sổ 

sách theo dõi và chuyển cho công chức đƣợc lãnh đạo Ban/Phòng phân công tham 

mƣu xử lý, giải quyết. Sổ theo dõi phải có các thông tin cơ bản về việc khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh (họ và tên, địa chỉ, trích yếu nội dung; nguồn tiếp nhận, 

ngày gửi, ngày nhận, kết quả giải quyết). 

b) Đối với trƣờng hợp đơn thƣ gửi đích danh lãnh đạo Cục/cơ quan THADS 

tỉnh; trƣờng hợp có ý kiến của cấp trên yêu cầu, chỉ đạo biện pháp thực hiện, thời 

hạn thực hiện ngắn, thì cùng với việc ƣu tiên vào sổ, Văn thƣ phải chuyển đơn thƣ, 

tài liệu đến lãnh đạo Văn phòng để trình lãnh đạo Cục/cơ quan THADS tỉnh xem 

xét, cho ý kiến. Đồng thời Văn thƣ sao gửi ngay văn bản đó cho lãnh đạo 

Ban/Phòng để bảo đảm thực hiện trƣớc công tác rà soát, dự kiến, chuẩn bị. 

Sau khi nhận đƣợc ý kiến xem xét, chỉ đạo của lãnh đạo Cục/cơ quan 

THADS tỉnh, Văn thƣ bổ sung cập nhật thông tin và chuyển đơn cho Ban/Phòng để 

phân công chức tham mƣu xử lý, giải quyết. 

Điều 6. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo 

Công chức Ban/Phòng đƣợc phân công việc tham mƣu giải quyết khiếu nại, 

tố cáo tiến hành nghiên cứu nội dung khiếu nại, tố cáo; phân loại và xử lý nhƣ sau: 

1. Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết nhƣng chƣa đủ 

điều kiện thụ lý do ngƣời khiếu nại, tố cáo chƣa thực hiện đúng quy định của pháp 

luật thì soạn thảo, trình lãnh đạo Ban/Phòng xem xét, ký văn bản hƣớng dẫn, yêu cầu 

ngƣời khiếu nại, tố cáo thực hiện để đƣợc thụ lý, giải quyết. 

Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và ngƣời khiếu nại, 

tố cáo đã thực hiện đúng quy định của pháp luật thì thụ lý, giải quyết theo quy định.  

2. Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo có một phần nội dung thuộc thẩm quyền giải 

quyết, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác thì chỉ xem xét 

những nội dung thuộc thẩm quyền. 
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Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác 

thì soạn thảo Phiếu chuyển đơn trình lãnh đạo Ban/Phòng xem xét, ký chuyển cơ 

quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Việc chuyển đơn đƣợc thông báo 

cho ngƣời khiếu nại, tố cáo biết. 

Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết và không 

xác định đƣợc cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì soạn thảo, trình lãnh đạo 

Ban/Phòng xem xét, ký công văn thông báo, trả lời ngƣời có đơn biết. 

3. Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 

THADS tỉnh thì công chức đƣợc phân công tham mƣu soạn Phiếu chuyển đơn 

trình lãnh đạo Ban xem xét, ký chuyển cơ quan THADS tỉnh có thẩm quyền xử lý, 

giải quyết. 

Trƣờng hợp đã chuyển đơn nhƣng ngƣời khiếu nại, tố cáo tiếp tục khiếu nại, 

tố cáo việc không đƣợc thụ lý giải quyết hoặc đã quá thời hạn giải quyết theo quy 

định thì đề xuất lãnh đạo Ban có văn bản đôn đốc, xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Trƣờng hợp khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi 

hành; khiếu nại quyết định, hành vi về chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ trong nội bộ cơ quan THADS; tố cáo đã đƣợc ngƣời có thẩm quyền giải quyết 

nay tố cáo lại nhƣng không có bằng chứng mới thì không thụ lý nhƣng phải có văn 

bản chỉ dẫn, trả lời cho ngƣời khiếu nại, tố cáo. 

Trƣờng hợp đơn khiếu nại, tố cáo đã đƣợc chuyển, chỉ dẫn, thông báo, trả 

lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhƣng đƣơng sự vẫn tiếp tục có đơn 

cùng nội dung; đơn đồng thời đề gửi nhiều cơ quan, trong đó đã đề gửi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết; đơn đã mời ngƣời khiếu nại hai lần để xác định nội dung 

khiếu nại, yêu cầu cung cấp tài liệu nhƣng không đến mà không thông báo lý do 

chính đáng thì lƣu đơn. 

5. Thời hạn thực hiện xử lý đơn: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn 

khiếu nại, 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn tố cáo. 

Điều 7. Phân loại, xử lý đơn khác 

Công chức Ban/Phòng đƣợc phân công tham mƣu phải tiến hành nghiên cứu 

nội dung và phân loại, xử lý nhƣ sau: 

1. Đối với đơn kiến nghị, phản ánh có nội dung liên quan đến việc quản lý, 

việc tổ chức thi hành án thuộc thẩm quyền thì tiến hành nghiên cứu nội dung đơn, 

đề xuất lãnh đạo Ban/Phòng biện pháp giải quyết, phối hợp giải quyết; trƣờng hợp 

có yêu cầu hƣớng dẫn, trả lời thì soạn thảo văn bản, trình Lãnh đạo Ban/Phòng trả 

lời theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tổ chức thi hành án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan THADS tỉnh thì soạn thảo Phiếu chuyển 
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đơn trình lãnh đạo Ban xem xét, ký chuyển đơn cùng các tài liệu kèm theo (nếu có) 

đến cơ quan THADS tỉnh có thẩm quyền giải quyết. Trƣờng hợp đơn đã đƣợc 

chuyển, chỉ dẫn, thông báo, trả lời, giải quyết theo quy định nhƣng đƣơng sự vẫn 

tiếp tục có đơn cùng nội dung thì lƣu đơn. 

3. Đối với đơn có nội dung thông tin, nêu ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải 

pháp về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối, chính 

sách, pháp luật, công tác quản lý trong lĩnh vực THADS thì tổng hợp, nghiên cứu, 

tham mƣu giải quyết hoặc đề xuất chuyển đơn vị khác giải quyết theo chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

4. Đối với đơn kiến nghị, phản ánh không liên quan đến lĩnh vực THADS thì 

tham mƣu xử lý, soạn thảo, trình lãnh đạo Ban/Phòng ký văn bản trả lời, hƣớng 

dẫn cho ngƣời có đơn.  

5. Thời hạn thực hiện xử lý đơn: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận kiến 

nghị, phản ánh. 

Chƣơng III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 8. Thời hạn giải quyết khiếu nại 

1. Đối với quyết định, hành vi trƣớc khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện 

pháp cƣỡng chế thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 

ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. 

2. Đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản; quyết định, 

hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác thì thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 

ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. 

3. Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cƣỡng chế thì thời hạn 

giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày, lần hai là 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn 

khiếu nại. 

4. Đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cƣỡng chế thì thời 

hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày, lần hai là 45 ngày, kể từ ngày thụ lý 

đơn khiếu nại. 

5. Trƣờng hợp cần thiết, đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời 

hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhƣng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết 

thời hạn giải quyết khiếu nại. 

6. Trƣờng hợp ở vùng sâu, vùng xa, đƣờng sá xa xôi, đi lại khó khăn, vụ 

việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhƣng 

không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết. 
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Điều 9. Thụ lý khiếu nại, yêu cầu báo cáo, giải trình, cung cấp hồ sơ 

1. Sau khi nhận đƣợc đơn khiếu nại do Văn thƣ chuyển, công chức đƣợc 

giao tham mƣu giải quyết khiếu nại có trách nhiệm: 

a) Lập hồ sơ giải quyết khiếu nại theo quy định. 

b) Soạn thảo Công văn yêu cầu báo cáo giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu 

trình lãnh đạo Ban/Phòng xem xét, cho ý kiến, ký ban hành (trừ trƣờng hợp có thể 

yêu cầu trực tiếp việc báo cáo giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu). 

c) Soạn thảo Thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại, trình lãnh đạo 

Ban/Phòng xem xét, cho ý kiến, ký ban hành. 

2. Chấp hành viên, lãnh đạo cơ quan THADS tỉnh phải ký báo cáo giải trình, 

ký sao y hồ sơ, tài liệu và chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ, chính xác 

của báo cáo, hồ sơ, tài liệu. Hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo báo cáo phải có danh mục 

cụ thể, rõ ràng. 

Điều 10. Soạn thảo, xem xét, ký quyết định giải quyết khiếu nại 

1. Trƣờng hợp nội dung đơn khiếu nại, các tài liệu gửi kèm theo của ngƣời 

khiếu nại và báo cáo giải trình cùng hồ sơ, tài liệu do ngƣời bị khiếu nại cung cấp 

đã rõ ràng, đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để giải quyết thì công chức đƣợc giao tham 

mƣu giải quyết khiếu nại soạn thảo quyết định giải quyết khiếu nại trình lãnh đạo 

Ban/Phòng xem xét, cho ý kiến, ký trách nhiệm, trình Lãnh đạo Cục/cơ quan 

THADS tỉnh xem xét, ký ban hành. 

 Trƣờng hợp vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp cần xác minh, đối thoại, 

tổ chức họp, trao đổi ý kiến hay trƣng cầu giám định thì quy trình thực hiện theo 

quy định tại Điều 11, Điều 12 Quy trình này. 

2. Dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại phải xác định đầy đủ nơi gửi theo 

đúng quy định. Trƣờng hợp nhiều ngƣời cùng khiếu nại về một nội dung thì dự 

thảo 01 quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những ngƣời khiếu nại. 

3. Quá trình giải quyết khiếu nại, nếu ngƣời khiếu nại rút toàn bộ hoặc một 

phần khiếu nại thì ngƣời có thẩm quyền giải quyết đình chỉ việc giải quyết khiếu 

nại tƣơng ứng với nội dung khiếu nại đã rút và thông báo cho ngƣời khiếu nại biết.  

Điều 11. Tổ chức xác minh, đối thoại 

Trƣờng hợp cần thiết phải tổ chức xác minh, đối thoại trực tiếp để giải quyết 

khiếu nại có tính chất phức tạp thì xử lý nhƣ sau: 

1. Công chức đƣợc giao tham mƣu giải quyết khiếu nại xây dựng kế hoạch 

xác minh, đối thoại trình lãnh đạo Ban/Phòng xem xét. Kế hoạch xác minh, đối 

thoại gồm thành phần, thời gian, nội dung công việc cần thực hiện. 



127 

 

2. Ngƣời đƣợc giao thực hiện việc xác minh, đối thoại phải tổ chức việc xác 

minh, đối thoại theo kế hoạch đã đƣợc phê duyệt. Kết quả làm việc phải đƣợc thể 

hiện bằng biên bản, phản ánh đầy đủ, trung thực về nội dung trình bày, chứng cứ, 

tài liệu mà đƣơng sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân trình bày, cung cấp. Biên bản phải 

có chữ ký của những ngƣời tham gia, trƣờng hợp có ngƣời không đồng ý ký tên thì 

phải ghi rõ lý do vào biên bản. 

3. Ngƣời đƣợc giao thực hiện việc xác minh, đối thoại phải báo cáo bằng 

văn bản đến ngƣời có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về kết quả xác minh, đối 

thoại làm căn cứ cho việc giải quyết khiếu nại.  

Điều 12. Tổ chức cuộc họp, trao đổi ý kiến 

1. Lãnh đạo Cục/Cơ quan THADS tỉnh, lãnh đạo Ban/Phòng phụ trách công 

tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phụ trách công tác hƣớng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ 

thi hành án có trách nhiệm thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ với nhau đảm bảo 

thống nhất trong việc hƣớng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

về THADS.  

Trƣờng hợp vụ việc có tính chất phức tạp, có vƣớng mắc về pháp luật, quan 

điểm giải quyết, lãnh đạo Cục/cơ quan THADS tỉnh, lãnh đạo Ban/Phòng phụ 

trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phụ trách công tác nghiệp vụ và tổ 

chức THADS phải kịp thời báo cáo Cục trƣởng/Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh 

xem xét, quyết định. 

2. Trƣờng hợp cần thiết, ngƣời có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể tổ 

chức cuộc họp, trao đổi ý kiến với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

trƣng cầu giám định và tiến hành các biện pháp cần thiết khác. 

Điều 13. Phát hành, công khai kết quả giải quyết khiếu nại 

1. Văn thƣ Cục/cơ quan THADS tỉnh chịu trách nhiệm phát hành quyết định 

giải quyết khiếu nại đến nơi nhận theo đúng quy định về phát hành văn bản.  

2. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, ngƣời 

có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định 

giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức dƣới đây: 

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi ngƣời bị khiếu nại công tác. 

Thành phần tham dự cuộc họp phải bao gồm: Ngƣời ra quyết định giải quyết khiếu 

nại, ngƣời khiếu nại hoặc ngƣời đại diện, ngƣời bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan (nếu có). Trƣờng hợp cần thiết, thì ngƣời ra quyết định giải quyết 

khiếu nại có thể ủy quyền cho ngƣời khác thực hiện các thủ tục công bố công khai; 
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b) Thông báo trên phƣơng tiện thông tin đại chúng. Việc thông báo đƣợc 

thực hiện trên báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Trƣờng hợp cơ quan của 

ngƣời có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang 

thông tin điện tử thì phải công khai trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông 

tin điện tử. 

Điều 14. Đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kết quả giải quyết 

khiếu nại 

1. Sau khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, 

trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lãnh đạo Cục/cơ quan THADS tỉnh 

có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

thực hiện. 

Căn cứ nội dung khiếu nại, chức năng quản lý, lãnh đạo Cục/cơ quan 

THADS tỉnh có thể giao cho đơn vị đã tham mƣu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 

quyền quản lý của mình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết 

định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý các vƣớng mắc phát sinh trong quá 

trình thực hiện. Nội dung theo dõi, kiểm tra phải đƣợc lƣu hồ sơ giải quyết khiếu 

nại. 

2. Cơ quan quản lý công chức có quyết định, hành vi bị khiếu nại trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quyết 

định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công 

chức trong việc thực hiện; xử lý hoặc báo cáo kịp thời để xử lý công chức có sai 

phạm; báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quyết định giải 

quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

Chƣơng IV 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

Điều 15. Thời hạn giải quyết tố cáo 

Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn 

giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trƣờng hợp cần thiết, 

ngƣời có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhƣng 

không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.  

Điều 16. Tiếp nhận, xử lý và thụ lý tố cáo 

1. Công chức đƣợc giao tham mƣu giải quyết tố cáo phải nghiên cứu, đề 

xuất tham mƣu ngƣời có thẩm quyền giải quyết tố cáo (Cục trƣởng/Thủ trƣởng cơ 

quan THADS tỉnh) kiểm tra, xác minh họ tên, địa chỉ của ngƣời tố cáo và các nội 
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dung khác theo quy định của Luật Tố cáo để đảm bảo quyết định thụ lý hoặc không 

thụ lý tố cáo. 

Trƣờng hợp cần thiết, trƣớc khi thụ lý, Cục trƣởng/Thủ trƣởng cơ quan 

THADS tỉnh chỉ đạo việc tổ chức làm việc trực tiếp với ngƣời tố cáo để làm rõ nội 

dung tố cáo và các vấn đề khác có liên quan. 

Cục trƣởng/Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh có thể giao Ban/Phòng thực 

hiện việc xác minh, làm việc trực tiếp với ngƣời tố cáo. Ngƣời đƣợc giao xác minh 

phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội 

dung xác minh. 

2. Đối với tố cáo đủ điều kiện để thụ lý giải quyết thì công chức đƣợc giao 

tham mƣu giải quyết tố cáo soạn thảo Quyết định thụ lý tố cáo và thành lập Đoàn 

xác minh tố cáo để trình Lãnh đạo Ban/Phòng xem xét cho ý kiến, trình Lãnh đạo 

Cục/cơ quan THADS tỉnh ký ban hành 

3. Nội dung tố cáo đƣợc thụ lý phải thông báo cho ngƣời tố cáo.  

4. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có nội dung rõ ràng, chứng cứ 

cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thì việc giải quyết tố cáo đƣợc thực hiện theo trình 

tự sau đây: 

a) Ngƣời có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; 

b) Trƣờng hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mà mình 

quản lý, ngƣời tiếp nhận tố cáo phải trực tiếp tiến hành hoặc báo cáo ngƣời có 

thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành ngay việc xác minh nội dung tố cáo, áp 

dụng biện pháp cần thiết để đình chỉ hành vi vi phạm và kịp thời lập biên bản về 

hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); việc xác minh, kiểm tra thông tin về ngƣời tố 

cáo đƣợc thực hiện trong trƣờng hợp ngƣời giải quyết tố cáo thấy cần thiết cho quá 

trình xử lý hành vi bị tố cáo; 

c) Ngƣời giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý hành vi vi phạm theo thẩm 

quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

6. Đối với tố cáo thuộc các trƣờng hợp không thụ lý giải quyết theo quy định 

của Luật Tố cáo thì ngƣời giải quyết tố cáo thông báo bằng văn bản cho ngƣời tố 

cáo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo. 

Điều 17. Tiến hành xác minh tố cáo 

1. Căn cứ Quyết định thụ lý tố cáo và Quyết định thành lập Đoàn xác minh 

tố cáo, Đoàn xác minh tố cáo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch làm việc, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để xác minh nội dung tố cáo. Trƣởng 

đoàn xác minh có trách nhiệm giao Quyết định thụ lý tố cáo và Quyết định thành 

lập Đoàn xác minh tố cáo cho ngƣời bị tố cáo. Việc giao phải lập thành biên bản có 
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chữ ký ngƣời bị tố cáo. Trƣờng hợp vì đƣờng sá xa xôi thì có thể gửi Quyết định 

thụ lý tố cáo và Quyết định thành lập Đoàn xác minh tố cáo cho ngƣời bị tố cáo 

thông qua dịch vụ bƣu chính. 

2. Làm việc trực tiếp với ngƣời bị tố cáo, ngƣời tố cáo 

a) Ngƣời xác minh tố cáo phải làm việc trực tiếp với ngƣời bị tố cáo. Trên 

cơ sở nghiên cứu hồ sơ, ngƣời xác minh tố cáo yêu cầu ngƣời bị tố cáo giải trình 

bằng văn bản về những nội dung bị tố cáo và cung cấp thông tin, tài liệu, bằng 

chứng liên quan đến nội dung tố cáo, nội dung giải trình. 

Trƣờng hợp văn bản giải trình của ngƣời bị tố cáo, thông tin, tài liệu, bằng 

chứng do ngƣời bị tố cáo cung cấp thể hiện chƣa rõ hoặc chƣa đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu thì ngƣời xác minh tố cáo yêu cầu ngƣời bị tố cáo tiếp tục giải trình 

bằng văn bản, cung cấp thêm thông tin, tài liệu, bằng chứng hoặc làm việc trực tiếp 

để yêu cầu ngƣời bị tố cáo giải thích cụ thể các vấn đề còn chƣa rõ. 

b) Ngƣời xác minh tố cáo làm việc trực tiếp với ngƣời tố cáo để làm rõ về 

những nội dung tố cáo, đồng thời yêu cầu ngƣời tố cáo cung cấp các thông tin, tài 

liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo. 

Trƣờng hợp không làm việc trực tiếp với ngƣời tố cáo vì lý do khách quan 

hoặc theo yêu cầu của ngƣời tố cáo hoặc để bảo vệ ngƣời tố cáo thì ngƣời ra quyết 

định thụ lý giải quyết tố cáo phải có văn bản yêu cầu ngƣời tố cáo cung cấp thông 

tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo. 

c) Nội dung làm việc trực tiếp với ngƣời bị tố cáo hoặc ngƣời tố cáo đƣợc 

lập thành biên bản. Biên bản phải lập thành ít nhất hai bản, giao một bản cho ngƣời 

bị tố cáo hoặc ngƣời tố cáo và lƣu hồ sơ giải quyết. 

3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, 

bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo 

Ngoài việc ngƣời ra quyết định thụ lý tố cáo có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội 

dung tố cáo thì trong trƣờng hợp cần thiết, ngƣời ra quyết định có văn bản hoặc 

giấy giới thiệu cử ngƣời xác minh tố cáo đến làm việc với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan để trực tiếp yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên 

quan đến nội dung tố cáo. 

Các nội dung ngƣời xác minh tố cáo yêu cầu cung cấp phải lập thành biên 

bản, có chữ ký của ngƣời xác minh tố cáo và xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đƣợc yêu cầu. Biên bản phải lập thành ít nhất hai bản và giao một bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đó. 

Điều 18. Báo cáo kết quả xác minh tố cáo 
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1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc xác minh, Trƣởng 

đoàn xác minh phải báo cáo bằng văn bản về kết quả xác minh với ngƣời ra quyết 

định thụ lý giải quyết tố cáo.  

2. Trƣờng hợp vụ việc có nhiều nội dung và qua xác minh phát hiện có nội 

dung có dấu hiệu tội phạm thì Đoàn xác minh tách riêng nội dung đó, kịp thời báo 

cáo ngƣời ra quyết định xác minh để kết luận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Kết luận nội dung tố cáo 

Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của ngƣời bị tố cáo, báo cáo kết quả 

xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, đối chiếu với các quy định của 

pháp luật, ngƣời ra quyết định thụ lý tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo.  

Đối với những vụ việc phức tạp, khi xét thấy cần thiết, ngƣời ra quyết định 

xác minh tố cáo tổ chức tham khảo ý kiến tƣ vấn của các cơ quan chuyên môn, cơ 

quan quản lý cấp trên hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trƣớc 

khi kết luận nội dung tố cáo. 

Qúa trình giải quyết tố cáo, nếu ngƣời tố cáo xin rút nội dung tố cáo thì 

không xem xét, giải quyết nội dung tố cáo đó. Trƣờng hợp xét thấy hành vi vi 

phạm pháp luật vẫn chƣa đƣợc phát hiện và xử lý thì ngƣời giải quyết tố cáo vẫn 

xem xét, giải quyết. 

Điều 20. Xử lý tố cáo 

1. Ngay sau khi có kết luận về nội dung tố cáo, ngƣời giải quyết tố cáo căn 

cứ kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo để xử lý nhƣ sau: 

a) Trƣờng hợp đã có kết luận về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy 

định về nhiệm vụ, công vụ thuộc thẩm quyền xử lý của ngƣời giải quyết tố cáo thì 

tiến hành các thủ tục theo quy định để ban hành Quyết định xử lý kỷ luật, Quyết 

định áp dụng các biện pháp khác để xử lý hành vi vi phạm, buộc khắc phục hậu 

quả do hành vi vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật. 

b) Trƣờng hợp đã có kết luận về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy 

định về nhiệm vụ, công vụ mà ngƣời vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý của 

ngƣời giải quyết tố cáo thì ngƣời giải quyết tố cáo xử lý nhƣ sau: 

Đối với vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, cá nhân thuộc quyền 

quản lý của ngƣời giải quyết tố cáo thì ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho cơ 

quan, cá nhân đó xử lý vi phạm. Quyết định giao nhiệm vụ xử lý vi phạm phải nêu 

cụ thể hành vi vi phạm, đối tƣợng vi phạm phải xử lý và hậu quả phải khắc phục. 
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c) Trƣờng hợp đã có kết luận về việc ngƣời tố cáo cố ý tố cáo sai sự thật thì 

ngƣời giải quyết tố cáo có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Trong các Quyết định nêu tại điểm a, b khoản 1 Điều này, ngƣời giải 

quyết tố cáo phải quy định cụ thể thời gian hoàn thành các nội dung xử lý tố cáo, 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực 

hiện, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện. 

Điều 21. Công khai kết luận nội dung tố cáo và kết quả xử lý tố cáo 

1. Sau khi kết luận nội dung tố cáo, ngƣời giải quyết tố cáo phải gửi kết luận 

nội dung tố cáo cho cơ quan cấp trên trực tiếp, thông báo nội dung kết luận và 

quyết định xử lý tố cáo cho ngƣời bị tố cáo. 

2. Việc thông báo nội dung kết luận và quyết định xử lý tố cáo thực hiện 

bằng hình thức gửi văn bản kết luận nội dung tố cáo và các quyết định, văn bản xử 

lý tố cáo. Trƣờng hợp trong các văn bản nêu trên có nội dung thuộc bí mật nhà 

nƣớc hoặc các thông tin có hại cho ngƣời tố cáo thì phải trích văn bản để loại bỏ 

những thông tin đó trƣớc khi gửi cho ngƣời bị tố cáo. 

3. Trong trƣờng hợp ngƣời tố cáo có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố 

cáo thì ngƣời giải quyết tố cáo gửi thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố 

cáo cho ngƣời tố cáo. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo phải nêu rõ kết luận nội 

dung tố cáo, việc xử lý ngƣời bị tố cáo, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nƣớc.  

4. Ngƣời giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận 

nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 

và đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi ngƣời bị tố cáo công tác với 

thành phần gồm: Ngƣời giải quyết tố cáo, ngƣời xác minh nội dung tố cáo, ngƣời 

bị tố cáo, ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị nơi ngƣời bị tố cáo công tác, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trƣớc khi tiến hành cuộc họp công khai, 

ngƣời có thẩm quyền phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan biết. Thời gian thông báo phải trƣớc 03 ngày làm việc; 

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của ngƣời đã giải 

quyết tố cáo, ngƣời đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày niêm yết; 

c) Thông báo trên phƣơng tiện thông tin đại chúng. Trƣờng hợp cơ quan có 

Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử, ngƣời có thẩm quyền giải 

quyết phải công khai trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử. 
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5. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm 

bị tố cáo phải bảo đảm không làm tiết lộ thông tin về ngƣời tố cáo và những nội 

dung thuộc bí mật nhà nƣớc. 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 22. Tổ chức thực hiện 

1. Trƣởng Ban Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, phối hợp với 

Thủ trƣởng các Ban chuyên môn thuộc Cục Quản lý THADS có trách nhiệm giúp 

Cục trƣởng Cục Quản lý THADS quản lý, xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo và triển 

khai các biện pháp thực hiện Quy trình này. 

2. Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh có trách nhiệm quán triệt việc thực hiện 

Quy trình tại đơn vị; hƣớng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo theo thẩm quyền. 

Điều 23. Điều khoản thi hành và quy định chuyển tiếp 

1. Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025. 

2. Xử lý trƣờng hợp chuyển tiếp 

Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chi 

cục trƣởng Chi cục THADS thụ lý trƣớc ngày 01/7/2025 và đã ban hành quyết 

định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, nhƣng sau ngày 01/7/2025 mới 

phát sinh khiếu nại lần hai, tố cáo tiếp thì Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh giải 

quyết khiếu nại lần hai, giải quyết tố cáo tiếp. 

Trƣờng hợp hành vi, quyết định bị khiếu nại, tố cáo xảy ra trƣớc ngày 

01/7/2025 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trƣởng Chi cục THADS nhƣng 

chƣa thụ lý hoặc đã thụ lý nhƣng chƣa giải quyết xong hoặc sau ngày 01/7/2025 

mới phát sinh khiếu nại, tố cáo thì Thủ trƣởng cơ quan THADS tỉnh giải quyết lần 

đầu khiếu nại, tố cáo, Cục trƣởng Cục Quản lý THADS giải quyết khiếu nại lần hai 

và giải quyết tố cáo tiếp. 

Trƣờng hợp khiếu nại quyết định, hành vi của Thủ trƣởng cơ quan THADS 

tỉnh mà Tổng cục trƣởng Tổng cục THADS đã thụ lý trƣớc ngày 01/7/2025 và đang 

giải quyết thì Cục trƣởng Cục Quản lý THADS tiếp tục giải quyết khiếu nại lần đầu, 

Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp giải quyết khiếu nại lần hai.  

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vƣớng mắc hoặc có các vấn đề mới 

phát sinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân phản ánh về Cục Quản lý 

THADS (qua Ban Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) để tổng hợp, nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung, hƣớng dẫn kịp thời./. 
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BỘ TƢ PHÁP 

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Số: 72/QĐ-CQLTHADS 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2025 

                                                                          

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng con dấu 

 trong Hệ thống Thi hành án dân sự 

 

CỤC TRƢỞNG CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ v  quản lý và sử dụng con dấu; 

Căn cứ Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính 

phủ v  sửa đổi, bổ sung một số đi u của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 99/2016/NĐ-CP và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ quy định v  công tác văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp v  việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Quản lý Thi hành án dân sự; 

Theo đ  nghị của Chánh văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH:                                         

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng con 

dấu trong Hệ thống Thi hành án dân sự. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Cục, Trƣởng Thi 

hành án dân sự các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3;  

- Bộ trƣởng (để b/c); 

- Thứ trƣởng Mai Lƣơng Khôi (để b/c);  

- Các Phó Cục trƣởng (để biết); 

- Văn phòng Bộ (để biết); 

- Lƣu: VT, VP.  

  CỤC TRƢỞNG 

Đã ký 
Nguyễn Thắng Lợi 
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BỘ TƢ PHÁP 

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Về quản lý, sử dụng con dấu trong Hệ thống Thi hành án dân sự 

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-CQLTHADS ngày 23 tháng 7 năm 2025 

của Cục Quản lý Thi hành án dân sự) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng con dấu 

đã đƣợc đăng ký và cấp theo quy định pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trong Hệ 

thống Thi hành án dân sự, bao gồm con dấu của Cục Quản lý Thi hành án dân sự; 

con dấu của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; con dấu của Văn phòng Cục Quản 

lý Thi hành án dân sự; con dấu của Phòng Thi hành án dân sự khu vực thuộc tỉnh, 

thành phố. 

2. Đối tƣợng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với Cục Quản lý Thi hành án 

dân sự, các Ban và tƣơng đƣơng thuộc Cục, Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố, 

các Phòng và tƣơng đƣơng thuộc Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố (sau đây gọi 

chung là cơ quan, đơn vị), Lãnh đạo, công chức có liên quan của cơ quan, đơn vị.  

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng con dấu 

1. Bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Nghị định số 99/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu, đƣợc sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ. 

2. Con dấu của cơ quan, đơn vị đƣợc sử dụng để đóng vào các văn bản, giấy 

tờ đứng tên của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật. 

3. Các nội dung quy định về quản lý, sử dụng con dấu không đƣợc quy định 

tại Quy chế này sẽ đƣợc thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của 

Chính phủ, Nghị định số số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về công tác văn thƣ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu  

1. Cục trƣởng có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý, sử dụng con 

dấu của Cục Quản lý Thi hành án dân sự. 

Chánh Văn phòng Cục có trách nhiệm tham mƣu, giúp Cục trƣởng thực hiện 

việc kiểm tra, sử dụng các con dấu của Cục Quản lý Thi hành án dân sự theo sự 

phân công, ủy quyền của Cục trƣởng. 
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2. Trƣởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý, kiểm 

tra việc quản lý, sử dụng con dấu của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố.  

Chánh văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố có trách nhiệm tham 

mƣu, giúp Trƣởng THADS tỉnh, thành phố kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu 

của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố theo sự phân công, ủy quyền của Trƣởng 

Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố. 

Trƣởng phòng Phòng Thi hành án dân sự khu vực thuộc tỉnh, thành phố có 

trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trong 

phạm vi thẩm quyền tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

đƣợc xác định tại Quyết định thành lập Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; chịu 

trách nhiệm trƣớc Trƣởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố và trƣớc pháp luật về 

việc quản lý, sử dụng con dấu của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố. 

3. Chánh Văn phòng Cục có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng con dấu của Văn phòng Cục.  

4. Trƣởng phòng Phòng Thi hành án dân sự khu vực có trách nhiệm quản lý, 

kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu của Phòng Thi hành án dân sự khu vực. 

5. Văn thƣ cơ quan, đơn vị hoặc ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ của văn thƣ cơ 

quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu theo quy định tại Điều 32, 

Điều 33 của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thƣ, Điều 32, Điều 33 của Quy chế công tác văn thƣ, lƣu trữ của Bộ Tƣ 

pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-BTP ngày 26/12/2022 của Bộ 

trƣởng Bộ Tƣ pháp và các quy định có liên quan. 

Trƣờng hợp pháp luật yêu cầu báo cáo hoặc phát sinh vấn đề liên quan đến 

việc quản lý, sử dụng con dấu cần báo cáo cấp có thẩm quyền thì văn thƣ cơ quan, 

đơn vị hoặc ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ của văn thƣ cơ quan, đơn vị phải kịp thời 

báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách công tác văn thƣ để xem xét, xử lý.  

Điều 4. Sử dụng con dấu tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 

1. Con dấu của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố và con dấu của Phòng 

Thi hành án dân sự khu vực thuộc tỉnh, thành phố đƣợc sử dụng tại trụ sở của 

Phòng Thi hành án dân sự khu vực thuộc tỉnh, thành phố. 

2. Con dấu của THADS tỉnh, thành phố đƣợc sử dụng tại Phòng Thi hành án 

dân sự khu vực thuộc tỉnh, thành phố đối với các văn bản sau đây:  

a) Các quyết định, văn bản về thi hành án do Trƣởng phòng Phòng Thi hành 

án dân sự khu vực thuộc tỉnh, thành phố ký thừa lệnh Trƣởng Thi hành án dân sự 

tỉnh, thành phố để thực hiện thẩm quyền tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi 

hành án hành chính của Phòng Thi hành án dân sự khu vực thuộc tỉnh, thành phố 

đƣợc xác định tại Quyết định thành lập Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố.  
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b) Các quyết định, văn bản về thi hành án do Chấp hành viên ký để thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 20 Luật Thi hành án dân sự và theo sự 

phân công tổ chức thi hành án của Trƣởng phòng Phòng Thi hành án dân sự khu 

vực thuộc tỉnh, thành phố.  

Các quyết định, văn bản về thi hành án do Chấp hành viên đƣợc quy định tại 

Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục VI của Thông tƣ số 04/2023/TT-BTP ngày 

14/8/2023 của Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn thực hiện một số thủ tục quản lý 

hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. 

c) Các văn bản khác theo quyết định của Trƣởng Thi hành án dân sự tỉnh, 

thành phố. 

3. Con dấu của Phòng Thi hành án dân sự khu vực đƣợc sử dụng đối với các 

văn bản sau đây:  

a) Các văn bản hành chính của Phòng Thi hành án dân sự khu vực để xử lý 

công việc hành chính nội bộ của Phòng Thi hành án dân sự khu vực.  

b) Các văn bản hành chính của Phòng Thi hành án dân sự khu vực trong mối 

quan hệ với Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; với các Phòng và tƣơng đƣơng 

thuộc Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố.  

c) Bản sao các quyết định, văn bản của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

thuộc phạm vi thẩm quyền tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành 

chính của Phòng Thi hành án dân sự khu vực. 

Điều 5. Xử lý vi phạm 

Các cá nhân có hành vi vi phạm các quy định quản lý và sử dụng con dấu 

đƣợc quy định tại Quy chế này thì tùy theo mức độ và tính chất để xử lý theo quy 

định của pháp luật hiện hành.  

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Trƣởng Ban và tƣơng đƣơng thuộc Cục, Trƣởng Thi hành án dân sự tỉnh, 

thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế này 

trong phạm vi cơ quan, đơn vị.  

2. Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phƣơng, Trƣởng Thi hành án dân sự 

tỉnh, thành phố ban hành văn bản hƣớng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng con dấu 

tại Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố và các Phòng Thi hành án dân sự thuộc tỉnh, 

thành phố. 

3. Chánh Văn phòng Cục có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

Quy chế này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Cục trƣởng các vƣớng mắc phát sinh 

trong quá trình thực hiện để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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     BỘ TƢ PHÁP 

     CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

Số: 417/CQLTHADS-BPC&NVTHADS 

V/v phối hợp với cơ quan tài chính trong việc 

sung công, tiêu hủy vật chứng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2025 

 

Kính gửi: Trƣởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố 

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng về việc không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2025, Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phƣơng năm 2025, Quyết định số 1898/QĐ-BTP ngày 25/6/2025 của Bộ trƣởng 

Bộ Tƣ pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý Thi hành án dân sự (THADS), theo đó, từ này 01/7/2025, cơ quan THADS 

đƣợc tổ chức theo mô hình cơ quan THADS một cấp ở địa phƣơng (THADS tỉnh, 

thành phố). 

Để đảm bảo việc phối hợp hiệu quả giữa cơ quan THADS với cơ quan tài 

chính cùng cấp trong việc tiêu hủy vật chứng, chuyển giao vật chứng, tài sản Bản 

án tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nƣớc, Cục Quản lý THADS yêu cầu Trƣởng 

THADS các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng do Phòng THADS khu 

vực thực hiện tiêu hủy 

Theo quy định tại Điều 125 Luật THADS thì Hội đồng tiêu hủy vật chứng, 

tài sản gồm Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cùng 

cấp là thành viên, đại diện cơ quan chuyên môn tham gia Hội đồng khi cần thiết. 

Nhƣ vậy, khi tiêu hủy, cơ quan THADS phải mời đại diện của Sở Tài chính tham 

gia Hội đồng tiêu hủy. 

Để khắc phục trƣờng hợp khoảng cách địa lý rất xa khi đại diện của Sở Tài 

chính tham gia Hội đồng tiêu hủy vật chứng tại Phòng THADS khu vực, Cục Quản 

lý THADS yêu cầu Trƣởng THADS các tỉnh, thành phố căn cứ khoản 1 Điều 14 

Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng trong đó quy định “…người đứng đầu cơ 

quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy 

quyền cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã ủy quy n cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình thực 

hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quy n hạn mà mình được giao theo quy định của 

pháp luật trong khoảng thời gian xác định kèm theo các đi u kiện cụ thể, trừ 
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trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền” chủ động báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố để chỉ đạo hoặc trực tiếp làm việc đề nghị Sở Tài chính 

ủy quyền cho UBND xã/phƣờng trên địa bàn (ưu tiên nơi Phòng THADS khu vực 

đặt trụ sở) để tham gia Hội đồng tiêu hủy vật chứng. 

2. Về việc phối hợp chuyển giao vật chứng bị tuyên tịch thu, sung quỹ 

nhà nƣớc tại Phòng THADS khu vực 

Căn cứ Điều 124 Luật THADS, Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 62/2015/NĐ-

CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số 

điều của Luật THADS, Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản đƣợc xác lập quyền sở hữu toàn dân thì 

từ ngày 01/7/2025, Sở Tài chính là đơn vị chủ trì quản lý đối với tài sản do 

THADS tỉnh, thành phố trên cùng địa bàn chuyển giao (bao gồm vật chứng, tài sản 

do Phòng THADS khu vực chuyển giao). Căn cứ Điểm a Khoản 7 Điều 20 Nghị 

định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phƣơng 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc 

của Bộ Tài chính thì cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã không 

phải là đơn vị chủ trì quản lý tài sản đối với tài sản do THADS tỉnh, thành phố 

chuyển giao.  

Để đảm bảo việc phối hợp giữa cơ quan THADS và cơ quan tài chính đƣợc 

nhanh chóng, hiệu quả tƣơng tự nhƣ việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, 

Cục Quản lý THADS yêu cầu Trƣởng THADS các tỉnh, thành phố căn cứ khoản 1 

Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng chủ động báo cáo UBND tỉnh, 

thành phố để chỉ đạo hoặc trực tiếp làm việc đề nghị Sở Tài chính ủy quyền cho 

UBND xã/phƣờng trên địa bàn (ưu tiên nơi Phòng THADS khu vực đặt trụ sở) để 

tiếp nhận vật chứng, tài sản Bản án tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nƣớc. 

Nhận đƣợc Công văn này, yêu cầu Trƣởng Thi hành án dân sự các tỉnh, 

thành phố khẩn trƣơng chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Thứ trƣởng Mai Lƣơng Khôi (để b/c); 

- Cục trƣởng (để b/c); 

- Lƣu: VT, BPC&NVTHADS. 

 

KT. CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CỤC TRƢỞNG 
Đã ký 

Nguyễn Thị Hoàng Giang 

 

 

 


